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Trong lịch sử nhân-loại, Ап cũng піш А, chiên-tranh 
14 một vån để thường xuyên làm Tồi óc соп при. Chiền- 
tranh Їй một phương-pháp đề thực hiện nhiều ý muồn khác 
nhau. У muồn по йт, ý табл khoái lạc, ý тидп cho danh 
dg được để cao và зап hết, ý muồn chằm đứt hay ngăm 
ngừa chiên tranh, Nhưng chung quy, mọi cái < muôn » nói - 
rên дёп không ngoài ý nghĩa của sự < Мида được ›. 


Ми khi đã dàn mình: dân dán tộc mình vào vòng 
thiền-tranh, и ai cũng mong nắm lẫy phán thắng, Và do 
đó, phải dùng hàt khả năng, tâm trí để tìm cái thẳng, 


ở đây, chúng ta Вау gạt sang bên những cái thẳng 
nhờ nước giàu đân mạnh, nhờ chánh-trị khôn ngoan, hoặc 
nhờ những @ ба kiện ngoài ý muồn của con người. ở đây 
chúng ta chi nghiên cửu những cái thẳng ở сива trường 
hoàn toàn thuộc lãnh vwc Quản-sự. Trong đó sự thẳng ba; 
đo у} Tướng lãnh chỉ-huy, vị Tư-lịnh chiên cuộc và những 
kẻ thi hành mệnh-lệnh của Bộ Tham-Mưu. 


Хуа Кіа, những phươngtiện chiën-tranh khác hẳn 
ngày nay. Không những chiên-trường rất hep, mà những 
cuộc điểu quân cũng råt giản-dị, об khí thô-sơ; hai bên đều 
có như nhan, không thể lợi đụng được vượt mức 
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nhơ ngày nay; nên những danh trớng đời xưa đành phåř 
nhờ đền sự lừa gạt, gọi là “Мишо và ding đền tận cùng sự: 
khôn ngoan, gọi là «Tri» 

< Ngày nay, Миз và Trí tuy không cồn là những 
điểm quyềt định trên chiền trường vì các Во Tham-Mưu 
tin шӛл, ở khả năng của 90 khỉ và khoashọc hơn 
nhưng тїй nà trí vär cán thiềt cho båt cứ hình thức 
chiền-tranh nào. Do dó, không kể những mưu trí phát hiện: 
khi hữu sự, con người đã biềt thâu tóm mưu trí lai thành 
một khoa học nhất định gọi là Binh-pháp. 

Nói đền binh pháp thì mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi 
mới bièn đổi, tùy hoàn cảnh, tùy điểu kiện mà hành động 
chứ không thể nhàt định được. 

Vậy ở đây, tinh hoa của binh pháp cổ Кіт không 
phải là những phép đồng quân, cách tiền thoái, Cách độ 
bình qua sông, cách phục binh, cách giao chiền v.v... mà 
là những nguyên tắc nhất định båt buộc ké сіт binh phái 
nhớ kỹ, hiểu rõ. 

Cũng như những định luật våt iý của khoa học ngày 


“од 


Trong viéc quân cũng có những định luật bắt di bat địch 
như thẻ, Và nêu suy nghiệm kỹ thì Binh-Pháp Cả kim 44 
gồm nhiều уви tô được coi như. định luật khả dI giúp cho 
kẻ cẩm binh chắc thẳng, và йй có không thẳng thì Cũng 
không phải do lõi ở minh, mà до ở những điểu- 
kiện «Båt khả kháng" ngoài khả năng уй trách nhiệm của 
một vi trứng lãnh hoặc chỉ huy. 
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Người sau chép lại bình pháp của TêmvägTử và 
-Ñgá-Khởi chỉ chép thuần những thiên đậy cách ib chức, 
phòng при» phục bình, điểu động, địa thà, thây hóa công, 
tao công cùng những kinh nghiệm cha các тёп đánh, chứ 
kháng hé có ai tự biện luận để đặt che bình pháp có một 
giá trị muôn đời. 

Trong binh pháp св kim nèn xét kỹ thì nhất сё nhất 
động đếu phải tuân theo những nguyên tắc væng vàng gốm 
trong 12 yều 18 sau đây mới cá thể thẳng trân vò tốn 
thân đó là : 

1) Nghiêm minh 
а) Quân-nhuè 
3) Cơ-mật 

4) Tri-tình 

5) Chả-động 
6) Bièn-trá 
7) Thån-tôc 
8) Khiên-đụng 
9) Thừa hư 
то) Phòng-bị 
rr) Khách-quan 
12) Bác-học, 

Binh pháp xưa thì có nhiểu chỗ kháng dùng đuợc cho 
chiền tranh ngày nay, binh pháp đời nay thì lạ: có nhiều 
chả học theo phép tắc người xưa, Nhưng với ra уди tò 
kể trên, đẹo làm tướng đời nào cũng phải làu thuộc. Do 
đó, сидл này vièt ra véi mục đích giáp ích thiết thực cho 
đạc gid trong khi mọi hình thức chiến tranh đến đã tiền 
đền chỗ tồi tân, phức tạp. 
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Tuy tự nhận vòn có nhiên sơ sót, Biên giả cũng hy 


vong tập sách nhỏ này có chỗ dùng được 

phương điển : 
« Binh Nghiệp уй Cuộc đời" š 
PHAN-QUY.BINH 
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T R O N G Quân đội, điều mà vị tướng lãnh ' 
phải lo trước hết là làm sao cho quân lệnh được 
«nghiêm minh», Quân lệnh Nghiêm minh tức là quân 
luật được tôn trọng nhờ Pháp lệnh không mờ ám, 
Tahấy tưởng tượng một quân đội mà tướng hô : 
đánh, quân lại rút lui, Sĩ bảo binh không nghe. Trên 
không nương dưới ; dưới bất phục trên| Thì kết quả 
chiến đấu không xem cũng biết trước là thất bại và sẻ bị 
tiêu diệt dë dàng... 
Vậy muốn cho quân lệnh được nghiêm minh, có $ 
điều ky và 8 điều nên được. 
Tám điều ky là : ` 
То) Thưởng phạt không đáng, 
2o) Lệnh га không rõ, 
3o) Trên dưới lộn xộn, 
4o) Quân không chịu lệnh, 
50) Tướng không đủ цу" 
6o) Rì rầm bán tán, 
7o) Ý thường thay đồi, 
8o) Không phép kiềm chế, 
1.- THƯỞNG'PHẠT KHÔNG ĐÁNG 
Vua Të hỏi Án tử ; 


mxt„i1xs>»swkeeeecs 


Thưởng là khuyến khích chớ không phải là 
đền ơn. 
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— Quân vừa mới thắng, Тейт muốn gia phong 
cho mọi người đều lên hai cấp, có được chăng ? 


Жа Tử-thưa: 


— Thưởng là khuyến khích chứ không phải đều ơn. 
Quân thắng nhưng trong đó cũngcó kẻ không đụng giặc,lại 
có kể sợ mà lui lại, Vậy là có kẻ không đáng đượcthưởng. 
Мау nếu thưởng đều cả thì kẻ có công cũng như kè 
trốn giặc, người hy sinh cũng bằng kẻ cầu an, trắng дел 
không - phân biệt thì từ nay ai còn muốn hăng hái hy ' 
sinh mà lập công cho nước, Phải làm sáng tỏ việc thăng 
thưởng và chỉ thăng thưởng những kë có công, Như 
vậy lòng người zmới trị được...! 

Vua ТЕ lại hỏi : 

Quan Chánh-Pháp-Ty vừa dâng sớ kề tội bọn nà! 
thị của Trẫm ÿ thế làm càn, Nhưng vì bọn ấy đã tự 
hoạn màxin vào hầu Trẫm, Trẫm lấy làm thương lắm, 
muốn dung cho một phen ngẫm có nên chăng $ 

Án Tử thưa: 


жу 


— Phạt là để răn kẻ khác nữa chứ không chỉ để 
trừng trị kể có tội mà thôi Мау nếu vì lòng thương 
riêng mà trừng phạt nhẹ thì luật nước bị cơ 
thường, không trừng phạt thì kẻ khác làm tội 


— >> 






і 
Phạt là để răn kẻ khác ліга chứ không chỉ để | 
trừng trị kë có tội mà thôi. і 
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nhà Vua cũng phải dung túng một phen: Trong nước 
mà ai cũng tin rằng lần thứ nhứt phạm tội thì được 
tha tất mọi người sẽ gây tội mà không sợ. Ai cũng 
phạm tội thì nước tất loạn, mà chính trị có gì đề 
bảo đảm... ' 

t Vua Të khen phải, 


Vậy trong việc thưởng phạt phải cân nhắc và giữ 
cho thật công bình sáng suốt. Đáng thưởng thì mới 
thưởng. Thưởng mà không quá, thưởng mà không tiếc, 

Thưởng quá thì Кё được thưởng sẽ sinh kiêu 
và tất trễ biếng việc quân vì không có lòng meng 
được thưởng nữa, và coi sự được thưởng không có 
gì khó khăn cả, 

Тіёс thưởng thì kẻ được thưởng sẽ sinh ойр, 
việc quân cũng thành trễ biếng, Đã oán vọng thì ке 
ấy tất phàn nàn, Lời nói của у sẽ gây thêm ảnh 
hưởng xấu cho kẻ khác nữa, 

Phat thì không thề nương tay, nhưng phải 


ттт ль итоттититлетилеле 


| 


— Chưa hiểu rō lệnh сйа mình thì không 
са lệnh. 

— Không tiên liệu được hậu quả của lệnh 
truyền thì không ra lệnh. 

— Lệnh ra mà kẻ dưới chưa hiểu rõ thì không 
cho thi hành vội. 

— Biết Кё đưới sẽ không thi hành đóng lệnn 
của minh thi không ra lệnh: 


— an an an vn 





Vie annae 
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tránh sự phạt vì thù vì ghét, chẳng nên phạt những 
451 (bất khả kháng» mà kẻ “Ча muốn tránh cũng không 
thề tránh được, Cũng khâng nên quá nghiêm khắc 
đối với tội nhẹ. Phat рід! cho kë bị phạt hiều được 
151 lầm của у. Thì sự uùng phạt mới có ích vậy, 


9.- LỆNH RA KHÔNG RÕ : 

Có nhiều người ra lệnh mà không hiều rõ lệnh 
của mình phải thi hành như thé nào mới phải, kbông 
tiên liệu được hậu quả của lệnh ấy. Ra lệnh như vậy 
có khác gì sai kể dưới đi vào rừng mà chính mình 
không hiều rừng ấy ở đâu, rậm rạp hay thưa thớt: 
đi ngả nào tới, vòng ngả nào về. Kẻ dưới quyền vì 
không biết, hỏi lại thì ấm ớ, bảo họ kiếm cách ra 
mà làm |! 

Có người không tin hẳn lệnh của mình ra là đúng 
ЧА phải, Nhưng у cứ < thử > ra lệnh đề may thì гос! 
(Нойс truyền lệnh nước đôi rồi nếu kể dưới làm được 
thì thôi, hỏng việc thì giải thích sang mặt khác đề 
đồ lỗi cho hạ cấp. 


Lại có người ra một lệnh hết sức quan trọng 
ắc rối mà lại chỉ nói có vai lời rồi mặc cho ке dưới 
tàm сао thì làm, 
инт 


— Không tin hẳn lệnh ấy là đúng tì không га : 
lệnh. 


— Lệnh ra rồi thì có thể đổi lệnh khác ngược 
lại chứ không đổi ý khác. 


— 1111. ка ал лл ыыы 


2 


Banna 
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ВІХН-РНАР уа CHIẾN-TRƯỚNG —15— 
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Tất cả đều обо tránh, và tất cả đều thâu vào một 
ý sau đây 1 

—+ Chưa bèo rô lệnh của mình thì không 
та lệnh. 

— + Không tiền liệu được hậu quả của lệnh 
truyền thì không ra lệnh, 

— Lệnh ra mà КЕ dưới chưa hiều rõ thì không 
"єбо thi hành vội, 

— Biết kẻ dưới sẽ không thi hành đúng lệnh của 
minh thì không ra lệnh, 

— Không tin hẳn lệnh ấy là đúng thì không 
та lệnh, 


— Lệnh ra rồi thì có thề đồi lệnh khác ngược 
lại chứ không đồi ý khác, 


3.— TRÊN DƯỚI LÔN XỘN 


Điều ky thứ ba là trong quân ngũ trên dưới lộn 
xộn,lớn nhỏ không phân, Lệnh từ trên cao đồ xuống 
mà kẻ ở dưới cùng không chịu phục lệnh thì 
không thi hành được, 

Trong cuộc tranh chiến, quân lính dù kë mạnh 
Đạo cũng không được phép tiến lên khi chưa có lệnh 
—— AEEA EAE 

— Tướng mà nhat nhất thì khoag dù uy- 
— Tướng mà lầm lỗi thì không dù uy. 
— Quân loạn mà không trừng thì không đủ uy. 


— Tướng mà thất tín thì không đủ uy. ; 
———— a 
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kẻ hèn nhất cũng không được tự ý rút іш, tiến 
thoái phải đồng nhất, thì hàng ngũ mới vững vàng, 
quân lệnh mới hiệu quả. 


Muốn được như vậy thì phải tránh sự lện хоп 
giữa kë trên người dưới, Kẻ dưới cường ngạnh thì 
trị cho tuyệt, Kẻ trên mà ngang trái thì đồi nó đi, 


4.— QUÂN KHÔNG CHỊU LỆNH 
'Tôn-võ-Tử nói ; 


— Quân pháp chưa minh bạch, cử động chưa nhớ 
thuộc, làm không đúng là tướng lãnh có lỗi. Quân lệnh 
đã minh bạch, cử động đã làu thuộc, không theo đúng 
quy định mà làm là lỗi ở Tá, Úy ; Quy định đã ban 
bố rành mạch, lệnh đã tuyên bố rõ rệt, Tá, Úy đã đủ 
tận tâm mà lệnh làm không đúng là tại quân không 
chịu lệnh vậy » 

Quân kbông chịu lệnh có nhiều сб. Hoặc vì đói 
khát mệt mỏi hoặc vì không lòng tại ngũ. Nhưng cái 
cớ quan trọng nhất chính 18 tướng không đủ чу. 


5.- TƯỚNG KHÔNG DÚ UY 
Bach- Khởi đời Xuân thu có nói: 
СР ЕВЕ ВЕ рее НЭР 


Muốn chế phục được kẻ ngang ngược ті 
phải có đủ Ап-Џу! Ап không thì „КЕ kia không sợ. 
Uy khêng thì kẻ kia vùng vẫy khiến quân loạn. 


Pháp lệnh chỉ là vô ích mà thôi. 
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Tướng mà nhút-nhát thì không đủ ty, 
— Tướng mà lầm.lỗi thì không đủ uy. 
— Quân loạn mà không trừng thì không đủ uy, 
— Tướng mà thất tín thì không đủ uy, 


Tướng mà không đủ uy thì quân lính không 
những không chịu lệnh mà còn гі гаш bàn tán, 


б) кі RẦM ВАМ ТАМ 
Sự rì rằm bàn tán tất đưa đến sự phê bình vè 
chê bai Thượng cấp. 


Hitler, nhà độc tài áo nâu đã nói khi trận chiến 
tranh thứ 2 ở Âu-Châu sắp kết liễu : 


— Chúng ta chiếm được gần hết Châu-Âu là 
nhờ người lính Đức không biết rì rầm bàn tán. Ngày 
пау chúng tathất thể cũng до sự rl rầm bàn tán, nhưng 
không phải do binh simà — khồ thay — lại do các cấp 
chỉ huy của Во... ! 


Khi đã phê.bình và chê bai thượng cấp thì lòng 
người ly tán, hành động bất nhất, tỉnh thần sút kém» 
lệnh chẳng được theo, Kết quả tất nhiên là thua trận 
nếu không bị tiêu diệt hoàn toàn, 


— ыыы 
— Kë phạm pháp lệnh không phải là không 
võ biết pháp-lệnh 1 
ВО biết pháp lệnh rồi mà còn phạm là không 
sự pháp lệnh. Không sợ pháp -lệnh thì phải dùng 
phép lệnh mà trị nó, bất nó phải sợ. 
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7) У THƯỜNG THAY РОЇ 


Việc quân cần phải biến trá, không thề nhất 
định, Có lúc phải thay hẳn một lệnh truyền, nhưng 
không bao giờ nên đồ: ý luôn. Làm như vậy dù cái 
У mới ta có hoàn toàn di nữa Её thừa hành cũng 
không chịu tận-lực vì họ vẫn sợ lệnh còn đồi nữa, 


Cũng như một êng Tiều-Đoàn.Trưởng ra lệnh 
cho lính đào hầm núp và hố cá nhân, Hầm và hố 
đào được một nửa rồi, ông ta lại đồi ý, bắt lấp đi 
đề đào xích sang chỗ khác hoặc đào theo kiều khác, 
Đồi ý như vậy tất lính sẽ chỉ đào cầm chừng, vì họ 
nghi nếu cố chết đào cho xong ngộ ý lại đồi nữa thì 
mất công lấp và đào lại nữa, 


Vậy phải nghiên cứu cho kỹ trước khi định y 
đề tránh phải đồi ý luôn luôn, 


8) KHÔNG PHÉP KIỀM CHẾ 


Có nhiều vị chỉ.huy khi đứng trước lỗi nặng của 
ké dưới lại không biết làm sao kiềm chế, 


рент e УРЕ Р и и ЕИ 
Tội tình chưa rõ thì chưa dùng pháp lệnh- 
Tội tình 48 rõ тӛ kè kia chưa nhận thì khoan 
dùng pháp lệnh. 


— HS 
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Trừng-trị thẳng tay thì sợ có oán thù, Gặp kẻ 
quá sức «Ба gai thì lại không đấm cương-quyết cho 
nó di Trung đội trừng giới, Tử-tế thì bị kẻ khác 
lợi dụng. Đó chính là ‹không phép kiềm chế vậy 1 


Người (nhu thể không thề dùng đề chỉ huy 
được, 


Muốn chế-phục được kẻ ngang ngược thì РВ 
có đủ Ап Uy 1 Аа không, thì Кё kia không sợ. Uy 
không thì kë kia vàng-vẫy khiến quân loạn, Pháp lệnh. 
chỉ là vô ích mà thôi, 


KẾT-LUẬN 


Tám đều ky tuy phân ra nhưng уіп luôn luôn 
quan-hệ mật thiết với nhau : Tướng khổng đá пу thì 
không phép kiểm chê | Không phép kiềm chế thì Quản 
không chịu lệnh, Quân không chịu lệnh là bởi ;rên dréi 
tộn-xộn, 

У thường thay đổi thì lệnh ra không rõ, Lệnh ra 
không rõ mà thêm vào thưởng-phạt không đáng thì ri- 
тат bàn tản. Và như vậy thì còn gì la Nghiêm-Minh 


wz rn—u. 


Kë kia nhìn nhàn những lỗi không phải do y 
thì không dùng pháp lệnh. Kë có lỗi đã nhận lỗi và tỏ 
ý ăn năn một mực thìcó thể tha cho. 


—— r IA_KIY M 
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nữa, Quân-đội mà không có nghiêm-minh thi không. 
; đánh cũng tan là phải lắm, 
Tám điều nën được là : 
2 19) — Tướng phải đủ đức. 
20) — Quân phải huấn-luyện, 
Зо) - Tránh điều bất công, 
| 40) — Trãnh điều mờ ám, 
зо) — Pháp lệnh không НИ. 
6o)— Thưởng mà không quá. 
7o) — Lệnh ra tùy lúc. 
8o) — Tướng chẳng xa quân, 


1) — TƯỚNG әнді DÙ ĐỨC : 

Tôn-Tử cho rằng một người tướng (hay chỉ-huy} 
phải có s đức tốt : 

TRÍ, TÍN, NHÂN, DŨNG. NGHIÊM, 

TRÍ là sự khôn-agoan sáng suốt, Một уі chỉ-huy 

ү mà đại khờ, đăn-độn thì làm sao cho kể khác tin theo # 

TÍN làtin. Muốn cho kể khác tin tưởng ở mình thì 

phải giữ đúng lời hứa. Nói shẳng sai lời, Hen chẳng đồi 





Thưởng phải có chừng. Thưởng mà không quá 
tức là làm cho kẻ ấy luôn luôn làm nô lệ phần 


thưởng. Thưởng mồ quá đáng tức là đem phần thưởng 


làm пб lệ cho Кё được thưởng- 





htipsteulun hoploarg. 
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ý. Con người đã thiếu mất chữ TÍN thì có đủ gì đề 
mong КЕ khác tin phục ! 


NHÂN 1àjbiết dung kë dưới trong công эс khó 
khăn nặng nề, biết thương kể thế cùng, biết che chở 
kẻ yếu, biết bảo vệ kể không may, và biết tha thứ 
kë hối lỗi Nhưng cũng như [ôn-võ-Tử đã nói: 
«Tướng nào thương dân sẽ bị người ta làm cho 
phiền não», Néu cố ý nêu rō cái NHÂN của minh 
thì tất không tránh khỏi bị kẻ khác lợi dụng làm 
cho cái NHÂN ấy không còn ý nghĩa nữa 1 NHÂN 
đã quý mà dấu được cái NHÂN Ту đi mới thật 
là qui, 

DŨNG là mạnh, Mạnh cả thề chất và tinh thần. 
ТВ? chất mạnh ша tinh thần yếu thì dễ chịu thua, söm 
пп chí, thiếu nghị lực và không tin tưởng ! Tỉnh thần 
mạnh mà thề chất yếu thì kém chịu đựng, sinh tật làm 
biếng và thường hay mắc binh nói ша không làm, lần 
lữa, hoặc sợ sự kham khồ, 


NGHIÊM із сб giữ cho tư cách được. đàng hoàng, 
đứng đắn. Không sợ sự khiếu khích, không thua sự lừa 
gạt, không ưa sự ninh Fót. Không nói một lời thừa, 
không cuời lúc vô nghĩa. 
———————— 

< Tướng mà vắng mèt thì quân trễ nài. 

— Tướng mà khóng có mật thì qun 
hoang mang. 
— Không có tường thì quân chỉ lo chạy... 
СЕР lẽ được thu- chính là ở chỗ đó vậy. 
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Nếu có đủ s đức tốt kề trên thì tức là đã đủ. 
đức đề làm tướng rồi vậy. е 


9.— QUÂN PHẢI HUẤN LUYỆN 


Quân mà không luyện thì có khác gì nuôi con 
_không cho đi học, ст đề cho nó ви Зов cả ngày 
rồi +chàn cư vi bất thiện ›tất nảy sinh ra dâm đạo, 
lười biếng, nhát sợ và yếu ớt, Đến khi hữu sự thì 
lũng túng loanh quanh, thực là quân không dùng được- 


Sở сі quân сб kỷ-luật là nhờ đã quen với ký- 
luật, không thấy kỷ-luật là khó chịu, Nhưng nếu 
buông lông га một thời gian rồi mới ấp dụng ký- 
luật trở lại thì ký luật đối với họ là những viên đá 
đè lên vai, không thề nào chịu nồi (họ tưởng như vậy), 


Phải huấn luyện thường xuyên, Lò quân sự không 
lúc nảo tắt lừa thì người lính mới không còn có thì 
cờ 55 lại những cá tính nguy hiềm của họ nữa. 


5. TRANH ĐIỀU ВАТ CÔNG 


Quân đội là một trường tập trung đủ mọi hạng 
người, đủ mọi nết xấu đề tạo thành mật hạng người 


————————~—. 

КЕ hoạch là lòng cuột. Nếu để dịch nấm 

Äược lồng сефі thì đầu óc cũng vô dụng, chân 

tay cũng ië liệt, bao nhiêu cố qắng cũng bằng 
thừa mà thôi. 

оный 


рана 
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duy-nhất : Người chiến sĩ, và tạo thành một nết duy 
nhất : Nét hy sinh. 

Con người ở đây đã phải «106 vỏ» đề hòa mình 
với những con người khác mà không Бибп phiền là vì 
ai cũng phải đột võ» như thế cả, Но yên lòng vì thấy 
ai cũng làm việc cho ТУ Quốc và được đối đãi 
như nhau, 

Nhưng chắc chắn họ sẽ bất bình, buồn phiềm 
аби người lính nầy thấy người lính nọ được cưng 
chiều hơn mỉnh, thấy thượng cấp bênh vực người 
lính nọ, ghét bỏ người Нов kia, 


Câu chuyện sau đây đủ chứng tỏ điều ấy : 


— Hai người lính công bình cùng làm việc dưới 
quyền một viên Thiếu Ủy, Viên Thiếu Úy lại thường 
ưu đãi một người và khắc-khồ với người kia. Một 
hôm hai người cùng lãnh nhiệm-vụ đi dó min một 
cây cầu và рб тіп, nếu có, Vì thiếu một chú cai, 
viên Thiếu-Úy bèn ra lệnh cho anh lính mà ông ta 
ưa được quyền chỉ huy anh kia. 


Đến cầu cả 2 cùng chui xuống gầm cầu 48 tìm 
kiếm. Anh nọ phân công mỗi người dò một nửa 
cầu và ra lệnh cho anh kia bắt đầu làm việc. Chợt 
anh chỉ huy khám phá được một trái шіп аб giờ, chỉ 
—  AFr V 

— Quân đi ở chiến trường thì nên đi như 
айт chớp (di mau và dë đội). 
— Quân đi ra chiến trường thì пен di như 

ấn bò (đi êm ái và kín đáo). 2 
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рамі Лорі оку + 
Қыздай б а ыз. 





- 4 — NGHIÊM-MINH 





còn 10 phút nữa & шіп nŠ, nhưng anh ta lại quên 
mất công thức đề gỡ loại шіп ấy nên không dám 
lại gần sợ Фира bấy. Anh ta bèn gọi bạn đến gỡ 
giúp. Nhưng anh kia vốn vẫn căm-thủ vì bị đối xử 
bất-công, đến xem thấy gần tới giờ nŠ bèn nói là 
không biết cách gỡ, Cả hai cùng vội leo lên đường 
chạy ta xa đề tránh, 


Kết quả là cây cầu bị nồ sập, đoàn xe tiếp tế 
không qua được, viên T“:ếu-Ủy по bị khiền trách 
nặng nề, 

Trong quân-đội, một sự bất công nhỏ đển đâu 
cũng có thề làm cho người ta bất bình được, Và từ 


đó gây ra những tai hại mà thực ra có thề tránh 
được. ` 


4— TRÁNH ĐIỀU MỜ Ам: 

Những nhà quân sự đại tài thường обі: sLệnh 
đi không rõ thì lệnh lại trở về», ý nói ra lệnh mà 
không rõ thì kë dưới không thi hành được. Không 
thi hành được thì cái lệnh ấy không có hiệu lực gì. 
Và tức là lệnh đã trả về cho kẻ ra lệnh vậy ! 


Lại có người абі : 


— tLệnh không giải thích, ấy là lệnh giam. 







- ша được địch là cao. Không lừa 
được địch mà dấu được của mình là khá. 
Không lừa không dấu được địch thì không dë 
nào bằng. 


нра арша войска 
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Sự giảithích đây không buộc là phải giải thích 
những bí mật quân-sự, Nhưng phải giải thích lý do 
та lệnh, mục-đích của lệnh ấy và phải thừa lệnh như 
thế nào, Có như vậy kẻ thụ lệnh mới không kinh.nghị, 
mới yên lòng hành sự và không có gì đề bàn tán nữa, 

Lại có сӛз: 

— +Danh.chánh ngôn-thuận,. 


Mọi việc đều phải chánh.nghĩa thì kể khác mới 
tin theo, 
5) PHÁP-LỆNH KHÔNG LÙI 
Quản-Di.Ngô đời Xuân Thu thường nói: 


— Kè phạm pháp.lệnh không phải là không rô 
biết pháp-lệnh›, 


Rõ biết pháp-lệnh rồi mà còn phạm là không sợ 


pháp-lệnh, Không sợ pháp.lệnh thì phải dùng pháp- 
lệnh mà trị nó, båt nó phải 50. 


— "ТВі hành pháp-lệnh cũng như Кё dùng dao, 
Giơ thẳng tay, chém thẳng xuống thì không sao, 
Nhưng chém xuống nửa chừng rồi rút dao lại thì 
dù dao sắc mấy cũng không đủ làm đứt vật bị chém, 






Ngày giờ xuấtphát mà không giữ kín được 
thì 490 làm tướng còn sơ sót nhiều lắm vậy 
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Bởi thế cho nên nếu tội tình chưa ró thi chưa 
dùng pháp.lệnh, Tội tình đã rõ mà kẻ kia chưa nhận 
thì khoan dùng pháp lệnh. Kẻ kia nhìn nhận nhưng 
lỗi không phải do у thì không dùng pháp-lệnh. Kẻ có lỗi 
đã nhận lỗi và tó ý ăn піп một mực thì có thè 
tha cho, 


Nhưng 46} với kë hai lần pham một lỗi hoặc 
biết lỗi mà không chừa bỏ thì phải giơ thẳng dao 
lên mà chém thẳng xuống. Lúc ấy chính là lúc Pháp 
lệnh không lùi vậy. 


6) THƯỞNG МА KHÔNG QUÁ 


КЕ có công lớn nếu thưởng nhiều quá thì y chỉ 
mừng trong một lúc, rồi nếu lâu không được thưởng, 
y lại buồn lòng, Phần thưởng phải chia cho y hưởng 
lam nhiều lần và không lâu quá. Vi y càng mong 
được thưởng thì у càng cố sức giữ minh cho trọa 
vẹn, Cho y một lần thì y không hy.vọng thêm, khiến 
uE.oäi và trễ biếng, 


Đời xuân thu, Thg-Diëu là một tên đầy-tớ được 
Vua Të thương yêu mà cho lên chức lớn, Được 
chức lớn quá sức mình rồi, у lại muốn làm Ра-РБи. 
Không làm được Đại-Phu, у sinh dạ bất bình và 
081 vọng, khiến về sau làm rối loạn cả nước Те. 
———— A 

Vì võ у, khë dại, bất thức, mà tiết lộ bí тӛс 
quãn cơ thì cũng dáng bị сої như đốt về binh 
pháp vậy- 
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Thưởng phải có chừng, Thưởng mà không 
quá tức là làm cho kể ấy luôn luôn làm nô lệ phần 
thưởng; Thưởng mà quá đáng tức là đem phần thưởng 
làm nô lệ cho Кё được thưởng, 


7) LỆNH RA TÙY LÚC 

— Lúc quân đói thì không ra lệnh. 
| — Lúc quân đau ốm thì không ra iệnh, 
| -- Lúc quân sợ hãi thì không га lệnh, 
— Lúc quân nghỉ ngờ thì không ra lệnh, 
| — Lúc quân say rượu thì không ra lệnh, 

Trái lại thì nên ra lệnh, vì : 

— Bung đói thì chẳng có гаї. 

— Đau ốm thì không sợ luật lệ. 

— Sợ hãi thì không lòng quyết đánh, 

— Nghi ngờ thì làm hỏng lệnh di, 

— Say rượu thì không có óc, 


8) TƯỚNG СНАМС ха QUÂN : 


Quân không tướng như гїп không đầu, 


Thành Bá-Linh (Berlin) của Đức chắc chán đã 
thất thủ sớm hơn nếu Hitler trốn khỏi nước Đức 
sớm hơn. Biết vậy nên y phải ở lại cho đến lúc 
trái bom đầu tiên rớt xuống dinh Quốc-Trưởng, 


Қ 
Tôn-Từ : «Chớ đương ngọn cờ chánh chánh, 
chớ đánh những trận đường đường. 
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Và trong thời gian thua trận, у vẫn phải luôn luôn 
< lên tiếng» trên các làn sóng điện, và luôn luôn 
< chường mặt s ra trong các buồi tiếp tân, 

Khồng-Minh trước khi chết, muốn thắng thêm 
“một trận chót, đã sai người đề xác mình lên xe, 
chống hai con mắt lên và đầy xe ra trận. Giặc trông 
thấy sợ mà thua chạy; và quân nhà mừng vì quân 59 
còn đó, đã đánh một trận hết sức dữ dội. 


— Tướng mà vắng mặt thì quân trễ näi. 
— Tướng mà không có mặt thì quân hoang zog 
~— Không có tướng thì quân chỉ lo chạy... 
Cái lé được thua chính là ở chỗ đó vậy. 


KẾT LUẬN 

Trong việc chiến.tranh nếu quân lệnh chưa Nghiêm 
Minh thì chỉ là một quân đội ó hợp, có khác gì một 
bầy chuột ào vào nhà bếp, mạnh con nào con ấy 
сау nồi, khoắng tủ, Оп ào mà không được gì cả. 

Nhưng nếu quân lệnh đã nghiêm minh thì cũng 
vi như mặt trời : Sáng mà không tắt được, Sáng mà 
không tắt thì chiếu tới đâu cũng được cả: 
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QUAN nhu gồm có hai thự ; 
— Nhuệkhí và Nhuệ-lực, 
Nhuệ-khí sở dí có là nhờ; 
— Tướng biết dạy quân, 
— Tướng biết dùng quân, 
Nhuệ-lực sở dĩ có là nhờ : 
— Tướng biết nuôi quân, 
- "Tướng biết giữ quân, 

Xem như vậy đủ biết Quân Nhuệ cường hay 
nhược đều do ở vị tướng, Quân không Nhuệ-khi 
thì không dám đánh. Quân không Nhuệ-lực thì không 
thề đánh, 

Quân mà không dám đánh và không thề đánh 
thì có quân cũng như không trái lại сӛп hại lương 
tiền của nhà nước nữa. 

NHUỆ-KHÍ. - 
А-. TƯỚNG BIẾT DẠY QUÂN : 
Ngày xưa, những hào kiệt muốn dùng võ lực 


З Cho nên, quân có Chánh, сб Kỳ. Chánh і 


là chủ lực. Kỳ là biến йо đánh thúc ngang 
hông hoặc tập hậu. Chánh có thể biến ra Mỳ, 
Kỳ có thể biến ra Chánh, thay đổi vô cùng 
khiến địch không hề phân biệt được mà đề 
phòng. 
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đề tranh bá đồ vương, thường hay kề những 
tội ác của đối phương trước khi khởi binh đề gây 
trong lòng quân sĩ một ý tưởng cảm thù, giận ghét, 
Nếu đối phương của họ không có tội lỗi rõ rệt thì 
họ tạo ra yếu-tố nhân nghĩa đề giữ lòng quân. 

Hán-Lưu-Bang khi khởi binh ở 44: Bái, muốn 
tranh ảnh-hưởng với Hạng-Võ, đã cho quân đề tang 
Vua cũ đề lấy tiếng nhân nghĩa, vì Lưu biết rằng 
ở thời đại nhiễu nhương ấy; dân chúng đã quá sợ 
sự khồ khắc do nhà Tần gây ra, đã chán ghét chiến 
tranh rồi, Quả nhiên, giữa hai đạo quân cùng diy, , 
đạo quân nhân nghĩa được dân chúng đi theo nhiều 
hon và quân đánh hăng hơn, nhờ đó Lưu-Bang tới 
đích trước Hạng.Võ, 

Cũng như Khương.Tử-Nha giúp nhà Chu đề 
đánh Vua Trụ, trước khởi binh, Khương chờ cho 
cho tội ác của Vua Trụ cao như núi rồi mới truyền 
bá trong quân đề gây nhuệ khí, 

Ở nước ta, Hưng-đạo-.Vương đã khéo tồ.chức 
Hội-Nghị Diên.Hồng khiến nhuê-khí bốc cao đến cực 
độ và đã đánh tan quân Nguyên không còn manh 
giáp. 


j~—_———————~ 






Đạo làm tướng, lúc mạnh phải phòng lúc 
yếu. Lúc đông phải phòng lúc rā. Lúc no phải 
phòng khi đói. Ban ngày phải phòng việc ban 
đêm, Bởi thế, lúc tiến lên như gió bão, phải 
phòng khi lui lại như nước xô. 
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Đời nay công việc gây nhuệ-khí trong quân được 
giao trọn vẹn cho một со-диап chuyên lo, nhưng chung. 
quy thì cũng 420 theo một muc đích là gây спо 
quân lính một tỉnh thần hăng hái hy sinh, Кабир 
sợ chết, 

Nước Nhật đã nêu thái Dương Thần-Nữ ra đề 
gây ý thức kiêu hãnh cho quân lính trong việc chinh 
chiến. Rồi lại tạo ra danh từ khối thịnh vượng 
chung Đại Đông-Á đề che lấp tính cách xâm lăng 
của mình, 


Nước Đức đã dạy cho linh cát quan niệm người 


Đức sinh га đề làm bá chủ Âu Caâu, khiến binh s 
của họ tin thật là như vậy, 


Gần đây Cộng sản tung- ra thuyết Vô sản Đại- 


đồng đề ачуёп rũ những phin tử nghèo khồ mà khờ 
đại, những phần tử bất шӛп vì bất lực. 


Tóm lại, dù là chánh thuyế: hay là ngụy thuyết, 
việc phát đông tinh thần binh sĩ cũng cần thiết và 
kết quả không nhỏ. 





cũng 48 như điều khiển một người. Và đến 
phút chốt mới quết định ngả rút lui. Bằng trái 
khi quân thua, mạnh ai nấy rút, gặp đường аёо di 
đường ấy, hoặc đặn trước ba quân rút theo đường 

- nào thì lỗi do nơi tướng không còn 46 cho ai 
được nữa. 





4 
Một tướng tài phải điều động ngàn quân | 
і 
H 
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Hàng осау, vị tư-lệnh chiến-dịch, vị tw lịnh Sư 
đoàn sống sát với binh sĩ, đó là Фр đề thường 
xuyên gieo sào óc họ một ý thức chiến-đấu vững 
vàng, mộc chánh-nghia sáng tỏ đề họ hiều được 
tầng sự hy.sinh của họ có ý nghĩa gì hay không 


B.— TƯỚNG BIẾT DÙNG QUÂN 


Đời Вопв - Châu, Bảo. Thúc - Nha nước Те đem 
quản đến đất Trường-Thược đề đánh nước Lỗ. Thi. 
Bá nước Lỗ giới thiệu Tìo-Uế với Lỗ-Trang-Công. 


Lỗ-Trang-Công hỏi Тао 06: - 


— cBây giờ dòng kế gì mà đánh Те? 


Tào.Uế thưa : 


— Việc quân phải tùy cơ ứng-biến, không thè 
nối trước được, xin Chúa-Công cứ cho tôi đi theo 


Lỗ-Trang.Công mừng lắm, cùng Tào-Uể ngồi 
chung một xe thẳng đến Trường-Thược, 


Bảo-Thúc-Nha mới thắng trận ở Kiếu-Thời nên 
có lồng khinh nước 15, hạ lệnh cho quân-sĩ đánh 


— Л ы лы л А 
Vậy có 5 điều ky khi quân thua : 
— Không bày xác chết nơi doanh trại. 
- Không cho binh sĩ trông thấy kẻ bị thương. 
=— Không truy điệu ngoài chiến địa. 
— Không rút binh liền. 
— Không màu tang tóc. 


— ивный 
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trống tiến vào, ai xông vào trước thì sẽ có trọng 
"thưởng, ; 

16-Тгапр-Сбпр cũng truyền đánh trống đề ra đối 
địch, Tào-Uể сап: 

— Quân Të đang hàng hái, та Зу nên yên Rmg 
đợi một chút, 

Nói xong liền truyền quân-sĩ phải yên lặng, kể 
nào huyên hoa thì bất tội chém. Quân Të thấy quân 
Lỗ không ra đánh lại rút lui, Bảo-Thúc-Nha па : 
«Quân Lỗ sợ không dám đánh, ta thúc quân lên một 
Фр nữa thì quân Lỗ tất phải chay! 

Bìo-thúc-Nha lại truyền đánh trống tié? quân, 
Nhưng quân Lỗ vẫn im lặng khiến quân Të không 
đám tiến удо, Bảo.thúc-Nha thấy vậy lại truyền thúc 
thêm mạt hiệp trống thứ ba. 

Tào-Uế bảo Lỗ-Trang-Công : 

— Bây giờ chính là lúcta đánh được Tš đó, nên 
đánh trống mà tiến quân đi, 

Quản Tề thấy hai lần trước quân Lễ không dám 
ra dinh, сб ý khinh thường, ai ngờ lần này quân 
15 äm ầm kéo га, tên bẩn như mưa, thế nhanh như 
——— Ыт АА 

«Убе quân phải che đậy dấu điểm. Không Í 

nên coi điều gì đáng mật và điều gì không і 

đáng mật. Điều mật giấu di đã đành, điều 

không mật mà không giấu, địch cũng lợi 
đụng mà suy đoán ra điều mật. Tốt hơn là 
giấu hết đi mới khỏi e sơ xuất. 


- ее ее ее. 
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chớp, quân ТЕ sợ hãi bỏ chạy thất điên bát đảo, 
không thề nào cản lại được nữa. 

Lỗ-trang-Công toan thúc quản đuồi theo. Tào- 
Ué nói: 

4 — Không nên, đề tôi xét хеп 42, 

Nói xong liền xuống xe nom sang thể trận nước 
Të, lại trèo lên xe nhìn kỹ hồi lâu rồi nói: «Меп диф», 

Lỗ-trang-Cêng liền thúc quân đuồi theo, bắt 
được các đồ lương thực khí giới rất nhiều, 

Lỗ-trang-Công đánh được quân Те rồi hỏi 
4 'Tào-Uế : - 

— 6ao đến lần thứ ba nhà ngươi mới bảo tả 
đánh trống та quân là nghĩa thể nào ? 

Tào-Uể thưa : 

— Phàm việc chỉnh chiến lấy khí thể làm đầu, 
khí mạnh thì được, khí kém thì thua. Đánh trống 
là đề cồ động cái khí thế của quân-sĩ; Lần thứ 
nhất đánh trống thì khí thế đang hằng, lần thứ 
hai thì khí thế đã suy, đến lần thứ ba thì khí thể 
quân giặc đã hết mà ta mới đánh trống lần thứ 
nhứt khí thế đang mãnh liệt, tài nào mà chẳng thắng, 

Lỗ-trang-Công lại hỏi : 











— «Biết mình biết người, мат trận không 
bại, chỉ biết mình mà không biết người, 
một thắng một bại ; không biết mình cũng 
không biết người, mỗi chiến mỗi bại". 
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— Quân Tè đã thua chạy rồi, lúc đầu nhà 
gươi bảo ta đừng đuồi, sau một lúc lại bảo ta nên 
đuồi là cớ làm sao ? 

Tào Оё thưa : 

— Việc quân thường hay dối trá, tôi sợ сб 
phục binh, dẫu giặc thua chạy cũng chưa nên tin 
vội; sau thấy có vết xe đi lẫn lộn, biết là quân 
ТЕ đã rối loạn; lại trông thấy ngọn cờ không được 
të chỉah mới biết là quân ТӘ thua chạy thật, bẩy 
giờ mói nên đuồi, 

Lỗ-trang.Công khen : 

— Nhà ngươi thật là người giỏi binh pháp. 

Ngày nay mỗi lần xung kích người ta hô « Xung 
phong » đề thúc cho quân tiến lên. Có khác gì Tào- 
Uč thúc trống. Nếu cả hai bën сбор hô «xung 
phong » thì chás gì thắng được, Nhưng nếu biết 
chờ cho tới khi tiếng hò của bên địch không còn 
hiệu quả nữa mình mới bất đầu hô thì có gì làm 
cho ta không thắng, 


Lại nữa, nếu у có binh thắng trong tay, xua 
quân đuồi tràn thì tránh sao khỏi bị phục binh 
mà chuyền thắng ra bại, Phải dùng quân kỹ và 
——— ААА АА ААА ААА НН 


— « Tình thế chưa гб rệt mà đã định mưu 
N в 
— Địch tình chưa thấu triệt mà quyết đánh. 


— Nội tình không quyết một mà đã re lệnh. 
Phép cầm quân như vậy chỉ là đánh bọc >! 
TY. 
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khéo như Tào Uč thì mới chắc thắng, thắng mới 
vững và thắng mới hoàn toàn, 

— Biết cách nuêi khí thế cho quản. 

— Biết cách tránh thua cho quân. 

— Biết cách phá khí thế của địch, 

— Biết cách dùng quân cho phải, 

Là đã biết cách tạo nhuệ khi cho quân vậy. Và 
sau hết, quân ra chiến địa гбі, không nên đề lâu 
không cho đánh, 


Nhuệ-lực : 
А.- TƯỚNG BIẾT NUÔI QUÁN 

Nuôi quân tức là làm cho quân có đủ sức khỏe 
đề chiến đấu. Muốn vậy phải : 

— Cho quân їп no, 

— Tránh lam-sơn chướag-khi. 

— Tránh giao chiến khi quân mệt, 

— Cho được nghỉ ngơi. 

= Tránh lao lực vô ích, 

— Làm cho giặc mệt mới đánh, 

Quân đói thì không sức đánh, Lam sơn chướng 
khi thì sinh tậtbệnh, Kbi quân mệt thì sợ giặc, 


——— = 









— Ratrướng huy động ba quân Vào trướng 
làu thông binh pháp. Trên thuận thời trời dưới 
thông cửu Фа. Tam lược lục thao. trí mưu gồm 
dù: mà còn thiếu cái «biết» thì vẫn chưa cầm 
được ăn soái. 
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Không được nghỉ ngơi thì chán nản. Lao lực và ish 
thì hao mòn tiềm lực, Сс chưa mệt mà đánh thì 
có khác gì lấy búa sắt mà đập vào de sắt, cả hai cùng 
cứng, có gì đủ thắng đâu ?1 


B.— TƯỚNG BIẾT си QUÂN 


Người tướng giỏi không khi nào ham đánh. Phải 
luôn luôn cân nhắc, tính toán, so sánh, khi nào có lợi 
thì mới đánh, Chắc thắng thì mới đánh và không thua 
thì mới đánh. 

Bởi thế, Tôn-Tử đã dặn kỹ : 

— Quân ta gấp mười quân địch thì ta bao vây 
во. 

— Quân ta гір năm quân địch thì ta đánh họ. 


— Quân ta gấp đôi quân địch thì ta chia sức họ, 

— Quân ta bằng quân địch thì ta chiến đấu 
với họ, 

— Quân ta ít hơn quân địch thì ta quấy rối họ, 

— Quân ta yếu hơn quân địch thì ta tránh họ. 


Cầm quân trong tay, không phải muốn đánh lúc 
nào thì đánh, Тейт ngàn quân giao sinh mệnh cho ta, 
không thề khinh xuất mà không giữ. 


—— лл ж ж ле кт ^^ тои сал оса S222 
Biết địch по hay 46, mạnh hay yếu, tính 
(thục hay tệ (luyện). Biết quân ta dù hay 
thiếu, quyết đánh hay do dự, là kẻ làm tướng. 
đã biết tháng hay bại !. 


— нан 
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Thắng trận đã giỏi, nhưng giữ cho không hao 
quân mới là tuyệt giỏi, 
Chúng ta đã từng thấy trong các trận đánh ò 
‚Сао Лу năm 1950 và trận Điện-Biên-Phủ cùng Trung 
Châu Віс.Уін năm 1954 Cộng-sản đã dùng chiến 
thuật «Віёр người đề cầu thẳng, Tuy họ có thẳng thật 
nhưng cái thắng ấy chỉ là mạt-kế, không thề gọi là 
thắng được, 
KẾT - LUẬN : 
ĐÃ SÅN : Tướng giỏi quân ñhiều, lương tiền 
đầy đủ thì chắc thẳng 8 phần, - 
МЕМ ТНЕМ VAO : Võ khi tối tân, đồng-minh 
đông đủ thì chắc thắng 9 phần, 
NHUNG PHẢI THÊM VÀO : Quân-nhuệ như 


sóng biền, thế tiến như chẻ tre mới chắc thắng 10 
phần vậy. 
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Вікно là một việc tối nguy hiềm, 

— Muu hay, mẹo giỏi mà không giữ được bi- 
mật thì địch tất biết trước rồi tương-kế tựu-kế dùng 
ngay mưu của mình đề quật lại mình, 

— Tướng dõng binh đông mà không giữ được 
bí mật thì có khác gì đưa lựng cho chúng chém, 

— Kể-hoạch nhiệm-mầu mà không giữ được Ы. 
mật thì chỉ là làm cỗ sẵn cho địch hưởng, 

'Tôn-Tử có viết trong «тз thiên Binh-Pháp »: 

— «Biết dấu mình dưới chín lớp đất sâu là 
kẻ giỏi phòng thủ, Biết động nơi chín tầng trời cao 
là kẻ giỏi tấn công : Có thế mới tự bảo-vệ được mình 
và toàn thẳng !!. 

Khồng-Minh đời Таш-Фибс cũng nói : 

— Làm cho địch mù và điếc, đánh là chắc thắng; 
còn nghi ngờ gì nữa ? | 

Vậy CƠ МАТ là chiến-thẳng, 

Cơ-mật có 3 độ ; 

1°) Bi-mật trước khí khởi chiến. 

2') Bí mật khi khởi chiến, 

3°) Bí-mật sau mỗi trận chiến. 


«Nếu không biết được những điều ta cần 


biết, thì hãy biết những cái gì ta có thể biết 
được và đang biết І 
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1.— TRƯỚC KHI KHỞI CHIẾN 
2) Thực-lực. 
b) Мас-біс, 
с) Kế-hoạch, 
d) Điều.quân, 
с) Масчіби. 
Thực lực : 

“Thời xưa, muốn dấu Кіп thực-lực của mình đề 
cho bên địch lầm, người ta chỉ phơi ra lúc ban ngày 
những quân già ngựa ốm, còn quân mạnh ngựa tốt 
thì cho nằm kín một nơi, І 


Thời nay, những khí-giởi (біліп nguy-hiềm nhất 
tuy được đem ra thử luôn, nhưng hiệu-quả như thế 
nào, sức tàn phá ra sao, nước nào cũng dấu kỹ. 
Nhất là số phi cơ, tàu chiến, xe tăng, só sự-đoàn 
lục quân, không hề tiết-lộ, 

Vì nếu đề cho đối phương biết гб thực.lực của 
mình rồi thì họ sẽ đề-phòng đề hoặc đánh hoặc lui. 
Khiến ta không thề lợi- dụng sự bất ngờ mà đánh 
họ được. 
_——~—__————. 

— Địch không quen nóng mà gặp nóng. 

— Địch không quen lạnh mà gặp lạnh. 

— Địch mới tới mà gặp trời tối. 

— Địch vào đất lạ mà gặp sương mù. 

— Địch phải chuyển quân mà gặp mưa lớn. 

— ив phải đóng пої đồng trống mà gặp 
| nắng dữ. 
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ВІМН-РНАР và CHIẾN-TRƯỜNG - 45 — 
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Napoléon thường nói : «ТО! thắng trận là nhờ địch 
không bao giờ biết trước tôi sẽ dùng bao nhiệu quân 
| đề đánh họ», 
x MUC ĐÍCH : I 
Әді Chiến Quốc, Nước Të muốn đem quân đến ` 
đánh nước Sở nhưng Quản Рі Ngô lại kéo quân đến 
hỏi tội nước Sái (sát bên nước Sở) khiến Sở không biết 
là mình sẽ bị đánh 
Trong trận thếgiới đại chiến thứ hai, Đồng- 
Minh toan tính đồ bạ lên vùng Normandie, nhưng lại 
cho dồn quân và công kích Раз de Calais khiến quân 
Đức vội dôn toàn-lực đề giữ mặt ấy, Kết-quả là Đồng. 
' Minh đã đồ bộ được dễ-dàng trong khi quân Đức lui về 
không kịp, 
Trong thiên «СЕи-РНаз, Tôn-Tử có viết: — «Làm 
cho quân lính như điếc như mù, chỉ cần họ theo lệnh, 
' không cần họ thấy và nghe, Luôn luôn thay công việc, 
đồi mưu КЕ khiến địch không biết được mục đích của 
ta, Thay nơi đồn trú đồi cả lối đi khiến địch cố suy 
đoán mà không hiều nồi, 
Đó chính là cơ mật vậy, 
KẾ HOẠCH : 
Kế.hoạch là lòng ruột, Nếu đề địch nắm được lòng 
xuột thì đầu óc cũng vô dựng; chân tay cũng tê liệt, bao 





і Sự sáng-tạo chính là mưu-kế mà những tướng 
tài thường nghĩ ra để tạo cái thế lợi cho mình. 
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nhiêu cố gắng cũng bằng thừa mà thôi, 

Khi кё. Һоасһ đã sắp định rồi người tướng không 
được hở môi, Khi kế.hoạch ban bổ cho thuộc Һа тбі, 
người tướng phải đề phòng tiết lậu, Khi kế hoạch đem 
ta thi hành thì người tướng phải giáng lưới phản giản, 
Ngoài га, người tướng phải luôn luôn che đậy, đối trá, 
lừa gạt 43 kế hoạch có mà địch tưởng không, trắng mà 
địch tưởng đen, sáng như mặt trời mà địch thấy mờ. 
më nhu đêm tối, 


Đó chính là cơ-rmật vậy. 

> РЧ 
Điều-Quên : 

Những nhà quân sự đại tài thường nói : 

— Quân đi ở chiến.trường thìnên đi như sấm 
chớp (đi mau và 98-45), 

— Quân đi ra chiến trường thì nên đi như rắn bb 
(đi êm-ái và kín-đáo), 

NămKỷ-Dậu, Vua Quang-Trung Nguyễn-Huệ 
kéo quân ra Bắc đề đánh quân Thanh. Quân đi như 
nước mà tiến sát tới Ngọc-Hồi, Hà-Hồi, Tôn.sĩ.Nghị 
vẫn không biết tí gì Đó là nhờ vị anh-hùng 
Tây-Sơn 45 biết điều quân như тіп bò : Nhanh 
màêm, không bỏ sót một tên giặc nào có thề 


Trong mọi trường hợp khó khăn đều có mưu 


hay để giải-quyết, chỉ Іо сб nghĩ ra mưu ấy hay 
không... 





тіріледі лорд отр 
та еле; 


BINH.PHÁP và CHIẾN-TRƯỜNG. =т= 


thoát đi ры báo, khiến binh ta nhu Binh.Trời từ 
không trung rớt xuống, giặc chỉ còn có một việc 
đầu hàng! ` `” 

Tướng Montgomery điều động chiến-xa đi trên 
ва-тас đã khéo buộc cành lá ở phía sau хе đề cất 
bụi làm mè mát quân địch và đề xóa vết xích lăn 
trên cát chỉ rõ lối ді, 


Trận Na.San và Đồng-Chum (ВАс- Việt) quân 
Việt-Minh sau nhiều ngày hùng hồ đã rút hết về 
Trung-Châu rồi quân Pháp mới biết, 

Xét như vậy thì phép điều quân phải hết sức 
khôn-khéo và dè-đặt. Vì cũng như tướng Von-Bock 
của Đức đã thú nhận : 

— Quân Đức thua trận ở Stalingrad không hin 
là tại «Đại.Tướng mùa Đông» như người ta tưởng, 
mà còn là tại Hitler đã điều quân sang phía Đông 
bằng có một con đường duy nhất | 

Biết bao nhiêu bài học, bao nhiêu kinh nghiệm 
cho ta thấy rằng nếu đề địch thấy biết được binh. 
đội ta điều-động thế nào tức là bảo cho địch biết 
ta đang muốn gì, 

Nếu trái lại, điều quân kín đáo khiến địch 
không ngờ tức là khiến địch đưa lưng cho ta đánh vậy. 


Cơ-hội là nhờ may, còn cái «thë» thì ta 


phải biết. 
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Мис неш: 
Cũng có khi cuộc điều quân không thề giữ được 


hoàn toàn bí-mật, Thể nên trong 6 thiên Binh-Pháp; 
Ngô.Khởi đã dặn kỹ : 


— Lừa được địch là cao, Không lừa được địch 
mà dấu được của mình là khá. Không lừa không 
dấu được địch thì không đở nào bằng, 


Масчіви đã định rồi mà ta làm cho đị:h không 
ngờ tới được mà đề phòng, hay phòng lầm chỗ 
khác là nhờ КЁ «dương đông kích tây +, Mục-tiêu 
đã quyết rồi mà khiến được địch như mơ пай không 
hề hay biết ấy là tại ta biết dấu. Ta đánh mà địch 
không hay thì có khác gì đánh КФ đang ngủ, Lúc 
nó choàng được dậy thì què tay vỡ mặt rồi, А 


Tôn-Tử cũng nói: Định mục-tiêu rồi mà dấu 
được địch thì không cần lừa gạt, địch cũng phải 
thua, bởi địch không biết rõ ta đang nhằm đánh nơi 
nào, nên cứ phòng bị lung tung, Cho nên hë giữ 
phia trước thì phía sau vắng, giữ phía sau thì phía 
trước vắng, Giữ bên phải thì bên trái vắng, giữ Bên 
trái thì bên phải vắng, Chỗ nào cũng giữ thì chỗ nào 
cũng vắng vì quân giữ không đủ. Không giữ chỗ nào 


— me 


і — Địch cố chết cầm cự là chủ-lực nó cút đi 
і — Địch rút quá nhanh thì nên thu quân lại. 


F 
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hë: thì không chỗ nào vắng. Vắng là bởi phải phòng 

bị người, Đồng là khiến người phải phòng bị minh. 
Đó chính là cơ mật vậy. 


9.— KHỞI CHIẾN 
Khi trận chiến đã khởi, hai bên đều cố tìm hết 
cách đề đò động tĩnh của đối phương đề tiện đề 
phòng và đánh chặn, Vậy nên trong độ khởi chiến, ta 
phải chứ trọng tới, 


ВІХИ-РНАР và СН 





а) Ngày giờ xuất-phát, 
b) Ngày giờ công-kích. 
с) Đối tượng công-kích, 
đ) Chiến-lược 
е) Мей rút lui, 
Ngày giờ xuất phát : 

Trong trận chiến tranh thứ 2, bọn gián điệp nội 
địa «Яп dâm nằm đề» ở các hải cảng quân sự, ở các 
nhà ga xe lửa, ở các phi-trường đề båt tin xuất-phát 
của các hạm đội, các phi đội, các đoàn tầu vận.tải, 
Nếu vì lẽ gì chúng biết trước được ngày giờ xuất- 
phát thì tránh sao khỏi bị oanh kích giữa đường đến 
tiêu diệt, 

———— Y 
— Кё thiện chiến là kẻ biết làm cho quân mình 
không thể bại trước đã, nhiên hậu mới đợi dịp có 

thể thắng địch ; không thể bị bại là đo ở mình, có 

thể thắng dich là do ở địch. Cho nên cái thế công 
і thủ phải cho sẵn sàng vậy. 


lá an Tae a aaa 
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Đời Tam-Quốc, Tào Tháo đánh Lưu-Bị lâu ngày 
không thắng, ý muốn rút binh về nhưng lại sợ tiết 
lộ ra Lưu-Bị sẽ phục.binh trên đường về và đem 
quân rượt theo chăng, Còn chưa tìm được mẹo hay 
thi đềm ấy một tướng tuần trực vào xin khầu hiệu, 
Tháo nhân đang ăn gà bèn cho : «Сап gà» 

Viên tướng ấy lui ra truyền lệnh cho quân minh 
thu xếp đề sáng mai lui quân sớm, Tháo nghe được 
thất kinh cho đòi viên tướng по vào hỏi : 

— Vì lẽ gì ngươi lại cho quân thu xếp đề 
lui bình, 

Tướng nọ thưa: 2 

— Chiến-tranh không thắng bại, nước Thục quả 
béo ngon như gân gà, nhưng ăn vào lại dai dẳng 
không nhai được mà nuốt, Nay thừa tướng cho lệnh 
«Gân gà» thì tất là muốn bảo sửa soạn đề lui binh 
chứ còn ở mãi đây mà ват gân gà hay sao ! Nên 
tôi thu xếp trước cho sớm, 

Tháo lấy làm phục lắm nhưng chợt này га một 
kế bèn па: lớn: 

— Ta đã có mẹo. phá Thục, sao ngươi đám bảo 
là không nuốt được, khiến làm cho lòng quân хао- 
xuyến, Quán đâu ! Chém ! 
> J lJ JÈẰ————~~ 
і — Khi tiến lên có cái thế của sự tiếu ча 
і đành, khi іші lại càng cần phải giữ thế, vì tiến 

là ta nám được cái thế trong tay, nhưng lui, 

і là ta đã giao cái thế vào tay dich... 


T ——————— Л» 
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ВІХН-РНАР và CHIẾN-TRƯỜNG 16028 

Tướng nọ bị rơi đầu. Тіп ấy quả nhiên lập tức 
báo sang dinh Thục khiến Lưu-Bị không nghi Tào- 
Tháo muốn lui binh nữa, 

Nhưng sáng hôm sau quân thám mà về cho гіп 
mới biết quân Tào đã rút 81 rồi dinh trại không 
còn một người... 

Lưu-Bị đành thở dài tiếc đã mắc mưu Tào- 
Tháo. Thì ra sau khi chém tướng nọ гб, Tháo chờ. 
161 nửa đêm bí mật truyền lệnh cho các tướng rút 
quân vë, 

Ngày giờ xuấ:-phát mà không giữ kín được 
như Tào-Tháo thì đạo làm tướng còn sơ sót nhiều 
lắm vậy. | 

Ngày giờ công kích: 

Hai quân đóng gần nhau, cùng chưa chịu ra 
tay trước. Sở di như vậy là còn muốn 45 xét thực 
lực kế-hoạch của nhau, Cho nên ngày 9 tháng 3 
năm 1945 Nhựt ra tay trước mà đánh tan được quân 
đội Pháp ở Đông Dương là nhờ họ đã công kích 
trước giờ mà Pháp đã định đề ra tay trước. Bức tối 
hậu thơ vừa gửi & thì súng cũng vừa nŠ trong 
khi Nhựt vẫn cố làm cho Pháp tin rằng còn có cuỗ 
điều đình lại được, 

Đời Hán-Sở. quân Lưu-Bang đã ánh nước Triệu 
vào đúng lúc vua Triệu hoàn toàn tin tưởng rằng 
nước mình an như bàn thạch. 






—Chủ động tức là nắm quyền sai khiến š 

Kë khác. Thy động tức là dëcho kè khácnăm Ë 
quyền sai khiến lại mình. і 
— А 
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Cũng như trước đây, quân nhầy dù Pháp bất 
ngờ đồ xuống Tuyên-Quang (Bả‹-Việt) phá tan доб 
cả một kho khí giới đạn dược của đối phương rồi 
lại rút đi 42 dàng thong thả, 

Tất cả đều nhờ ở vịtướng lãnh biết giữ bí-mật 
tuyệt đối ngày giờ công Кісь. Lë tự nhiên là không 
ai lại muốn tiết lộ điều ấy làm gì nếu không phải. 
là gián điệp, nhưng vì vô ý, khờ dại, bất thức, mà 
tiểt-lộ thì cũng đang bị coi như dốt về binh pháp "Зу. 
Đối-tượng công-kích : 

Cũng phải giữ bí-mật như ngày giờ công-kích, 
nhưng dễ dàng hơn, là: còn cố thề sdương 4дпҙ 
kích tây» mà lừa địch. 

Chiến lược : 

Tôn-Tử nói: «Chó đương ngọn cờ chánh chánh, 
chớ đánh những trận đường đường», 

Vì nơi ngọn cờ caánh chánh là nơi lực lượng 
gồm đủ, đề phòng ЕУ iưỡng, quân lệnh nghiêm.trang. 
Мої trận đường đường là nơi chủ lực địch đã giàn 
ra nghiêm-chỉnh sẵn sàng đón đợi những lực-lượng 
xung-kích mạnh mẽ nhất của đối phương, Xâm-phạm 
vào những nơi đó chỉ mua lấy thất bại mà thôi, пби. 
khône thì cũng khó mà thẳng nồi, 


рача 


і tịch tạo được cái lợi cho ta ham mà 
lầm lẫn. tạo được cái thế cho ta sợ mà rụt 
гё, là ta đã «Ы động: rồi. і 
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— Cho nên, quân có chánh, có Kỳ. Chánh là 
“сй lực, Kỳ là biến-ảo đánh thúc ngang hông hoặc 
tập hậu, Chánh có thề biến ra Kỳ, Kỳ có thề biếnra 
chánh, thay đồi уб'єйпу khiến địch không hề phân 
biệt được mà đề-phòng. 

Vậy chiến-lược là phép xử-dụng Kỳ-Chánh đề cầu 
tháng. Nhưng nếu tiết lộ chiến-lược ra cho địch biết 
thì có khác gì сбігб cho địch biết đâu là Chánh đâu 
là Kỳ. Chánh, Kỳ đã không biến hóa được 
thì làm sao mà thủ thắng, ấy là chưa nói đến cái 
họa diệt thân, 

Маа rút lui : 

Đạo làm tướng, lúc mạnh phải phòng lúc yếu, 
Lúc đông phải phòng lúc rã, Lúc no phải phòng khi 

461, Ban ngày phải phòng việc ban đêm. Bởi thế, 
lúc tiến lên như gió bão, phải phòng khi lui lại như 
nước xô... 

Trong việc chính.chiến, 2 bên đều tính trước được 
ngả rút lui của đối phương và thường cất binh phục, 
Nếu ta rút đúng ngả ấy thì sau khi thua trận го, 
địch đồ ra chỉ đánh mộ: trận là ta bị tận diệt. 

Quan-Vân-Trường đời Tam-Quốc vốn giỏi binh 
pháp, một đời đánh giặc không bao giờ rút lui thec 
те IA, 

Nếu ta sắp đặt sẵn sàng rồi khiến địch 
phải kéo quân đến thì cái đến của địch là do ta. 

Do ta thì tất ta có kế, có kế mà địch không 

cưỡng nổi thì địch phải thua. 

T МНМА 
і 


« 
i 
1 
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š đường nhỏ, Ấy vậy mà nghi một phút lầm lẫn. trận 
sau cùng lại rút lui theo đường nhỏ, khiến bị Lữ- 
Mông chém chết, 

x Nói vậy không phải là nhất định phải rút theo 
đường lớn mới được, Nhưng phải tùy cơ ứng -biến, 
«Тау theo trình-độ khôn-ngoan của tướng địch mà lựa 
(lối rút lui, Nếu tướng địch là kẻ thuộc làu binh pháp 
АМ ta có thề rút lui theo đường lớn vì thuộc binh- 
pháp thì tất làm theo binh-pháp. Nhưng nếu tướng 
địch là kẻ không câu пе binh-pháp, lại vốn phục ta. 
là đa-trá thì tất họ phục quân ở đường lớn đề 
đón ta, 

Tóm lại, một tướng tài phải điều động ngàn quân 
cũng dš như điều Кива một người, Và đến phút 
chót mới quyết định ngã rút lui. Bằng trái lại, khi 
quân thua, mạnh ai nấy rút, gặp đường nào đi đường 
ấy, hoặc dặn trước ba quân rút theo đường nào thì 
lỗi do nơi tướng, không còn đồ cho аі được nữa, 

5) SAU CUỘC CHIẾN 
a) Tồn-thất về người, 
b) Tồn-thất vũ-khí vật-liệu. 
с) Tình-trạng tỉnh-thần binh-sĩ. 
Tôn thất về người : sau ші cuộc 


chiến số tồn thất về người của ta, có thề 


được thì quản dich có thể phá được»! 
“——— РР 


«дпа da của tướng dich có thể lường | 
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ảnh-hưởng đến dự định của địch.Nếu địch biếtta chết 
прієй tất cho là ta kiệt lực mà sẽ đuồi theo.Nếu địch biết 
ча bị thương nhiều tất cho là quân ta không còn 
nhuệ-khí, mà sẽ truy-kích đến cùng, 

Thế nên, trận đầu thua quân ở Tương.Châu, 
Chu-Du đã cho xếp 5 người vào một hòm, rồi mở 
tiệc ăn mừng thay vì truy-điệu, 

Vậy có 5 điều ky khi quân thua: 

— Không bày xác chết nơi doanh.-trại. 

— Không cho binh-sĩ trông thấy kë bị thương. 
— Không truy-điệu ngoài chiến-địa, 

— Không rút binh liền, 

— Không màu tang.tóc. 


Топ thết vũ khí vật liệu : 

Sau mỗi cuộc chiến: 

— Kiềm-điềm уб-КБі vật.liệu từng đơn.vị nhỏ 
riêng biệt nhau. 3 

— Đề.phòng địch phục-kích đoàn tiểp-tế ta. 

Vì nếu kiềm-điềm vũ-khí vật-liệu tồn.thất chung 
cho đại đơn.vị thì tất địch biết, Nếu số tồn thất 
của ta quá nặrg thì phải tiếp tế mới tiếp tục hành- 
quân được. Lúc đó, một mặt địch chận đường tiếp 
tế ta, một măt truy-kích thì ta khó lòng yên được. 


— «Đừng У quân địch không biết, phải tự 
і mình có đủ khôn ngoan khiën cho cái khôn ngoan 


| 


аре 


của địch không làm sao 
Аах —— 
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KẾT - LUẬN 


Tào. Tháo, đã viết trong cuốn xMạnh-Đức Tân- 
"Три >, < Việc quân phải che đậy, dấu diếm, Không 
nên coi điều gì đáng mật và điều gì không đáng mật. 
Điều mật giấu đi đã đành, điều không mật mà không 
giấu, địch cũng lợi dụng và suy đoán га 05 ши, 
'Tốt hơn là giấu hết di mới khỏi е sơ xuất » 


тіріледі лорд ова 
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У ТЕ C binh là bí-hiềm khôn lường, cho nên người 
làm tướng cần phải biết. 

Nhưng thế nào thì gọi được là biết? 

Trong thiên «‹Mưu Công», Tôn-Tử viết : 

— «ВЕ minh biết người, trăm trận không bại, 
chị biết mình mà không biết người, một thẳng một 
bai; không biết mình cũng không biết người, më! 
chiịn mỗi bại», 

Lại viết : 

— (Tướng làm hại quân có ba điều : khôrg biết 
quân mình có th tiến mà cứ bảo tiến ; không biết 
quân mình có thề lui mà cứ bảo lui ; nghỉ ngờ mà 
quyết đánh ; ấy là trói quân узу!!! 

Tào-Tháo nói : 

— +Tình thế chưa rõ-rệt mà đã định mưu kế, 

— Địch tình chưa thấu-triệt mà quyết đánh, 

— Nội tỉnh không quyết một mà đã ra lệnh, 

Phép cầm quân như vậy chỉ là đánh Бас»! 

Hàn-Tín nói : 


Kë ds nghỉ thì khóng quyết đoán. Tướng tàn bạo 
thì ưa sắt phạt. Người nóng tánh thì không nhịn 
được sự khiêu-khich. Tướng nhân-từ thì không dám 
phí quân. Tướng cần thận thì hay dò xét. Tướng 
hiều-thắng thì ham đánh mà không giữ. Tướng nhát 


gen thì không dám làm liều. і 


nan“ ти чины 
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— Ra trướng huy-động ba quân, vào trướng làu 
thông binh-pháp, Trên thuận thời trời dưới thông 
сіз-біз. Tam lược lục thao, trí mưu gồm đủ ; mà còn 
thiếu cải «Біб» thì vẫn chưa cầm được ấn soái, 

Trong 6 thiên Binh-pháp, Ngô-Tử viết: 

— Biết địch no hay đói, mạnh hay yếu, tinh (thục) 
hay tệ (luyện)- Biết quân ta đủ hay thiếu, quyết đánh 
hay do dự, là kë làm tướng đã biết thắng hay bại !. 

Đời nay người ta lại nói : 

__ «Вій còn-hết, đủ-thiếu, nhiều-ít, biết xử. 
dụng và tìm những cen số, tức là đã biết được nghệ 

_ thuật chiến-tranh тбі.. : к 

Xét như vậy thì cái «Biết: thật là bao la, vô tận 
và không dễ gì... Biết được. Тиу vậy, nếu phân-tách 
ti mi những yếu lý của chiến-tranh, của thắng bại 
xưa nay, ta vẫn có thề thu những cái biết phức-tạp, 
linh tỉnh lạithành 7 điều biết cần-thiết nhất cho những 
kẻ cầm binh, Đó là : 

1) Biết mình, 

2) Biết người. 

3) Biết nghề, 

4) Biết Tròi-Đất, 
= ААА AAA отлетает, 

— Biềt rằng địch đa nghi mà đánh. vào cái đa 
nghi của địch đã là giỏi.Nhưng biềt rằng địch đã tự) 
đề-phòng cái bệnh да nghỉ 46 hành-quân khác đi toan 

lừa to; để lại thắng địch, mới là tuyệt giỏi. 


S mas sssi Gd 
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я ВІХН-РНАР và CHIÉ RƯỜNG — 6 — 
i ооо 
50) Biết sáng tạo. 
бо) Biết cơ thế. 
7o) Biết liệu đoán. 

Và ngay bây giờ, chúng ta thử đi sâu vào chitiết 

đề... biết rõ những điều đã... biết rồi 1! 
1.— BIẾT MÌNH : 

Muốn biết mình, không gì bằng luôn luôn, và nhất 
là trước khi động binh tự đặtröi tự trả lời những 
câu hỏi sau đây : 

— Quân đủ hay thiếu, 
— Quân đánh được không, 
— Quân đóng ở đâu, 
— Quân rút ngả nào. 





— Quân nhu, quân lương, 
— Quân kỷ, quân thë. 
— Quân trợ, quận nhuệ. 


— Quân đủ tức là ta không yếu, không ít hơn 
địch, quân số đủ dùng. 


— Quân đánh được là quân có trang bị võ khí 
hån hoi, Quân không mệt, không đói, không sợ. 
— Nếu quân đang đóng ở đất chết hay đất hại 
thì phải liệu tính ngay 41. 
ями 2 2v 2 
— Quân có lúc phải giấu di. 
Е — Thành, trại có lúc nên bỏ không. 
і — Tướng có lúc không được chết. 
— Quân có lác không được bệnh. 


— A 
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— Có mấy ngả rút được đều phải thuộc sẵn. 

— Dš nhu đựng và lương thực còn đủ dùng hay 
không. Nếu gần hết thì phải lo tiếp. Nếu còn ít quá thì 
coi chừng bị bao vây mà chết, 

— Quân kỷ có nghiêm-minh hay không, Thể quân 
tợi hay thiệt, Cải thiện ngay đi. 

— Quân trợ là quân đóng gần, cóthề giúp ta khi 
lâm nguy, là quân tiếp-viện mà ta có thề cầu được. 
Quân nhuệ có cao thì quân khí mới hăng. Quân khí có 
bàng thì quân tiến mới manh, 

Bảy điều trên nếu có ba điều thất thì chưa đủ 
tön thân, Có hai điều thất thì chưa đủ chống cự. Có 
аё điều thất thì chưa đủ thắng địch vậy. 


9.— BIẾT NGƯỜI 

Nói đến sự «biết người» là phải biết tất cả, không 
phân biệt diều gì cần, điều gì không cần, Từ quân 55, 
quân tình, quân nhu, quân пћиё, đến quân mưu, quân 
năng của địch đều phải biết hết. 

Nhưng có điều quan hệ nhất là từ cồ chí kim, các 
nhà làm tướng đã rối óc và hao tốn khang ít đề biết 
địch mà vẫn không đủ. 

Tôn Tử cho rằng có 5 hình thức gián-điệp có 








Thực trạng đã như vậy, п во không tín rằng có 
thể giấu được hoàn toàn thì phải biền trá сһо 
địch không dám tin càng họ đã trông thấy thực 
trạng- 
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thề dùng đề biết địch : Nhân gián, nộigián, phản 
gián, từ gián, sanh gián | 

Đời nay thêm vào, còn có những phương-tiện 
khác cũng không kém hữu-hiệu đề « biết địch», Đó 
là nhờ các đài уб-гаубп truyền thanh, truyền hình, 
các báo chi của các nước trung-lập và có khi ngay 
của nước địch nữa, 

Tóm lại, sự biết địch phải gồm đủ trong những 
điềm sau đây : 

— Biết rõ quân số địch có bao nhiêu. 

— Biết rõ nền kinh-tế chiến-tranh của địch, 

— Biết rõ khígiới của địch đang và sắp dùng. 

— Biết rõ tình-trạng tỉnh-thần của quân địch, 

— Biết rõ tình-trạng vật-chất của quân địch, 

— Biết rõ mưu-cơ của địch, 

— Biết rë những cuộc điều động quân-sự địch. 

— Biết địch có thề và có định đánh ta không. 

— Biết rõ tư-cách và tài-năng của tướng địch, 

— Biết rõ địa thế đóng binh của dich. 

Biết được như vậy thì hoàn-toàn, nhưng cũng 
thật là khó khăn vì địch không dại гі đề cho ta 
biết được. 

Cho nên các nhà quân-sự đại tài thường nói: 

« Nếu không biết được những điều ta cần biết, 
thì hãy biết những cái gì ta có thề biết được và 
đang biết », 
EAEE EAA AAA 
{ — + Моо của địch hại ta, không phải là ta 
+ không lợi-dụng được>. 
7> ——————— 
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Nói thế là có ý cho rằng những cái 43 biết tuy 
nhỏ nhặt nhưng nếu suy-luận, tính toán kỹ-lưỡng, 
ta vẫn có thè biết hơn những cái đã biết, 


Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này ở mục 7; trong ? 
«Biết liệu đoán >. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta có 
thề kết-thúc cho шас: < Biết người » ràng : 


— < Đừng sợ không biết nồi người Tự biết 
rằng mình chưa biết người và mong biết được người, 
ấy là đã biết (người) гої vậy |1 


5.- BIẾT NGHỀ 


'Tồng-Thốag Washington có nói một câu mà đến 
nay người ta vẫn còn cho là hay : 


— Người ta thường nói: < Nghë-Binh ›. Vậy 
binh là một nghề ! Ра là một nghề thì có thề nào 
không học mà rành nghề, không rành nghề mà hành 
nghề được ? 


Ấy thế mà vẫn còn có người tưởng rằng chỉ cần 
học thuộc bính pháp là có thề chỉ huy được rồi, Và có 
người lại tưởng rằng hë làm quan thì chỉ cần biết 


Жасы ТАН а А 
аа “khác. Ма những “ей mà thường YS 
thường các tướng vẫn phải làm, tức là đã biềt 
biến trẻ ! Cho nên làu thông bình-pháp đã là hay, 
nhưng biết đi cao hơn binh-pháp để thắng địch 
mới là tuyệt hay. му» 
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Е трева, 
` 

công việc của quan, có làm lính thì mới cần biết công 

việc của lính, 


Sự thực thì nếu chưa làm lính bao giờ thì không 
bao giờ chỉ huy được lính, р 

Nhưng nếu đã lần cấp chỉ-huy rồi thì lại không 
nên nhúng tay vào còng việc của lính, 

Cái khó của nghề binh là ở chỗ đó, 

Та hãy nghe Tôn.Tử giải thích : 

— Kẻ làm tướng (4р chỉ-huy) ăn lương ngần 
hộc, hưởng lộc ngàn chung, mặc giáp lên ngựa, là 
đề dẫn đạo ba quân, đánh trống giết giặc. Tên hạ 
tốt (lính đưới) lươag chỉ đủ dàng, cầm gwom vác 
giáo, theo lệnh tướng mà tiến іші, Tư cách đã khác; 
mà nhiệm vụ cũng khác nhau, Nhưng nếu tướng không 
đủ cho quân theo, quân lại tiča lui tự ý thì quân 
tướng không phân biệ:, quyền hành chẳng riêng ai, 
dưới trên lộn xộn, trách gì quân không loạn; và 
lương tiền của nhà nước tiêu phí vô ích hay sao?! 

Xét như vậy thì ta thấy nghề binh không những 
mọi người đều phải tinh-thạo việc giết giặc lận công, 
mà còn phải hiều rõ quyền hạn, nhiệm-vụ của riêng 
mình, Ainấy cùng chịu giữ theo phép thường thị 
nghề binh mới thuầằn-thục, pháp-lệnÌ: mới trị. Pháp 


—— a ыл А 


Sự cšn-thàn và lo xa nếu không làm cho 
anh «Биос» một cái gì thì nhất định cũng 
không làm cho anh «Ма» một cái gi. 
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lệnh đã Trị thì quân biết, tất tướng biết. Tướng lo 
tất quân lo, Lệnh ra thì tuân theo rắm ráp, giặc đến 
thì sát cánh liền liền, Có lo gì điều sơ thất nữa, 


4) BIẾT TRỜI ĐẤT : 

Theo Tôn-Tử trong thiên “Thúy Kë, thì Trời 
tức là Thiên-thèi, Đất tức là Địa lợi, 

Thiên-thời ở đây không phải vận-mạng may rủi 
đo Trời, mà là thời tiết, gồm сб: Mưa, nắng, Tuyết, 
Nóng, Lạnh, Ấm, Gió, Bão, Sương mù. 

Địa.lợi là địa-hình, địa vật gồm có Núi, Rừng, 
Sông, Мебі, Haag, Hổ, đầm lầy, cây bụi. 

Chiến tranh ngày nay nhờ có khoa Thiên-Văn 
học đề đoán :rước thời tiết, Khoa địa hình học đề 
quan sát đất, đường, 

Nhưng nếu suy luận tỉ mỉ thì ta thấy về điềm 
này quan-niệm của Tôn.Tử chỉ đúng cho thời xưa 
mà thôi, 

Ngày nay Thiên-thời không còn ảnh-hưởng tuyệt 
đối đến việc quân nữa, mà trái lại, cả hai bên đều 
đã có thề lợi-dụng triệt:đề thiên-thời hoặc biến đồi 
thiên-thời thành những trạng-thái khác có lợi cho họ- 


Những máy phóng khí lạnh, nhiệt-độ nguyên-tử, 
mưanhân-tạo, sa mù nhân-tạo, hỏa châu у,у... ЇВ những 







— Có tài mà không có đức thì là kë ác. 
— Có đức mà không có tài thì là người quê. 
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khí cụ 43 сб thề làm ngược lại những trạng thái thin 
nhiên, mà nếu đối với người xưa thì đành bó tay пі 
chịu, 

Về địa lợi, Tôn Tử phân ra làm 9 trận địa сп 
с: 5 
— Тап địa (chiến trường ở ngay trong nước) 

- Khinh địa (quân vào đất địch chưa sâu) 

— Tranh địa (hai bên chiếm được cùng сб lợi) 

— Giao dia (пої mà cả hai bên đều có thề tới 

được) 

— Cữ địa (đất gần với nước trung lập khác) 

— Trọng địa (quân vào đất địch đã sâu) 

— Ту tia (núi rừng hiềm trở, đường đất khó 41) 

— Vi địa (chỗ hiềm yếu, có thề bị phục kich) 

— Те địa (đất nguy, không thề ở lâu dugo) 

Nhưng với chiến tranh ngày nay, pháo binh làm 
cho mọi hình thế đất đai đều không còn giá tri, Không 
quân có thề vượt qua không gian đề đánh địch ở khắp 
“mọi nơi. Quân nhầy dù làm cho chỗ nào cũng là chiến 
địa сё... « 

Vì lẽ đó, một tưởng lãnh ngày пау tuy kháng thề 
trông cậy vào sự giảithích của Tôn Tử về Trời Đất, 
—— ĂẢNggg 

— Chỉ tin ở đức để mong thành đạt là thụ lộng dà 

có chỗ đáng khen. 

— Chỉ tin ở tài để mong thành đạt thì là chủ động 
nhưng gian về không vững- 
| — Tin ở đức và tài để mong thành đạt mới là quân 


từ vậy. 


А 
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nhưng vẫn có thề nhờ những nguyên tắc phân đất nói 
trên đề có mệt quan niệm rõ rệt về trận địa. Vì trong 
nhiều trường hợp, đối với Tôn Tử là «đất chết» nhưng 
với phương pháp chiến tranh ngày nay đất ấy có thề 
vẫn là tranh dia (đất tranh) mà chính bên địch cũng 
muốn chiếm đóng, Hoặc đôi khi trọng địa vẫn biến 
thành khinh địa như trường hợp một cuộc nội chiến, 
Quân bên nầy vốn là dân chúng bên kia di cư sang, пау 
lại trở về hành quân trên đất cũ quê xưa. 

Việc quân đời nào cũng phải lợi dụng thiên thời, 
địa igi đề cầu thắng. Thiên thời лобі lúc mỗi khác, địa 
lợi mỗi nơi mỗi khác, nhưng ta vẫn cần biết những điều 
sau đây ; 

THIÊN THỜI : 

— Địch không quen nóng mà gặp nóng, 

— Địch không quen lạnh mà gặp lạnh. 

— Pich mới tới mà gặp trời tối. 

— Địch удо đất lạ mà gặp sương mù, 

— Địch phải chuyền quân mà gặp mưa lớn, 

— Địch phải đóng nơi đồng trống mà gặp nắng 
đữ. 

—— T. 
Sëng khëng hoài bao. 
Sống không hoạt động. 
Sống không ý nghĩa. 


„. thì lấy gì để phân biệt với cây cò. і 
ưĩưyyuyễää~=<đ—x~>———— 
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. 
Địa-Lơi : 
` 
— Đến trước thì nên lựa chỗ cao mà đóng. 
— Quân ở trên núi thì coi сїйїп; địch bao vây, 


— Địch ởtrên núi thì không nên xung phong 
ban ngày. 


— Dựa lưng vào núi phải nhớ đường rút lui, ˆ 
=- Không có tiếp.viện thì phải tránh xa đồng lầy, 
— Quân mệt thì ky quay lưng ra sông. 

-- Đóng trong rừng thì phải coi chừng du-kích, 
-- Đến đất lạ thì nên đề phòng cận chiến. 

-- Vào làng mạc thì chia quân ra, không nên vào hết, 
-- Đường hẹp và ngoắt ngoéo thì tất có phục binh 
— Hai bên có cỏ cao thì coi chừng bị đốt, 

-- Gặp đất phẳng thì nhường cho địch xung phong. 
— Đất nhiều gò hố thì phải xung phong trước địch, 


Nhưng cũng không nên quên rằng những điềm kề 
trên không phải là địch.không thề biết, Dë dặt và đề 


— —— по ССР nan. 
Giặc phòng thì nên đánh. 
Giặc quyết thì nên tránh. 

УРРА —— ні 
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о 


phòng là đức.tính cần thiết nhất của người làm tướng 
уду. 
5) BIẾT SÁNG-TẠO 
Đời chiến quốc, Sở-thành-Vương bắt được Vua 
nước Tống mà không đánh nồi thành nước Tống, У 
muốn tha Vua Tốag nhưng lại sợ mất thề diện, Đại- 
tướng Thành-đãc-Thần dâng kế ¿ ` 


«Mói rồi chi có Të và Lỗ không chịu dự-hội ở 
đất Vu-địa, Nước Të đãhai ba lần cùng ta giao.chiến, 
үспіпд kề làm gì ; со nước Lỗ là một nước lễ nghĩa, 
Xưa пау vẫn giao-hiếu với Të, không biết Sở là đầu 
сі, Nay ta đem những đồ lấy được của nước Tống đưa 
biếu Vua Lỗ và mời Vua Lỗ đến hội ở đất Bạc-Đô. 
Lỗ và Tổng vốn thân thuộ: với nhau, tất аһіёп Vua 
Lỗ phải thương tình mà xin hộ cho Vua Tống ; bấy 
giờ ta sẽ tha Vua Tống đề làm ơn với Lỗ, như thể rất 
hai nước cùng phải quy-phục nước ta 

Sở-thành-Vương vỗ tay khen : 

-- Ngươi thật là mật người cao kiến. 
— РРО РО а она 
{ Та-Но hši về phép cai trị. Khổngtừ дёр: 

— «Đừng muốn cho mau xong, đừng ham món 

lợi nhỏ † Nếu muốn cho mau xong thì công việc thi 


hành chẳng được chu-đáo. Ham món lợi nhỏ thì 
різі bỏ công việc lón». 


An 


Phép chỉ-huy cũng không га ngoài lẽ ấy vậy- 


— ааа 


тірілей hoplorg 
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nan. TƯ Есте 


Bèn làm theo kể ấy. 


— Quả nhiên Vua Lỗ ngỏ lời xin giùm cho Vua 
Tống, và sau đó cả Lỗ, Tống cùng giao hiếu với 
Sờ-thàp*-Vương. 


Sự sáng-tạo chính là mưu kế mà những tướng 
tài thường nghĩ ra đề tạo cái thể lợi cho mình. 
Thường thường mà cứ chờ cho cơ-hội 161 rồi raới 
lợi dụng nó thì biết đến bao giờ, trong khi ta đang 
mong muốn một kết-quả nào đó. Vậy rnuốn « đạt » 
thì phải biết sáng-tạo. Sáng-tạo rồi nhân cái «thë» 
ấy, ta dùng cho việc của ta thì tất phải thẳng. Vua - 
Sở muốn tha vua Tống mà sợ vô cớ tha thì mất thề 
điện. Thành-Đắc-Thần đã biết sáng-tạo ra cái thế 
khiến Vua Lỗ phải xin tha giùm, nhân đó Vua Sở 
tha mà có cớ, vì kẻ khác mà tha, tha mà lại còn có 
ân huệ cho một kẻ < đệ tam nhân > nữa, Mưu КЕ sáng 
tạo như vậy là đã cao diệu lắm rồi vậy. 


Trong mọi trường-hợp khó khăn đều có mưu 
hay đề giải quyết, chỉ lo có nghĩ ra muu ấy hay 
không... 
—— N 

Quân di нат dặm/đã mệt mài là vì quân 
di không có đích. 

Quân đi ngàn dặm không biết mệt là vì 







quân đi có chỗ tới. 
Phép trị quân há chẳng nên lấy đó mà suy і 
nghĩ hay sao. i 
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'Tấn-Tươnz-Công cho Dương-Xử-Phủ làm Đại- 
tướng đem quân sang đánh nước На và nước 541. 
Sở-thành.Vương 521 Đẩu-Bột và Thành-Ðại-Tâm đem 
quân đi cứu. Бі đến bờ sông Tri-Thủy, trông thấy 
quân Tấn ở bên bè bên kia liền truyền cho quân-sĩ 
đóng lại ở bờ sôag bên này. На! bên chỉ cách nhau 
một dòng nước cháy, Quân Tấn bị quân Sở ngăn trở, 
không qua sông được: đã Ноа hai tháng:hànhra hết 
cả lương šh. Dươag-Xử-Phủ định rút quân về nhưng 
lại sợ quân Sở đuồi theo, bèn lập kế sai sứ sang 
nói với tướng Sở là Đấu Bột : «ЮЗ đến thì không 
sợ, đã sợ thì khônz đến >, tướng quân muốn đánh 
nhau với дида Тір tôi thì quân Tấn tôi xin lời lại 
một xá, đề nhường cho tướng quân qua sông mà 
bày trận, rồi ta sẽ cùng nhau giao chiến; nếu tướng 
quân không muốn qua sông thì tướng quân cũng lại 
lui một xá đề nhường cho quân Tấn tôi qua sông 
mà bày trận và xin định ngày giao chiến, Bằng nay 
không tiến không lui thì hai bên cùng nhọc công 
tốn của phỏng có ích gì, xin tướng quân nghĩ lại, 









Рёи-Вӧ nồi giận nói: 


| 





за trận trăm thắng chưa phải là giỏi. 





g trận mà không hao quần đã gọi 
là giỏi. 





= Chưa dùng quân mà lui đượcgiặc mới là 
tuyệt giỏi- в 
T 
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Nước Тіз khinh ta không dám qua hay sao ! 

Nói xong toan dem quân qua sông đề đánh Тап! 
Thành-đại-Tâm vội vàng ngăn lại mà nói : 

— Người nước Tấn xin rút quân lùi lại một xá 
là nói dối đề dụ quân ta sang đó mà thôi, ngài chớ 
niên tín vội ! Nếu quân ta sang tới giữa sông tất quân 
Tấn đánh пазу, bẩy giờ ta tiến cũng chết mà thoái cũng 
thua, chỉ bảng ta hãy rút quân nhường cho quân Tấn 
Sang trước, . 





Đấu-Bột khen phải, rồi truyền quân 'sī lui lại 30 
dăm (tức là mật xá) đề nhường cho quân Tán quasông 
-5& nước Tấn về nói với Dương-xử.Phủ, 

Dương-xử-Phủ truyền bá cho các quân si: 

— Tướng nước Sở sợ thể quân ta, hiện đã rút 
quân đi гоі! У 

Quân sĩtưởng thực đều tuyên truyền mừng rỡ, 
Dương-xử-Phủ lại nói: 

— Quân Sở đã trốn đi rồi,ta còn qua sông làm 
gì nữa! Bây giờ ngày hết Tết đến. Trời lại rét, âu là 
ta Нёу thu quân về nghĩ sau sẽ liệu, 

Dương-xữ-Phủ bình yên thu quân về nước Tín 
mà không sợ quân theo. Đấu;Bột chờ đã hai ngày mà 
— W 


— Tướng <дипд» mà quân «nhược? thì quân trị 
mà thường thua. 


—Tướng “nhược? mà quân «cường? thì ва | 
thắng mà đễ loạn. 
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chưa thấy quña Tán quasông, sai người đi 45 thám 
thì ra quân Tấn rút về đã xa rồi, mới tức giận đấm 
ngực rồi truyền lệnh thu quân về nước... 


Dứng vào cái thế của quân Tấn thật là nguy hiềm 
Hér lương ăn mà không dám đánh vìbinh pháp tối Ку 
là qua sông mà có địch chờ sẵn ở bên kia. Nhưng 
ương-xử-Phủ đã biết sáng tạo bằng cách làm cho bên 
Кіа phải rút vì tất nhiên Đấu.Bột không điên gì qua 
sàng đề bị đánh ởgiữa dòng. Đó là mà: cái thể tự 
nhiên khiến quân địch không cưỡng lại được cái kế của 
miah, 


Cặp trường hợp khó khăn thì phải mưu đề tạo 
га một cái «thế» giúp cho ta có thề «đậu, 


Nghĩ được ra muu kế là đã «16: sáng tạo» vậy, 


6. BIẾT со THẾ! 


Có thứ cơ hội ta có thè tạo ra được đề lập «thér, 
Nhưng cũng có những cơ hội mà ta phải chờ, rồi khi 
nó đến ta mới chụp lấy ша lập пеп cái «thể» lợi cho ха! 


Tôn Tử nói : «Cho nên cơ hội là nhờ may, còn cái 
«thë thì ta phải biết». 






— Có “mưu? mà không «гі» thì trrớc được mà 
sau hw- 







— Có trí mà không mưu thì được mà vất vả, 
không vững. 
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Khi 45 chụp được cơ,hội, nhận định được cái 
«thế > của ta và của địch thì lẽ ни bại không chờ. 
cũng đoán được, 

Những cát «со» có thể dùng được: 

— Địch dang đồi tướng thì nên đánh, | 

— Địch mới đồi lệnh thì nên đánh, ' 

— Biết địch lầm đường thì nên đánh, 

— Địch bị thiên tai (thủy, hỏa; 640.46) thì nên 


— Nội-bộ địch lủng củng thì nên đánh, 

- Рев. mới thua to ở nơi khác thì nên đánh, 

— Pich chưa quyết kể thì nên đánh, 

— Địch đang lập trận thì nên đánh, 

— Địch thiếu lương-thực thì nên đánh, 

— Dich không lòng ở thì nên đánh, 

— Địch đang say sưa thì nên đính, 

— Địch từ xa mới tới thì nên đánh, 

Những cơ-hội kề trên tuy khó biết được, nhưng 
nhờ đó, người làm tướng đi cô được những nguyên 
tắc đạicương đề nhận định thế nào là созіді, và 
cơ-hội như thế nào thì dùng được, 

Napoléon thường nói ; 

——— кетсек ан ткен енеке А 
Бі khiêu-khích mà aghiša răng chèo cheo, уп. і 


mất, đỏ mặt thì Imà lính phải Бол! làm tướng. 
Lich na... 
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— Со-һді không bao giờ giống nhau về hình- 
thức, nhưng về tính-chất thì có chỗ như nhau, 

Cho nên không có sách nào kề ra hết được các 
cơ-hội, và cũng không ai có thề thuộc hết đề đón 
chờ những cơ-hội đúng với sách, Nhưng người ta 
vẫn có thề phân-chất các cơ-hội, nếu thấy giống nhau 
là dùng được như nhau, 

Những cái + thế > cần biết : 

— Giặc chưa thua mà rút thì coi chừng binh- 
phục. ( З 

— Địch đồn quân vào một mũi nhọn đề đánh 
ta thì phải tạm tránh đi, 

— Địch đang hăng tiến thì không nên đối trận, 

— Địch bắn саш chừng thì coi chừng bị hậu 
kich, đánh thúc ngang hông và bao vây.. 

— Pich cổ chết cầm cự là chủ-lực nó rút di, 

— Địch rút quá nhanh thì nên thư Ша lại, 

Tôn-Tử nói : 


— Ít thì ta thủ, nhiều thì ta công, Nhưng biết 
thủ cho toàn vén khiến địch hao hơi tồn sức mà không 
lầm gì ta được thì cũng như công vậy! ! 

Đó là cái thể công thẻ, 







Cái biết khang có chừng. 
Tự cho mình đã đủ Кода đủ biết rồi thì khi 


lâm nguyên không tự cứu sược. 
— 
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Lai nói: 

— Kẻ thiện-chiến là kẻ biết làm cho quân mình 
không thề bại trước đã, nhiên hậu mới đợi dịp có 
thề thắng địch ; không thề bị bại là do ở mình, có 
thề thắng địch là do ở địch. Cho nên cái thế công 
thủ phải cho sàn sàng vậy. ; 

Hi.Chu cũng nói : 


— Khi tiến lên có cái th của sự tiến đã đành, 
khi lui, lại càng cần phải giữ thể, vì tiến là ta пат 
được cái thể trong tay, nhưng lui, là ta đã giao cái 
thể vào tay dich... 

Cầm quân ở chến chiến.trường mà không thông 
«со thế: thì có khác gì chiếc xe hơi không người lái, 
Chạy tới thì đụng bày cho hư nát, ngừng lại thì chết 
máy, cũng thành ra vô dụng mà tự hủy diệt vậy. 

7) BIẾT LIỆU ĐOÁN : 

Trong việc binh, biết được người là một điều 
ти khó, Ta càng muốn biết thì địch càng cố giấu, 

Thế nên các tay gián-điệp kỳ tài nhiều khi cũng 


phải bó tay hoặc bị lừa gạt đến nỗi sai läm mà hư 
việc, 


— Pich {гё bại 16 muốn lừa cho ta theo, lúc 
đầu ta không theo, tất địch cho là ta không 


đấm theo, sau đó ta lại theo thì dịch tất trở 
tay không kịp. 
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Nhưng rồi các bộ máy chiến-tranh vẫn hoạt động 
được và thường là cái biết về bën địch vẫn đầy đủ, 

Đó là nhờ ở sự suy đoẳn. 

Cũng có khi đối phương chưa quyết định gì cả, 
đến phút chót mới thi hành kế.hoạch : như vậy hẳn 
là bí mật. Nhưng người ta cũng biết được hành-động 
ấy mà đề.phòng trước hoặc kiếm cách phá đi, 

Đó là nhờ ở sự tiên liệu. 

Lại có khi со-дизп tình-báo không cho biết mà 
Bộ Tham-mưu cũng có được con số về quân lính, về 
phi-cơ, tàu-chiến của địch, 

Đó là nhờ ở sự tính toán, > 

Nói về sự suy đoán, Tôn-Tử đã kề đại-khái ; 

— Cây cỏ lung lay là quân địch tiển đến. 

— Lời nói úp mở mà ra giáng tiến quân là họ 
muốn rút lui đấy, 

— Vô sự mà lại cầu hòa là họ có mưu gì đấy. 

— Nửa tiến nửa 101 là nhử người khác trúng kế 
họ đấy, 

— Thấy có lợi mà không tiến bình là họ mệt 
mỏi đẩy, 


— Nửa đêm mà ồn ào là họ sợ hãi đấy, 


LH A nan. 
— Địch khác thường thì nên phòng. 


— Địch cố ý làm cho thường thì nên phòng 


— Địch thua mà chưa kiệt quệ thì nên 
phòng. 


— Địch хау mà mở lối cho ta ra thì nên ` 
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— Quân lính rộn гір là người tướng bi khinh 
đấy, Е 

— Xử phạt luôn luôn là họ gặp cảnh khó khăn 
đấy. 3 

Danh tướng Nhật Tiều-[âm (Kobayashi) сб nói 
trong tập < Thái.Bình-Dươnz ky sự » : 

— Khi một nơi nào có quên địch đồ bộ thì cách 
đó 20 hải lý tất có tầm ngầm địch đi lại và cách ` 
đó 50 hải lý tất có tāu chiến địch đợi chờ... 

Nói về sự tiên liệu, Khồng.Minh đã tỉn-tưởng В 

— Sở đi có chuyện Quan-Vân.Trường tha Tào 
ở пёо Huê.Dung ta 44 liệu trước mà vẫn sai cắt, 
là vì ta muốn cho Vân-Trường có Фр trì ơn Tào- 
Tháo một lần đề khỏi còn thắc mắc về sau, Tào- 
Tháo thua quân liền liền lại bị các tướng và Dực- 
Đức (Trương.Phi) đón clàn ở nhiều nơi đánh cho 
tơi bòi, thì tất phải theo ngả Huê.đung mà về Ha đã 
Та lại sai Vân Trường đón ở chỗ đó là vì ta bit 
Tào-Tháo chưa tới số, nếu sai tướng khác thì bì 
mất địp cho Vân-Trường trả ơn ngày trước, Vân- 
Trường là người Quân-tử, lẽ nào lại không tha! 
Та bắt làm lời cam kết là muốn 19 lòng của Vân- 
Trường ra thôi,.. 

Sự tiên liệu của Khồng-Minh thật là tỉnh-vi và 
vững vàng đầy đủ, Biết Tào.Tháo sẽ phải rút ngả 
Huê Dung là biết tiên liệu về quân-sự, Biết Tào. 





s... 
Binh không có thế thường, Trận không cổ 
mẹo thường. 
Nhân theo cái 
đánh địch mới là chá: 








htipsJteulun hoploerg 
бабы атаса 3, + 





xã. твї-тїхн 








— 


Tháo chưa tới số là biết tiên liệu về thiên-sự. Biết 
một bậc quân-:ử như Quan-vân-Trường không thề 
không tha Tào-Tháo là đã biết tiên-liệu về tâm sự. 
Quân-sự, Thiên-sự và Tâm-sự đều tiên liệu được cả 
thì còn có gì khiến cho thua trận được, 

Trong trận thế.giới đại-chiến thứ hai, Bộ Tư- 
lệnh Đồng.Minh đã tiên liệu được sự vấp ngã của 
quân đội Đức ở đất Nga đầy bšag tuyết nên đề cho 
„Әс chuyền quân từ Tây qua Đông cách dë dàng, 
đồng thời ở mặt trận miền Tây mọi cuộc chuần bị 
phản công đều të vẻ yếu ớt, chỉ lo giữ mà thôi. Do 
đó, Đức sau khi bị «Đại-Tướng mùa Đông» cầm 
chân ở đất Nga thì mọi cửa ngõ lui quân về miền 
Тау đều đã bị chặn không thề nào điều động được. 

Nói về sự tính toán, cố Thống-chế Pétain đã 
nói : « Chiến.tranh ngày пау và ngày mai đều được 
quyết định bởi những con 561 Có được những con 
số và biết được những con số là đã có thề đứng ở 
ngưỡng cửa của sự thắng trận, 

Nói những con số ở đây tức là nói tới sự tính 
toán, so-sánh và quyết.định, 

Tinh toán đề biết những con số của địch biện 
có, của ta hiện сб và sẽ сб. So sánh những con sổ 
ấy với nhau rồi дау Шаһ tiến hay lui, 


— Tung hết quân vào một trận đánh, là đốc 
tới vào một tiếng bạc. Thua một tiếng bạc thì 


bất quá chỉ trắng tay thôi. Nhưng thua mất trận 
ấy thì quần hết mà tướng chết! 
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Tóm lại một tướng lãnh cầm quân hay chỉ- 
huy là phải biết liệu đoán. Liệu đoán đề khỏi mù mờ, 
lầm-lẫn, liệu đoán đề cho trăm, ngàn đàn em (binh. 
sĩ) khỏi chết uồng, đề cho cục diện chiến-tranh khỏi 
vì tay mình mà chuyền sang hướng bại vong... 

Nói chung, thì nghệ.thuật tinh-vi, nhất là nhiệm 
vụ quạn-rọng nhất của kẻ cầm binh chính là cái-| 
с Biết > vậy, 
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CHƯƠNG V 
CHỦ-ĐỘNG 
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САС nhà quânsự đại tài thường nói: 

— Chủ-động tức là nắm quyền sai khiến kẻ khác. 
Thụ-động tức là đề cho kẻ khác nắm quyền sai khiển 
lại mình, 

Sự «sai khiến ở đây có nghĩalà bên chù động 
đã tạo ra một tình-trạng khiến cho bên thụ động chỉ 
còn cách tuân theo, không cưỡng được, 

Trong việc quân tranh, nếu ta sắp đặt đề bên 
địch phải hành động theo đúng với mưu kế, dự dịnh 
của ta, là ta đã nắm được phần chủ động. Trái lại, 
địch tạo được cái lợi cho ta ham. та lầm lẫn, tạo 
được cái thế cho ta sợ mà гш rẻ, là ta đã sbị động, 
rồi. у 

Cho nên «chù động» сб 5 tính : 

1) Chủ-động đề thắng được, 

2) Chủ-động đề giữ được. 

з) Chủ-động đề làm rối địch được. 

4) Chủ-động đề tránh được, 

5) Chủ-động đề mưu được, . 

1) CHỦ-ĐỘNG ĐỀ THÁNG ĐƯỢC.— 

Quân địch kéo đến như nước lũ thế tất ta phải 
та quân. Cho dù quân га mạnh như sóng tràn đi nữa, 





3 Trong lúc quân tranh, không nhữag nên 
chém kè tự ý li lại mà nên chém cả kè 

Í ty ý tiến lên. 

Че от ốc ca. ca 
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việc thẳng bại có chấc vào đâu, vì quân ra không 
có kế-hoạch, khêng sẵn mưu tược,nhuệ-khí twng chừng. 

Nhung nếu ta sắp đặt sẵn sàng rồi khiến địch 
phải kéo quân đến thi cái đến của địch là do ta. 
Do ta thì tất ta có kế, có kế mà địch không cưỡng 
nồi thì địch phải thua, 

Trong trận chiến tranh Pháp — Việt Minh, muốn 
nắm vai chủ động khiến Pháp phải dồn quân trong 
cái túi Điệa-Biên-Phủ rồi mới mở mặt trận đề tiêu 
diệt, Việt Minh đã điều quân hira dọa gắt gao miền 
Thượng Lào. Pháp muốn bảo vë Thượng Lào tấc 
phải đem quân chân các cửa ngõ trọng yếu, Như vậy 
là Pháp đã đóng vai trò 184-4655 đề đối phương sai 
khiến đúng với ý muốn của họ, Kết quả là Phápthua 
trận nẵng në. 

Biết bao nhiều trận xưa, người làm tướng nhở 
có quan-niệm chắc chin về sự chủ.động mà thắng 
trận, Không Бао giờ họ chịu đánh những trận không 
phải họ bày ra, không bao giờ họ đề bên địch mời họ 
đánh, Luôn luôn họ biết tạo ra những tình.trạng đề 
do theo tình.tạng ấy, địch bát buộc phải đi vào сії 
kế của họ bày. 

Tôn-Tử nói: Quân địch an nhàn ta có thề khiến 
họ phải vất-vả; quân địch по ta có thề khiến họ 
phải đói; quân địch yên tính ta có thề khiến họ 
PS 7 1111 saaða 0000000 
H — Quân mình từ xa tới thì không nên lại і 


gần địch ngay. 
——— СЫ 
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phải hoang mang; quân địch tỉin-tưởng, ta cá thề 
khiến họ phải nghi ngờ. 

Lại nói : Ta đi đến chỗ họ không đi và đi đến 
chỗ họ không пау; đi ngàn dặm mà không thấy mệt 
mỏi là vì ta đi ở „16 không người. Tấn công nơi 
nào là ta nhất quyết chiếm đoạt được, là vì ta tấn 
công nơi họ không giữ. Ко! nảo ta giữ là phải vững, 
vì ta giữ mà họ không thề tấn công đến. Ta tiến mà 
quân địch không sao chống nồi là vì ta xông vào nơi 
không phòng của họ ; ta lui mà quân địch không sao 
đuồi kịp là vì ta lui mà địch không có quân đề đuồi, 
Khi ta muốn chiến đấu, dù quân địch có дәп cao hào 
sâu chăng nữa cũng phải ra chiến đấu với ta là vì 
ta đánh nơi mà họ cần phải cứu. Khi ta đã không 
muốn chiến đấu thì dù ta đứng ỳ га đấy, địch cũng 
không làm sao chiến đấu với ta được là vì địch còn 
phải lo việc khác cần hơn, Khi ta muốn thủ thì dù 
có đắp thành bằng giấy địch cũng không phá nồi, là 
vì địch còn ham phá chỗ khác lợi hơn nhiều, 

Đó tức là phép Chủ-động vậy, 


9) CHỦ-ĐỘNG DÉ СП ĐƯỢC : 


Địch bao vây đề tiêu diệt ta thì tất đã liệu 
trước là ta sẽ chống cự, liều chết đề phá vây mà 


РРА АТАМА А ААА СААМА 

— Ось dùng xa-luân-chiến là cốt ý quãy 

phá te chứ không dám xung kích Nếu ta 
loạn động thì mắc mưu dich rồi. 


- 
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та. Nếu ta lại làm đúng như vậy, hoặc quần tiếp. 
vin ta Ко tới đề cứu nguy thì tức Во đã 
làm cải việc mà địch giao cho та làm, Ма сї việc. 
địch giao cho га hẳn chỉ là đề thắt cŠ ta mà thôi, 


Cho nên đời xưa, kẻ làm tướng khi cần giải nguy 
cho ¡ thành, thường là không đến thẳng thàuh ấy, mà 
lại đánh позу vào kinh-đô nước địch. khiến địch phải 
rút quân về giữ ; tự nhiên thành nọ không cần cứu 
mà được giải nguy, 

Đời Xuân-Thu. nước ТЕ muốn cứu nước Tống 
đang bị Sở vây, Vua Të làm mặt giận trách Tống 
không nghe lời ТЕ đề bị vảy, nhứt định không phát 
quân giúp Tổng, lại còa dùng lời khiêu.khích khiển 
nước Sở thấy vây Tổng cũng không hại Të được nên 
tức giận rút quân đang vây Tống đề sang đánh Те. 
Thế là thành nước Tổng được giải nguy mà không 
mất một mỗi tén nhỏ, 

Đời nay tuy phương.pháp chiến-tranh không còn 
thu hẹp trong việc vây thành nữa, nhưng với nguyên 
tắc chủ-đông, chúng ta vẫn có thề thẳng. hoặ: giữ 
bằng cách «giao việc cho địch làm» như đã nói ở trên, 


з) CHỦ-ĐỘNG ĐỂ LÀM кд: ĐỊCH ĐƯỢC : 
Hai bën dang tranh chiến, пи ta bởi rối thì 
địch tất thắng ta. Và trái lại, nếu địch rối тай ta tỉnh 
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thì tất địch không thề nào chống lại tađược, Phần ta 
tỉnh thì đã đành тїй, chưng địch cũng không đại gì mà 
тої vô cớ đề cho ta lợi dụng, . 

Vậy làta phải kiếm cáchlàm che địch phải bối 
rối, 

i Đời Tam Quốc, Khëng Minh muốn làm rối quân 
Tào đề dë phá, bèn cho người ngã cây lăn đá làm cho 
quân vận lương của Tào Tháo phải chậm lại mất bai 
ngày. Trong khiấy Khồng Minh cho những hàng binh 
của Tào Tháo trở về phao tỉnrằng quân vận lương bị 
binh phục, chết gần hết và lương thảo bị cướp sạch rồi, 
Quân Tào tưởng thật, lại nhân trong trại hết lương, 
tự nhiên loạn lên, không làm sao giữ được, Thừa lúc 
đó quân Thục ào đến đánh một trận dữ dội phá được 
quân Tào, 

Sự lầm rối địch cũng là một tác dựng đổi với việc 
tranh chiến, có thè nhờ đó mà thắng được, hoặc nếu 
không thẳng thì ta cũng làm cho quân nhu cũa địch 
sút kém đi. khiển họ không còn tinh thần chiến đấu 
nữa. 

Nhưng trái lại nếu bị động, đề cho địch vận động 
làm rốithì tai hại cũng không kém gì cái tai hại mà ta 
có thề gây ra cho địch. 

——— A A A Aa aaa aE 
Mưuđã định rồi mà không fhi hành ngay tình 
thế có thë xoay khác đi, lại thêm kẻ nói ra người 
vào, bàn thêm tính bớt tài nào mà mưu không 
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4._ CHỦ ĐỘNG БЕ TRÁNH ĐƯỢC 

Cũng có khi quân ta bị hắm dọa nặng nề mà lực 
lượnŠ ta không dù đề đương су. Nếu chỉ biết liều 
chết thì người làm tướng quả là «уб trí» (không khôn); 
vìtrong mọi trường hợp đều có cái mưu: thích hợp của 
nó, Phải biết nghĩ ra mưu ấy, nhờ nguyên tắc chủ động. 

Quân Thục ¡t, không đủ giữ thành, túc lui thì 80 
quân phục, quân theo, Ngoài kia quân Ngay đang sửa 
soạn công thành, Khồng-Minh bèn nghỉ được một 
kế, truyền quân mở toang cồng thành, triệt hết quân 
phòng thủ rồi tự mình lên mà: thành ngồi gầy боп 
uống rượu, Tư-Mã-Ý đem quân tới nơi thấy thành 
trống như chỗ không người, lại thấy Khồag-Minh ung 
dung ngồi đánh đờn uống rượu, sợ có mẹo рі bên 
trong không dám cho quân lại gần ; lại sợ quân Thục 
đánh phía sau, vội truyền quân lui lại 4o dặm đề 
nghe động tịnh, Đêm hôm ấy quân Thục rút sạch bỏ 
thành mà không sợ quân theo. 

Tôa-Tử luôn luôn tin tưởng tảng di vào chỗ 
chết có thề tìm được sự sống. Quân ít đã không đủ 
phòng thành mà lại mở toang cồng thành ra là đi 
sát tới cái chết rồi, Nhưng nhờ dó mà bên địch nghỉ 
ngại không dám công thành là cướp được cái sống. 
 ——— дкдкдкдкдидийкекбкдкдкдкінінг 3 


Mưu đã loạn thì không dùng được. Mưu 
đã đổi thì quân lệnh cũng đổi theo. Quân lệnh 
đổi luôn thì quân sĩ trễ biếng. Nay lần mai г 
kra thì nhuộkhí nhụt 4!!! \ 
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BINH-PHÁP và CHIẾN-TRƯỜNG –-% – 


Nguyên tắc ấy chính là «Сай đề tránh được› vậy. 


5.- CHỦ ĐỘNG БЕ MUU ĐƯỢC 
Hễ làm tướng thì phải khôn ngoan, Không riêng 
gìta mà cả địch cũng vậy, Ріс khôn ngoan thita sắp 
đặt, điều động thế nào họ đều có thề đoán biết được 
mục đích của ta mà tim cách phá. 


Cho nën muốn che đậy hành đạng của ta, muốn 
cho địch không đoán nội mưu kế của ta tất phải làm 
những chuyện trái ngược đề địch phải lầm lẫn hcặc 
không sao đoán nồi" 

'Tôn-Tử đã viết trong «13 thiên bink pháp», 


— Hinh trận khéo bầy cùng cực đến như vô hình 
đã vô hình thì kë gián điệp bực nào cũng không thề 
dò thám được, và người ta không thề suy đoán được. 


Tuân-Tâm-Phiên, Vua nước Qua muốn trả thù 
nước Địch nhưng lại sợ nếu mộ quân mua ngựa, rèn 
đúc khí giới thì người nước Địch biết được tất đem 
quân đánh trước. ТЕ tướng là Công.tử Trạch bèn bầy 
mưu nên tuyền con раі йр гбісһо cưới, Thanh niên 
ВЕ muốn хіп cưới thì phải nộp 20 cây giáo và cung 
tên làm sinh lễ, nói là đề dâng cho nước Địch đề tỏ 
lòng thần phục. Lại bày ranhững cuộc rước đèn, cúng 
thần, hê là traitráng khỏe mạnh thì phải vào hội. Việc 


—— ЫКЫНЫЙ 


Mưu chưa dinh thì phải giữ vững. mưu đã 
định thì phải dùng ngay đi 
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huấn luyện tiến thoái không khác gì huấn luyện trận 
đồ, hết lớp này đến khác, do quan Tư-Mš trông сої. 
Quả nhiên nước Địch không ngờ. Đến khi luyện quân 
xong, Tuân-Tâm-Phiên gởi sử sang nước Địch shen 
ngày cho người đem dâng những до khí giới. Vua nước 
Địch mừng lắm thuận cho. Đến ngày hẹn, các cửa 
thành nước Địch đều mở rộng, cờ quạt tưng bừng đề 
дёп đồ cống của nước Qua, tuyệt nhiên không có ý gì 
đề phòng cả. Quân tướng nước Qua ăn mặc theo lối 
đân phu, giất gươm ở trong mình, đầy xe có những 
hòm lớn đựng cung tên và giáo mác, quân nước Qua 
phục sẵn phía ngoài thành nước Địch ? - 


Đoàn người cống sứ vừa vào tới đền vua một tiếng 
pháo lệnh nồi lên, mọi người nhất të rút дао га ào lên 
đánh phá, lớp khác mở hèm phân phát cung tên giáo 
mác cho đồng bọn, Bên ngoài, nghe tiếng pháo lệnh, 
quân phục lập tức tiến lên trong đánh ra, ngoài đánh 
vào, quân tướng nước Địch lớp chết lớp đầu hàng hết 
cấu, 


ĐÈ kết luận, ta có thề nói: «бу chủ động chính là 
một nghệ thuật cần thiết cửa một vị tướng lãnh, 
Nếu không chủ động thì сіп quân trăm vạn cũng 
không giữ được toàn thân. 


АД in on Vi ni кадет TEET, 
$ |, Сі kín được Мес mình thì địch như nước đã 

tới chân, muốn nhảy cũng không kịp; như lửa bés 

vào tóc, хиба tránh cũng không sao tránh được. қ. 


1. —— ЕЕ Уе РЕНО. 
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ВІМН-РНАР và СН? 
Vậy chủ-động tức là : 
— Thắng, bởi ta sắp đặt, 
— Thắng, bởi địch không про, 
— Ві hăm-dọa mà vững được. 
— Bị hăm-dọa mà cứu được. 
— Thể mất mà vẫn còn, 
— Mưu mà địch không biết. 
— Cho, mà địch phải lấy, 
— Định, là địch phải theo, 
Không đề địch sai khiến. 
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бубни là một việc sát phạt, một sự mất 
còn, Сһо nên trong việc nguy-hiềm ấy người 
làm tướng không thề thực-thà, cũng kuông thề tin 
ở sự thực thà của địch, 

Nếu ta thực-thà thì tất bị địch lợi-dụng, nếu 
tin ở sự thự:-thà của địch thì tất sẽ bị lừa mà 
thất bại, 

Không thề thực-thà được tức là phải є biển trá ». 

Đời xưa kẻ biết biến-trá được coi là bậc Ти. 

Đời nay kẻ nhiều biến.trá được coi là có thù- 
đoạn chánh-tr1. 

Cũng như Khồng-Tử chuyên dạy kẻ khác sự 
nhân nghĩa, Lão-Tử chuyên dạy con người sự đạo- 
đức. Những người dạy nghề làm tướng cũng phải 
hét sức chỉ dạy cho kẻ thọ giáo sự biến-trá. Sự biển 
trá trong việc quân cũng quan.hệ và cần thiết như 
sự nhân-nghĩa, sự đạo-đức trong cuộc sống. Bởi vậy, 
các nhà quân-sự đại tài cồ kim thường cho rằng : 
«Lồng dạ của tướng địch có thề lường được thì 
quân địch có thề phá được» Và, < Dụng binh cần 
nhất phải gian-trá, không những gian-trá với quân, 
địch, còn phải gian-trá cả với quân mình nữa | |. 


— ЧЧ ЕУ ЕЛ 


— Chậm-trể thì loạn quân-mưu. і 
— Ngàn vài trì, tế арба во. Н 
оо 
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Nhưng không phải chỉ có mình ta biết biển- 
trá, mà địch cũng có thề biến trá! Vậy phải biến 
trá hơn địch, khôn khéo trên hẳn cái khôn khéo 
của địch thì mới mong hơn địch được. 


Cho nên Tôn-Tử có nói: «Đừng y quân địch 
không biết, phải tự mình có đủ khôn ngoan khiến 
cho cái khôn ngoan của địch không làm sao biết nồi, 

Chúng ta thử nghiên cứu những nguyên-tắc sau 
đây đề làm căn-bản cho phép biến-trá có thề dùng 
được trong mọi trường hợp : 

г) Siêu binh.pháp, 2 
2) Siêu tự-nhiên, 

2) Siêu tâm-lý. 

4°) Siêu thực.trạng, 

5) Siêu quân-mưu (địch), 


1.- SIÊU BINH - PHÁP 


, 

Siêu binn-pháp tức là hành động trên hån binh 
pháp, khiến cho tướng địch vốn là một kẻ làu thông 
binh-pháp, không thề ngờ được, Tất nhiên địch tin 
rằng ta cũng giỏi bỉnh pháp như họ, thì ta hành- 
quân cũng phải theo binh-pháp, Họ sẽ cứ theo đúng 
binh pháp mà đón ta, mà phòng ta và toan tính phá 
ta. Nhưng ta lại làm ngược lại bỉnh-pháp 1 họ 


— rT 


< Quân di tìm địch mà chờ tới quá mệt 
mới свопов} thì thua trận không phải là tại quân. 
А 
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không còn bám vào đâu đề hiều nồi ta được nữa 
Trong thiên Cửu-Biến, Тӧп-Т 45 viết: 
— Có lúc có đường lối không đi, 
— Có lúc không đánh quân địch, 
— Có lúc không у theo binh-pháp, 


Một nơi mà binh-pháp coi là < Tử-địa» thì địch 
sẽ dinh ninh là ta không đại gì đi vào đó, Но sẽ 
chỉ lo giữ < Tranh.địa > (đất lợi) mà không đề-phòng, 
Nếu ta đến bằng ngả Tử-địa thì họ tất thua. 


Trong trận chiển-tranh thứ hai, người Anh їїп- 
tưởng rằng khu rừng biên-giới Miến-Điện, nhiều 
thú dữ, nhiều`rắn ги, không nước uống, lại quá 
rộng lớn, muốn đi qua, mỗi người lính Nhật phải 
mang theo một tấn ода ус mới đủ ăn: như vậy 
là «đất chết» rồi còn gì nữa, Do đó, các tướng 
Nhật đã quyết định đến bằng ngả này, và kết-quả là 
quân-đội Nhật thắng một trận lịch-sử, thay đồi hẳn 
сас diện chiến-tranh ở Châu А, 


9.— SIÊU TỰ - NHIÊN 
Khi hai bên đang tranh chiến, thường bị những 


— РР РР оо РР 

« Vua không biết dùng thì không сб tướng 

giỏi. Tướng không biết dùng thì Tá: Úy không 

thể giỏi. Tá, Úy không biết dùng thì quân không 

muốn giỏi. cho nên thuật dùng người không 
phải là 45 đâu 1. 


— СЕ С ЬЬЬЬХДЬЬСЕС ААА. ААА ААА. ААА, 


теке сам 
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chướng.ngại tự nhiên như mưa bão, tuyết phú, nắng 
cháy, đêm tối, sương mù và độc khí của rừng thiêng У,у. 
làm cẩn trở việc hành quân, Những chướng-ngại ấy 
không riêng gì bên nào phải chịu, Cho nên ở nước 
ta ngây xưa hai ông Chúa: Trịnh và Nguyễu chỉ 
đánh nhas từng mùa gọi là < Giặc mùa», 

Xét như vậy thì пеп một bên biết tập-luyện cho 
quen chịu đựng với chướng-ngại thiên-nhiên tlà tất 
có thề thẳng địch dễ dàng, 

— Quân du kích V.M. nhờ tập quen hành-binh 
trong đêm ği nên họ thường nắm ưu-thế chiến. 
trường đề tiêu-diệt đối-phương nhờ dêm tối. 


—.Quân-đội Nhật lại chuyên-môn hành-binh dưới 
trời mưa lớn, nên hể mưa là họ chắc thắng trận 
mười phần. 

— Quân Nga thắng quân Đức là nhờ họ đã 
quen chịu đựng cái lạnh cất thịt trong khi đối- 
phương có nhiều người chết cứng, 

Và quân đội cùa Algérie, Maroc kháng.chiến, đã 
nhờ quen với sức nàng sa-mạc Phi.Châu mà diệt được 
quân Pháp, 

Cũng vì đã hiều rõ sự lợi hại của những hiên- 
tượng tự nhiên ấy nên hiện nay nước Mỹ đang ráo riết 
luyện quân ở Bắc-Cực cho quen với tuyết giá. Và người 
С 

х - Quân chiến đang hăng, không cho tiến 
cũng không cho lui khiến nhuệ- khí nhụt di lỗi 


ấy là donơi tướng. 
wawa 
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BÌNH: PHÁP và CHIẾN-TRƯỜNG - tot = 


Pháp, vì cố chết muốn giữ vững thuộc dia của mình 
ở Bắc-Phi đã chọn riêng một đạo quân «chju nóng» 
phần lớn là những binh-si sinh trưởng ở пиво Маш 
nước Pháp, 

Hiều như vậy rồi thì tại sao ta lại không biết 
lợi-dụng những trạng-thái tự nhiên đề đánh địch, 

Ở miền Bắc (Việt-Nam) vào những đêm mưa 
phù: gió bấc là lúc những kẻ phòng thủ đều tin rằng 
дёп ngồi một chồ mà chùm chăn còn chưa chịu nồi 
thì địch đến thé nào được mà sç! 

Cũng như trong lúc mưa bão, hoặc gió to, đêm 
tối, Thường thì 46 là những chướng-ngại ша địch 
tin rằng đã cản trợ việc hành-binh rầt nhiều. Nhưng 
nếu ta vượt qua được những cẩn trở của tự nhiên 
ấy, là ta đã biết hành-quân «Siêu Tự.-nhiên› rồi, Hành 
quân siêu tự-nhiên thì địch trở tay không kịp. Địch 
trở tay không kịp thì là ta đã thắng nhờ Biến-trá rồi 
уўу. й | 

5— SIÊU TÂM-LÝ: 
Biah-pháp cŠ cũng như kim đều nhắc nhở luôn 
luôn rằng : Kẻ đa nghi thì không quyết đoán, Tướng 
tần-bạc thì ưa sát phạt, Người nóng tánh thì không 
nhịn được sự khiêu-khích. Tướng nhân từ thi không 
dám phí quân. Tướng cần thận thì hay dò xét, Tướng 
— r 


Bị đánh mặt đông thì mặt tây phải thêm 
quân cho vững. Đông, Tây đều bị đánh thì 
không được cứu nhau. “ 


9, 
t—— ааа аалчы 


— sa 


'Mpe//ieuun hoploerg 


xay Win 





= 102 — BIỂN-TRẢ. 





hiếu-thắng thì ham đánh mà không giữ, Tướng nhất 
gan thì không dám, làm liều v.v... 


Vậy thì hin tướng địch của ta cũng đang xét 
đoán 14-17 ta đề quyết-định kể.hoạch đánh ta. Nhưng 
nếu ta tự hiều rõ được nhược-điềm cá tính của mình 
rồi, lại hành.động ngược lại cá tính ấy thì địch tất 
phải thua, 

Trong trận chiển-tranh Cao-ly, biết được tướng 
Tàu Đỏ đang hiếu-thắng nhờ quân họ đã dồn được 
Đồng-Minh хибоє phía Nam, nước Cao-ly cồn сб một 
miếng đất nhỏ nữa là lọt hế: vào tay họ, bộ tư-lệnh 
đồng-minh (Liên-hiệp-quốc) bèn quyết-định bất ngờ 
đồ bộ lên Nhân.xuyên, đánh thúc vào sườn địch 
khiến Liên quân Trung-Cộng Bắc-Hàn vội rút lui nhanh 
đến nồi chỉ có hai tuầnlễ đã về gần tới bờ sông Ấp. 
lục, 

Đời Xuân-Thu, biết ràng Bàng-Quyên tin rằng 
mình đã chết, у không còn sợ ai nữa nên Tôn-Tân 
cố giấu không cho y biết mình còn sống, rồi lừa Bàng 
Quyên đem quân đếa Quế-Lăng; nơi mà Tôn-Tẵn 
quyết phục quân đề bắn chết địch thũ trong một trận 
bẩ: ngờ như sấm sét, 

Và mới đây trong trận chiến-tranh Pháp — Việt- 
Minh, tướng Võ-nguyén-Giáp biết rằng người Pháp 


і - Bs quân зі dĩ lu chết làvì người 
Tướng biết sai khiến họ, biết nhìn thấu cái 
| hay nhỏ nhất và to nhất của По.., 

........... 111... 
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vẫn có quan-niệm 1а у сб tánh hà tiện chổ-lực-quân, 
nên thường những trận nhỏ, các tướng lãnh Pháp chị 
lo tiêu-điệt Địa-phương-quân với võ khí thô sơ của 
địch và tin rằng chủ-lực quân V.M. vẫn được tướng 
Giáp... đề đành, Nên bất ngờ trong trận Vĩnh-Phúc- 
Yên, tướng Võ-nguyên.Giáp đã thắng ngon lành trong 
khi quân Pháp thưa vì ngạc nhiên, hoang mang, Trong 
trận ấy quân đội V.M, lại không lùi nữa, mặc quân 
phục, mang cấp hiệu và dùng nhiều thứ võ khí tői 
tân ! Sự thắng trận ấy không có gì lạ, cũng không 
phải tướng Giáp tài giỏi quá nhu họ ca tụng nhau ở 
khậu-phương» sau trận ấy; mà chỉ là nhờ у đã biết 
thuật hành quân Siêu "А ЛУ, 

Bất cứ ai, nếu biết hành-đọng khác hàn với thông 
lệ (về tâm-lý) đều thẳng như vậy cả. 

Cho nên Tôn-Tử và ÑNgô~Tử đã йош; ý kiến với 
nhau khi hai người cùng viết : 

— Biết rằng địch đa nghỉ mà đánh vào cái đa 
nghỉ của địch đã là giỏi, Nhưng biết rằng địch đã tự 
đề phòng cái bệnh đa nghỉ đề нана-седп khác đi toan 
lừa ta; đề lại thắng địch, mới là tuyệt giỏi», 

Bạch-Khởi cũng nói : :Ðich phòng thì пеп đánh», 
Ý nói địch đã phòng, tất tia là ta không dám đánh, 
TS 11A la an аы 


Dùng người như dùng cây (gỗ)! Сһ | 
sâu mọt, mất thối thì bòdi để dùng lấy сё $ 
tốu chứ có = bỏ luôn một cây nguyên chỉ 
vì một cái mát hai 


ране 





một lỗ mọt?! 
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—— 
vì thường thì có ai два тб đi đánh kë đã phòng bị 
cần thận, То là ta không Чаш đánh thì cái sự phòng 
bị của địch có chắc chắn gì mà không dám đánh, 
Cho nën ta không lấy làm lạ khi nghe nói có nơi 
địch đã có dọa trước là së dinh mà vẫn bị đánh. Đó 
là vì kẻ phòng thủ тіп rằng : «Chó sủa là chó không 
сап», địch muốn đánh thật lại đi һат dọa đề ta đề 
phòng hay sao ? nên tuy có phòng bị mà cũng như 
không, : 
Tóm tại, trong việc quân-tranh, hư mà thực, 
thực mà hư, Мён biết lấy hư làm thực, thực thành 
hư là đã nắm được bí.quyết của sự toàn thắng, 


4- SIÊU THỰC-TRẠNG : 
Thực-trạng là những cái mà hai bên đương chiến 
thực.có và đang có. Những thứ ấy có thề là quân- 
зб, vũ-khí, doanh.trại, di chuyền, nhu-cầu, quân ле, 
quân-nhuệ, quân-mưu v.v... Nhưng làm sao có thề 
tin rằng ta giấu kín được những thực-trạng quan hệ 
ấy mà địch không biết ? 


T A 


— Quân có lúc nên dói. 

— Thuốc đạn có lúc nên thiếu. 
— Xe cộ có lúc nên hư. 

— Chi-huy có lúc nên sợ. 


— бі, thiếu, hư, sợ do biến-trá thì thắng 


được. Й 
Обі, Ши, hư, sợ do thực-trạng thì chết 
qược. 


—n Ç 
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Nếu tin quá mà địch biết được thì sao ?(Làm thể nào 
có th tin được rằng những điều ta đã dó xét được 
ë địch đều quả là thực trạng mà không phải là một 
sự biến trá khéo léo của địch ? !. 

Tất cả những điều ấy làm rối óc kẻ làm tướng 
không ít, và nếu không biết thuật siêu thực-trạng 
thì tránh sao khỏi thất bại nặng nề. 

Cho nên nhữrg tay tướng giỏi luôn luôn tự 
hắc nhở ; 

— Quân có lúc phải giấu đi, 

— Thành, trại có lúc nên bỏ không, 

— Quân rút có lúc phải đánh trống, 

— Tướng có lú: không được chết. 

— Quân có lúc không được bệnh, 


Nước Trần muốn đánh lấy nước Hứa bèn cho 
sử, giả tiếng là sang chúc thọ đề xem thực.trạng 
quân-đội nước Hứa mạnh hay yếu, 

Vua nước Hứa biết vậy nên lo lắm mới hỏi 
quan Đại-Phu là Ñghi-Lương : 

— Quân ta gần hết là quân lão-nhược (già yếu) 
nếu đề xứ Trần biết được thì tất đem quân đến 
đánh ta. Biết làm thế nào! Hay là ta Кеп Шу 500 


nananman 
Chỉ biết sai-khiền (điều -khiển) quân sĩ mà 

không biết dàng cho dáng khảnăng của quân- 

sĩ thì quân không phục. Chỉ biết dùng quân- 

sĩ mà không biết saikhiến thì quân phục mà 

không lợi. 


ИРИРЕК УЫ 
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quân Еһбе-шапа nhất cho mặc giáp đứng gần ở cửa 
Đông đề cho sứ Trần trông thấy mà về nói lại chỉ 
Vua Trần tất sợ, khônz dám cất quân... 

NÑghi-Lương nói : 

— Không phải như vậy đìu, Hai nước chưa rõ 
được mạch yếu của nhau, Vua Trần không giấu cái 
ý muốn đánh Hứa là muốn dọa ta, Мау nếu Chúa- 
công bày quân trai tráng ra thì Trần sẽ cho là ta 
sợ quân ta yếu nên mới làm thế,.. 

Vua Hứa lại hỏi : 

— Nhưng quân ta già yếu thật thì biết làm sao ? 

Nghi-Lương дір: - 

— Bây giờ Chúa-Công cứ cho bày га toàn Tế 
quân lão nhược. Trần thấy vậy tất nói lại với vua 
Trần. Nước Trần tất cho ta biến trá, giấu quân 
trai tráng đi đề đánh lừa họ, Vua Trần tất nghỉ 

- ngờ mà không dám đánh ta, 

Vua Hứa khen phải, bèn nghe theo, 

Quả nhiên sau khi nghe sứ về nói lại, Vua Trần 
gật gù: 

— Nước Hứa toan lấy quân lão nhược đề che 
mắt ta, ta đại gì mà mắc mưu họ. 

Nói rồi không sửa soạn đánh Hứa nữa. 

Thực trạng đã như vậy, nếu không tin rằng có 
thề giấu được hoàn-toàn thì phải biến-trá cho địch 
không dám tin rằng họ đã trông thấy thực trạng, 
a A An p n pp p p pan p papapa 
| Tướng can-đầm và tướng liều chết là hai | 


tướng khác nhau. 
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Đó là cái thuật «tồn thân đề thẳng dich > mà 
bất cứ lúc nào bậc làm tướng cũng phải suy nghi vậy. 


5.- SIÊU QUAN -MUU 

'Thống-chế Joffre và Ngô-Tử đã < gặp nhau > khi 
nói nói một câu rất giống nhau : 

— «Muu của địch hại ta, không phải là ta không 
lợi-dụng được >. 

Dùng chính mưu kế của địch đề phá lại địch, 
người xưa gọi là “< Tương-kế tựu-kế». Ngày nay 
та gọi là Siêu quân-mưu. : 


Địch nghĩ га một kế đề hại ta. Nếu ta lại nghĩ 
га một kế khác thì lâu, khó và không giữ đề tránh 
khỏi được mưu của địch, Thế thì không gì bằng 
mượn ngay cái muu-kế của địch với đủ tinh tiết 
và sắp đặt sẵn sàng của nó, mà phá lại nó, 


Đời Hán-Sở, Hàn-Tín muốn ngay đêm đầu đem 
quân đi cướp trại Sở, nhưng lại sợ quân Sở đã 
đề phòng về phục-binh sẵn, bèn nghĩ ra một kế, 


y —— ала РРО тн Nn. 
*Cầm quân trăm vạn cũng dể như Фин і 
khiển một người thì có thể làm зобі. Làm cho | 7 
quân sĩ vui mà chết ; топа được gặp giặc; lao 
khổ không từ, thì có thể làm tướng! Không bŠ 
sót tài hay, nết tốt của quân Паһ, sai khiến 
không lầm, thì có thể chỉ huy được? 
Hi na” E E E "A ож ен A Awa 20 
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Một mặt cứ cho quân đi cướp trại như thườag, một 
mặt cắt thêm một cánh quân khác lén đến phục ở 
hai bên trại quân 50. Khi quân Hán đến cướp trại 
quân Sở và tướng Sở mừng rằng quân địch trúng 
kế bèn đồ hết ra vây đánh, Quân Hán cổ sức vừa 
đánh vừa phá vây rút lui về trại mình. Quân Sở dem 
hết lực lượng theo truy-kích, khiến doanh-trại bỏ 
trống, hai cánh quân Hán phục sẵn ở hai bên đồ ra 
cướp trại Chớp mắt, cờ Hán treo đầy khắp nơi, 
khiến quân Sở không có đường về đành phải thâu 
tàn quân kéo sang thành khác, 


Sách Cồ.sử lược-biên có chép chuyện Vua Nguy 
dùng kế ly gián toan làm vua tôi nước Vĩ nghỉ nhau 
rồi thừa cơ kéo quân sang đánh, vì ТЕ tướng nước 
Vi là tay tài giỏi nếu được cầm quân thì nước Nguy 
tất thua, 

Định kế rồi, một mặt Vua Nguy cho người lén 
sang báo cho Vua Vĩ biết ngày giờ có người nước 
Ngụy sang bàn mưu với Tề tưởng nước Vĩ đề đem 
quân vây cung vua Vĩ mà làm nội ứng cho quân 
Ngụy kéo удо. Một mặt cho người đúng ngày giờ 
lén dấu hai đôi Bạch.Bích, một bộ chén Túy-Tửu và 
thanh gwom Ngọc-Lư sang dinh Tề-tướng nước Vĩ 

Quả nhiên Vua Vĩ đem lòng nghỉ, cho người 
phục sẵn, bắt được người nước Ngay với đủ lễ vật 
(na an nan na 

Quân đối thì ува 


Quân sợ thì thiếu, 
оный 
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trong lúc người này toan đi thẳng vào dinh TỀ-tướng. 
Thế là quan Tề.tướng bị hạ ngục. Nhưng ông ta đã 
hiều nguyêa do, bèn dặn người con lớn La-Tử-Ñgưu 
đang làm quan Tư-Mã. 


— ‹Đây là mưu-kế của nước Ngay hại ta mày 
không cần kêu oan với Chúa.thượng cho ta; mà đêm 
nay phải cất bớt quân canh cho có vẻ trễ-nải, một mặt 
đem quân phạc ở cửa Bắc mà chờ quân Nguy. Сб 
bắt cho được vua Nguy rồihãy dép đây đón ta ra» 


“Tử.Ngưu vâng lời, Quả nhiên nghe được tin Tè- 
tướng nước Vĩ đã bị hạ ngục; Vua Nguy bèn đích 
thân điềm quân chờ nửa đêm kéo sang cửa Bắc thành 
nước Vĩ. Đến nơi thấy quân canh вола! thì mừng 
lắm bèn truyền lệnh phá cửa thành ào vào như nước 
18. Nhưng quân Nguy kéo vào chưa hết, đèn đuốc 
mập mờ thì có tiếng pháo lệnh nỗ lên, quân Үз đồ ra 
thẳng tay chém giết, Quân Ngụy sợ hãi bỏ chạy tấn 
loạn, Vua Меру bị Tử-Ngưu bắt được trong đám 
loạn quân, 


Cho nên cái phép dùng mưu cũng giống như 
Со SP кеше о ак зв lửa, Khéo dùng thì lửa giúp ích nhiều lắm, 


= в ты ынан thì y. 

— Thắng thì kiêu. 
— Phạt thì oán. 
— Thay thì phản. 
— Chê thì giận. 
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BIẾN.TRÁ 
я 
không khéo 4006 lửathì lửa thiêu hết nhà cửa của 
cải và giết cà đến người, Dùng mưu phải luôn luôn đề 
phòng địch có thè dùng ngay muu của ta mà quật lai 
та, cũng như ta có thề dùng ngay mưu của địch mà 
hại địch. ` 

Siêu-quân-mtwu chính là một bí-thuật trong phép 


cầm binh. xưa nay mà một tướng lãnh không thề 
không biết đến, 


ĐÈ kết thúc co yếu.tố Biến-trá trong Binh-Pháp 
cồ-kim, chúng ta có thề tóm tắt : 





— Làm khác hin những cái mà thường các 
tưởng vẫn phải làm, tức là đã biến Biến-trá! Cho 
nên u thông binh-pháp đã là hay, nhưng biết đi 
cao hơn binh-pháp đề thẳng địch mới là tuyệt hay 
vậy,» 


пира Леши порои. 


ретаз 
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ж 


М НСО МС nhà chuyền môn quân-sự thởi ота 
thường nói : « Binh quý ë thằn-tốc.= 

Trong thiên quân-tranh, Tôn-Tử cũng viết : 

— Nhanh như gió bão, xâm lấn như lửa dậy. 
dy động như sån sét... 

Tất cả đều nhắm vào mục đích: « Làm cho địch 
trở tay không kịp, про ngần như më ngủ. bối rối sợ 
hãi mà tan vỡ. Lúc ấy chỉ cần la lớn lên địch cũng đủ 
thua rồi,nói gì tới đánh,» 


Đó là đối với địch, Còn với quân nhà thì thần-tốc 
lại có tánh cách giữ vững. vì: «chậm-tr ë thì loạn mưu». 


Mưu đã định rồi mà không thi-hành ngay thìtỉnh 
thế có thề xoay khác đi, lại thêm kẻ nói ra người nói 
vào, bàn thêm tính bớt, tài nào mà mưu không loạn, 


Mưu đã loạn thì không dùng được, Mưu đã đồi 
thi quân-lệnh cũng đồi theo. Quân-lệnh đồi luôn thì 
quân sĩ trè biếng, Nay lần mai lữa thì nhuệ khí 
аве 4111 

Cho nên, mưu chưa định thì phải giữ vững, Mưu 
đã định thì phải dùng ngay #1. Dùng mưu phải quyết 
đuán không còn dán đo gì nữa. Quyết đoán гӧі thì 
- 


р Địch vây 5 mặt, còn một mặt mở ca, đó là 
«Tử-lộ». 
———— AUA 


паралели hoploerg 
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-пео, 'THẦN-TỐC 


thi hành gấprút chờ đề lậu ra. Giữ kín được việc 
mình thì địch như nước đã tới chân, m' ба nhảy cũng 
khôngkịp ; như lửa bén vào tóc; muốn tránh cũng 
không sao tránh được. 


Đối với chiến tranh ngày nay thì yếu tố Thần.tốc 
lại càng được người ta chú ý đặc biệt hơn па. 

Hitler đã dàng chiến thuật chớp nhoáng đề thanh 
toán những nước ở Đông-Âu mà chỉ mất có 2 tháng. 


Pháp và Anh xưa quân vào Ai.Cập, chiếm kinh 
Suez (1956) trong lúc Ai-Cập còn đang mài lo mượn 
súng, khiến trở tay không kịp, 


Người ta còn dự сіп cho trận chiến tranh thế 
giới thứ ba mà trong đó yếu tố thần tốc có thề quyết 
định đượcsự thắng bại. 


Với võ khí tối nguy бій, lợi-hại, nếu hành động 
Thần tốc thì chiến tranh có thề kết liễu ngay được. 


Tuy nhiên, nếu tin rằng rồi đây muốn thắng trận 
chỉ cần nhờ phi cơ, hỏa tiễn nguyên tử, tàu ngầm 
nguyên tữ, у,у... hơn là binh bộ thì thật là lầm lẫn 
“Trái lại, cëng vẫn với võ khí tốitân ấy, nhưng lục quân 
bên nào tỉnh nhuệ bên ấy mới спас thắng, Là vì vë 
khí chỉ đề phá hoại, nhưng việc chiếm đóng; làm chủ 


< «Tránh đã không được thì hãy nhận lấy với 


một nụ cười». 
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trân địa, và quyết việc hơn thưa, chính là do những sư 
:đoàn bộ binh vậy, 
Trở lại quan niệm của những chiến thuật gia đời ` 
xưa về sự thần tốc, ta 14у rằng yếu tố ấy đã vượt 
thời gian đề vẫn có giá trịvới chiến tranh ngày nay. 


Cho nên, chúng ta có thề dùng sự thần tốc trong 
'việc quân tranh bằng những điềm sau đây: 


— КЕ hoạch định rồi nên đánh ngay ái : 

— Địch.chưa bày trận, nên đánh ngay đi, 

— Không phân hơn thua thì chẳng nên kéo dài, 
— Binh đi tiếp viện thì không nên nghỉ lâu, 

— Từ xa kéo tới chẳnz nên lại gần địch, 

— Như nước đến chân, như lửa vào tóc, 

— Chậm trễ thì loạn quân mưu, 

— Ngần ngại thì hư quân nhuệ, 


Và đề kết luận, đây là một câu chuyện điền hình 
һо giá trị của sự thần tốc trong binh pháp : 

— «901 Xuân-Thu, Thành đắc Thân là tướng nước 
Sò đóng ở phía Nam sông Hoàng Thủy. Đến ngày khai 
chiến, Đấu Bột nói với Thành đắc Thân xin bắt đầu 
trổng canh năm cho quân sĩ sang 49 kẻo sợ người 
nước Tống chận đánh ở bên kia bờ sông chăng, 
Thành-đắc-Thân cười mà nói : “Vua nước Tống ІЗ 


Ç Qušn reo ngựa hí chưa chác đã có người. 
Tứ bề im lặng chưa chấc đã không ai. 2 


нра адип hopto org 
WA кита. 


— 116 — 








người gần dở có biết binh pháp là cái gì. Ta sang 
sớm thì đánh được sớm, saag trưa thì đánh được 
trưa, có cần gì mà sg, 


“Trời sáng rõ, quân Sở mới lục tục kéo sang, Công- 
'Tôn-Cố, tướng nước Tống nói với Tống-Tương-Công : 


— ‹Quân Sở chờ trời sáng rõ mới kéo sang đò, 
thế là có ý khinh ta, Мау ta nhân lúc chúng sang đò 
mà xông vào đánh thìtất có thề phá vỡ được, nếu đề 
quân Sở sang xong thì Sở nh:iẻu та ít, địch làm sao 
nồi ? ! е 

Tống-Tương-Công Ма môi mà bảo Сӛпр-Тӛп- 
Cổ ; 
— Ta dùng quân đường hoàng, lẽ nào nhân lúc 
người ta đang sang 40 mà xông vào đánh bao giờ, 


Được một lúc, quân Sở đã sang dë xong rồi, bắt 
đầu sắp xe đề bày trận, Сбпв-Гоп-Сб lại nói với vua 
Tống : 

— Quân Sở còn đang sắp hàng đề bày trận, xin 
Chúa còng xông vào mà đánh ngay đi thì tất phải 
được. 

Tống-Tương-Công nhồ vào mặt Công.Tôn Cố mà 
mắng z 


— ———_____—_—_—_—_—_———~ 


ке biết dùng người là kẻ không biết nhìn thấy 
sự yêu ghét, thâm thù, mến giận ở người, mà 
chỉ nhin thấy cái lợi khí dùng được người mà 
thôi. 
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— Chao ôi ! Ngươi chỉ ham cái lợi тб: lúc mà 
quên điêu nhân nghĩa ! Ta dùng quân rất là đường 
hoàng; có lẽ nào nhân lúc người ta chưa xếp hàng bày 
trận xong mà xông vào đánh bao giờ. 


Công-Tôn-Cốð Бат đầu bứt tai mà phàn nàn mãi. 


Quân Sở sắp hàng bày trậu xong, quân Tống trông 
thấy bên địch khí thế hùng dũng, đều có ý sợ hãi, Lúc 
bấy giờ Tống-Tương Công mới truyền cho quân sĩ 
nồi hiệu trống. Quân Sở cũng nồi hiệu trống, hai bên 
xông vào xáp chiến. Quân Tống ít hơø,.bị quân Šở 
vây kín lại Tống-Tương.Công khắp mình bị thương 
không sao ra được, may nhờ Công-Tôn-Cố ra sức phá 
vòng vây vào đến nơi vực Tống-Tương-Công lên xe 
rồi cố chết phá vây mà chạy về kinh đô nước Tống. 
'Quân Tống chết hại không biết bao nhiêu mà kề. Những 
cha mẹ ; vợ con quân sĩ đều kkóc lóc oán giận vua Tống 
không nghe lời Công.Tôn.Cố đề đến nỗi thua, Người 
trong nước ai cũng chê cười là ngu đốt, 
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KHỒNG-TỬ có lần nói : «Уча không biết 
dùng thì không сб tướng gioi. Tướng không biết dùng 
thì Tá, Úy không thề giỏi. Tá, Úy không biết dùng 
thì quân không muốn 2761. Cho nên thiir dùng người 

‚ không phải là dë сам... 

Hàn-Tín cũng nói với Hớn Lưu-Bang tương-tự : 

— «Ва quân sở di liều chết là vì người Tướng 
biết sai khiển họ. biết nhìn thấu cái hay nhỏ nhất và 
to nhất của họ:,.» 

Đã là con người thì có nết tố: tất cũng có tật 
xấu, có tài hay cũng сб ў dở. Nếu vì tật xấu, ý dở 
của kẻ đưới mà bỏ mất nết tốt, tài hay của họ thì 
không dùng ai được, Cồ nhân thường nói : «Dụng 
nhân như dụng пс», nghĩa là dùng người như dùng 
cây (gỗ)! Chỗ sâu mọt, mắt, thối, thì bỏ đi đề dùng 
lấy chỗ tốt, chứ có ai bỏ luôn một cây nguyên chỉ уі 
một cái mắt hay một lỗ mọt. 

Lại nói : "Вап ghế là bằng gỗ, Nhưng không thấy 
một cây gỗ không xẻ, bào, gọt mà thành bàn ghế bao 
giờ». 

Vậy thì tại sao ta lại không nên xẻ, bào, gọt những 
con người đề họ biến thành bàn ghế cho ta dùng? 


—— вая 


| Tiên hạ thử vi cường. i 
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Cái thuật của người làm tướng là ở chỗ 46. 
Điều-khiền và xử.dụng КЕ dưới quyền chính là một 
thuật, Chỉ biết sai khiến (điều-khiền) quân sĩ mà không 
biết dùng cho đúng khả năng của quán sĩ thì quân 
không phục. Chỉ biết dùng quân sĩ mà không biết 
sai khiến thi quân phục mà không lợi 

Cho nên : «Сат quân trăm vạn cũng dë như điều 
khiền một người thì có thề làm soái, Làm cho quân” 
sĩ vui mà chết ; mong được gặp giặc ; lao khồ không 
từ, thì có thề làm tường! Không bỏ sót tài hay, nét 
tốt của quân Ной, sai khiến không lầm, thì có thề chỉ 
huy được». - 

Hiều như vậy rồi, chúng ta thử nghiên-cứu phép 
khiền-dụng đối với nghề binh (vì phép khiền.dụng 
còn có giá trị cả với cuộc đời). 

Khiền-dụng có 5 điều : 

1) Dùng tướng (các cấp chỉ-huy). 

2) Dùng người. 

3) Dùng quân. 

4) Dùng trí, 

5) Dùng lực, 


Phép dùng bính có bốn điều ky là : 
— Không dùng ép. 
— Không dùng phí. 
— Không bỏ. rơi. 
— Không quá sức. 
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1— DÙNG TƯỚNG : 
(Các cấp chỉ-huy), 

Phép dùng tướng (đời пау là sí-quan) сб 5 điều: 

đáng lo : 
— Сібі thì ÿ. 
— Thắng thì kiêu. 
— Phạt thì oán. 
— Thay thì phản, 
— Chê thì giận, 

— Việc quân со nhiều chỗ không thề giải thich 
được, hay giải.thích cách nào cũng được, Thế nên 
người giỏi hay tường là mình giỏi thường chê bai 
cấp trên ;rồi đi đến chỗ không tuân hành mệnh lệnh 
thượng-cấp. Có người lại không chịu nhìn nhận tài 
chỉ huy và kinh-nghiệm chiến.trường của thượng cấp, 
mà chỉ nói đến bằng cấp ; và tự cho là mình hay hơn 
thượng cấp, khêng chịu phục tùng. Đó là mộ: điều lo. 

— Thường thường hễ có công thì sinh kiêu Lòng 
đã kiêu thì chỉ thích được tâng-bốc Nhưng 
nghề binh không có sự tâng bốc mà chỉ có sự ghi 
công ; Sự ghi công thì phải giữ mật, Có khi sự ghi 
công chậm mang đến một kết quả thực-tể là sự thăng 
thưởng; hoặc không mang đến một sự thăng thưởng 
nào, thì cái lòng kiêu càng sinh kiêu, cái công chỉ có 
J~————— 


{ 


| Dưỡng quân bất giáo: Bất như dưỡng ‡ 
trư. 
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thế, mà càng tưởng tượng cho nó lớn thêm ra rồi 
bất шап, Đó là hai điều ]o, 

— Điều lầm lỗi thì ai cũng có. Nhưng óc рһас- 
'thiện thường khi lại rất nghèo nàn so với óc lý-luân 
пеп luôn luôn những điều lỗi được giải nghĩa khác 
hẳn, và người phạm lỗi rút cục vẫn đồ tại sự kiện 
này khác mà không chịu yèn lòng thi hành Бов phạt. 
Nhưng quân-luật lại chỉ có một cách giải.thích mà thôi; 
cách giải-thísh của quân luậ: lại không tế-nhị như của 
những bô óc giầu tưởng tượng của кё phạm lỗi пеп 
dù kể kia giải-thích cách nào, quân-luật cũng vẫn đem 
đến cho y một hình phạt, Sự trừng phạt vốn không 
сб... tai đề nghe quá nhiều lý-luận, khiến kẻ phạm 
lỗi tự cho là mình không thề chịu nồi «sự oan ức» ấy 
Thấy không chịu nồi mà vẫn cứ phải chịu thì у tất 
oán, Đó là ba điều lo, 

— Фийа-уд có thứ chỉ giúp ích quân đội, nhưng 
có thứ lại có thề làm hại quân-đội — về vật-chất hay 
tỉnh-thần Bởi vậy sự dùng người vào quân vụ là điều 
ті: quan-hệ, Nhưng quan-hệ là một việc mà sự lầm 
lẫn lại là một chuyện khác, Thấy rằng quan hệ, chưa 
chắc đã hoàn toàn tránh khỏi được sự lầm lẫn. Lại có 
khi sự tai hại không gây ra bởi sự bồ nhậm của thượng 
cấp cho một người vào chức-vụ, mà bởi chính cái 
con người ấy khi vào chức-vụ rồi lại biến đồi cá tánh 
— А ААА АА Аа Ее 

— Тіп thì nên dùng. 
— Quyềt thì nên dùng. 
— Khỏe thì nên dùng. 
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địt! Cho nên người ta thường thấy mặc đầu có sự 
cân nhắc kỹ-càng khi bồ-nhậm, nhưng những sự tai 
hại vẫn хау ra. Мог kai có sự tai hại xây ra thì việc 
đầu tiên là phải thay cho quân-vụ ấy một người khác, 
Ấy thế là.sự thay đồi nầy tất không thế nào tránh 
khỏi sự bất mãn của đương sự. У có thề quy oín về 
cấp chỉ-huy trực tiếp đã «451 у» và cũng сб thề quy 
oán vào quân đội đã không «dung» у. Sau hết y niy 
ra cái ý nghi phản lại. Chữ «phản» đây có thề là phản 
đối, phản ứng, phản-bội, tùy từng trường hợp. Dó. 
là bốn điều lo, 

— Trong quân đội cấp bậc nhiều như một cái 
thang dài, Người ở dưới thì mong được như người 
ở trên (kế mình), và ại cũng không vừa ý với bậc 
thang mình đang đứng. Do đó rhiều người tự đánh 
giá mình cao quá, và thường là cao hơn cấp mình 
“dang đeo», dù rằng cấp bậc hiệu-hữu đã xứng với tài 
năng và công trạng mình rồi. Ấy thế là có sự tức 
giàn ngay nếu có người bảo cho у biết điều ấy hoặc 
nếu có người chẽ у! Vì có kè khác chê mìah thì có 
khác gì kẻ ấy bảo mình không đáng được cao hơn 1 
Cũng có người gặp một thượng cíp ưa nói thẳng, nói 
thẳng vào sự đáng chê của у; khiến lòng tự ái của у 
bị chạm mạnh, chỉ :òa một con đường duy nhất, đưa 
у đếa sự tức giậa. D5 là nắm điêu lo. 


- Lợi thì nên Чд уу. 
— ба thì nên dùng: 
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— Cần thì nên dùng. | 
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Năm điều lo ấy biết mà không thề tránh được, Cho 
nên Mạnh-Tử đã nói: «Ñgười ky mã giỏi lạ giỏi cưỡi 
ngựa, chứ hẳn là không giỏi tránh ngựa 44. Gặp phải 
con ngựa đá bậy thì đành chịu mà thôi; vì muốn 
tránh ngựa đá không dễ như muốn cho ngựa phi 
nước đại, 

“Triết-học Tây.Phương tüng có câu : 

— ‘Tránh đã không được thì hãy nhận lấy với 
một nụ cười, 

Vậy thì năm điều lo nói trên tuy là những điều 
cần suy nghĩ nhiều nhứt trong phép khiền dụng, nhưng 
công là những lời khuyên tốt cho những người được 
khiền dụng. Cấp trên không tránh được mà phải quyết, 
thì sự quyết ấy đã thẳng tay rồi. Cấp dưới muốn không 
bị thẳng tay thì tốt hơn hết là nên tránh cho cấp trên 
sự quyết định chỉ vì thấy Кё đưới «Bất trị, Hãy tỏ га 
«Khả trị vì đó là một lối thoát đề cấp trên không thấy 
cần đến sự thẳng tay. 

Tóm lại, thuật dùng tướng của người xưa căn cử 
vào Trí và Dũng là chỉ đề mong thắng trận ; một thử 
thắng trận do một cây dao, một bộ óc, 

Nhung ngày пау sự thẳng trận không còn do một 
người nữa, mà do một sự phối hợp của nhiều 
y аніони. 

Thắng liền 5 trận, nếu không phòng thì 
tất thua. 


Thua liền 5 trận nếu không sợ thì tất 
thắng. 


< 
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người, nhiều phương diện, cấu tạo thành một kế- 
hoạch. Thì sự dùng tướng lại phải thêm một yếu- 
tố quan-trọng nữa ngoài Tài và Dũng. Đó là sự tuân 
hành, Tuân-hành đề Кё һоасһ chung được thành 
đạt, Kế-hoạch chung mà thành-đạt tức là đã thắng 
trận rồi, 

Chúng ta hãy đặt một câu hỏi: « Đời xưa Binh- 
Pháp Tôn-Võ-Tử có nói: Tướng ở ngoài сб lúc 
không theo mệnh vụa, Nhưng với chiến-tranh ngày 
пау mà các cấp chỉ-huy không tuân theo bộ Tư-lệnh. 
BộTư-lệnh không tuân theo kế.hoạch của BộTồng Tham 
mưu, thì kết quả sẽ thế nào » ? 

Không đoán cũng biết rồi vậy 1 


9.- DÙNG NGƯỜI 

Đề < nói nhiều > về thuật Dùng người, хіп tạm 
nhắc lại câu chuyện sau đây : 

— «Әді Xuân-Thu, Quản-Trọng và Bảo-Thúc- 
Nha là đôi bạn tri-kỷ cùng làm quan với vua Tè- 
Tương-Công. Vì vua Tê dâm loạn, Quản-Trọng sợ 
nước Të loạn, mới bàn với Bảo-thúc-Nha : 


— Vua Tề có vợ lớn người nước Lỗ sanh 
“được Công-tử Củ, và vợ thứ người nước Cử sanh 
được Công tử Tiều-Bạch, người nối ngôi Vua Та 
— ААА ААРОН 

Tướng chưa quyết 18 vì đánh mà không có 
kế-hoạch, mưu lược. Quân chưa quyết là vì chưa 

thù ghét địch. Nhưng nếu tướng và quân đều 

đã quyết thì có thể đánh được. 
n таро ини 
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sau này, nếu không phải Củ thì cũng là Tiều.Bạch. 
Мау nay chúng ta nên chia nhat mỗi ngươi giúp 
một Công.tử rồi phòng tiến-cử lẫn cho nhau nếu 
một bên nào lên ngôi, 

Bảo-thúc-Nha khen phải, гё} 'Quản-Trọng pho 
Công tử Củ chạy sang nước LÁ dh tránh tai họa 
ngay khi Vô-Tri cướp ngôi уса Të, Bảo-thúc-Nha 
cũ,g phồ công-tử Tiều-Bạch chạy sang nước Cử. 

Đến khi quạn Đại-Phu Ung-Lẫm giết được Vô- 
Trỉ rồi toan tính đón một trong hai Côngtử về 
đề lên ngôi thì Quản-Trọng lập tứ: xin Vua Lỗ 
giúp quân. Vua 15 bằng lòng, Quản Trọng lại nói: 

— Мау ở nước Cử còn có Công-tử Tiều-Bạch 
gần nước Tè hơn, nếu Tiều-Bạ:h mà về trước thì 
manh thế lực hơn, vậy tôi phải lãnh một toán quân đón 
đường mà đánh trước mới được, к 

Nói rồi bèa dẫn quân đi, Đến Tứ Mặc thì nghe 
tin Tiều-Bạch đã đi quá rõi bèn đuồi theo, nhưng 
thấy quân nước Cử đông và đều tỏ vẻ giận dữ, 
mới không dám hành động, dành Іші га. Đi được 
một đỗi đường, Quản-Trọng dừng lạigiương cung 
пед Tiều Bạch bắn ngay một phát, Tiều.Bạch kêu 
lên, hộc máu ra miệng, ngã trên xe, Báo-thúc-Nha 
chạy lại cứu, Quản- Trọng bắn rồi chạy về rước 
Công-tử Củ đem quân sang Та, 


Địch đang cầm cự mà bán cộ lên là muốn 
rút luí đấy. 

Địch nhiều quân mà không tấn còng là muốn 
bao vây ta đấy. 
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Còn Côngtữ Tiều- Bạch thì lúc bị bán chỉ 
trúng vào cái đai bụng. Và lại biết Quản-di.Ngô 
có tài bán rên sợ bồi thêm một phát nữa mới giả 
cách cắn đầu lưỡi cho máu chạy ra rồi ngã xuống 
như chết, Bảo thúc.Nha mới thay quần áo cho Titu- 
Bạch, đề ngồi vào một cái xe nhỏ đi gấp về nước 
Те, Các quan nghe tin 4508 га mời Công-tử Тіш- 
Bạch lên ngôi tức là Tš-hoàn-Công, 

Sau có thư của Tiều-Bạch (Tề-hoàn.Công) sang 
dâng vua Lỗ. Vua Lỗ thấy quân Të còn đóng ở 
biên giới Tề-Lỗ, lại вау Tiều-Bạch là người hiền, 
quân mình thì mới thua, nên nghe lời xin của Titu. 
Bạch, lén lừa giết Công.tử Củ rồi bắt Quản-Trọng 
bỏ vào tù xa đem trả cho vua Те, Ува về đến nước 
Те thì Bảo-thúc-Nha thân ra đón, mờ tü xa cho Quản 
Trọng và theo lời ước cũ, tiến cử Quản-Trọng lên, 
Vua ТЕ là Tiều.Bạch nói : 

— Quån-di-Ngò bắn trúng đai ta, mũi tên ta còn 
giữ và ta vẫn lấy làm căm lám, những muốn bắt 
được thì xả thịt ra mà ăn, còn dùng làm gì nữa, 

Bảo. thúc-Nha thua: 

— Ке sĩ ai cũng có lòng trung. Lúc Quản-di- 
Ngô bắn Chúa-công là trong bụng bấy вій chỉ biết 
———————— 
ì Cho nên, ta là trứng mà chọi với địch là đá 

thì ta điên rồ mất rồi. Ta là đá mà chọi với 

z địch là đá thì ta dəi-dót mất rồi. Nhưng ta là 

đá mà chọi với địch là trứng thì ta đã trí đạt 

rồi vậy. 

— YY. 





'Rpe/fieulun пор ова 


не УКРА ЧЕ, 


Епа кнійм Оч6 


có Cšng-tử Củ mà không biết Chúa-cồng. Мау Chúa- 
công dùng Quản-d-Ngô thì Quản. diNgô lại vì 
Caúa.công mà bắn thiên hạ, chẳng những bàn trúng 
vòng đai một người па thôi đâu.;. 

Nói rồi lại hết sức khoe tài đức của Quản-Trọng 
với vua Të. Tề-hoàn-Công bàng lòng tha và phong 
Bảo-thúc Nha làm Thứợng-Khanh (chức như Thủ- 
Tướng bây giờ). Rảo-thúc-Nha nhất định từ спо 
và tiến cử Qưản-Trọng. Vua Të nói: 

— Vậy thử cho gọi Quản.Trọng lại đây đề га 
thử xét xem tài học ra sao đã, 

Bảo-thúc-Nha thưa : 

— Tôi nghe hèn thì không trị được kể giàu, sợ 
thì không trị được kẻ thân lạnh nhạt thì không trị 
được kë có tài Chúa Công muốn dùng Quản-di-Ngô 
thì tất phải cho quyền xứng với đức, phận xứng với 
tài, đãi lấy lẽ như phụ huynh mới được, Quản-di- 
Ngô là bậc phi-thường, Chúa công nên chọn ngày tốt 
mà đi đón, thiên hạ nghe tiếng Chúa công quý kẻ 
hiền sĩ mà không nghĩ đến thù riêng thì ai lại không 
muốn tìm đến giúp cho nước Те. 


Vua Të nghe theo, rồi phong cho làm ТЕ tướng 
sau khi đã nói chuyện với Quản-Trọng suốt ba ngày 
về các vấn đề chính-trị, quân.sự; lại cấm mọi người 
gọi tên Quản Trọng, chỉ được gọi tắt là Trọng-Phư 


Tướng có lúc không được khóc. 


ра ада L... 


і Tướng có lúc cần phải khóc. 


тіреле hopto org 
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mà thôi, Từ đấy nước Të nhờ Quản-Trọng mà hưng- 
thịnh và sau giúp cho Të hoàn. Công làm bá - chù 
chư hầu, 

Kẻ biết dùng người ià kẻ không biết nhìn thấy 
sự yêu ghét, thâm thù, mến giận, © người, mà chỉ 
biết nhìn thấy cái lợi khi dòng được người mà thôi. 

Khồng-Tử đã nói một câu đủ đề kết.luận cho 
mục này : 

«Các Vua chư hầu không biết đùng ta không 
phải vì thủ ta, ghét ta, mà vì nếu dùng ta, họ không 
thề làm Bá được trong khi họ chỉ mong được làm 
Bá, Cái đạo ta có thề giúp họ là Đế đạo trong khi 
đức của họ còn chưa dú làm vương. Dùng ta, đã 
không có lợi mà lại bị ta lấy lễ, nghĩa, nhân, Ча, 
đề gàn trở ý muốn thì tài nào họ chẳng chán, Ta 
chê họ ở chỗ họ không có đức tốt. Nhưng ta phải 
khen họ ở chỗ đã biết Dùng người vậy, 


3.— DUNG QUAN 

Phép dùng binh có 4 điều ky và 6 điều nên † 

Bốn điều ky là: 

— Không dùng ép. 

— Không dùng phí. 
——— ОНОНОАААОААФАРАрАрАрАррААррЦР Ц 

Gấp mười địch thì bao vây. Gấp năm địch 

thì tấn công. Gấp di thì chia sức địch. Bàng 

nhau thì nỗ lực chiến-đếu. Ít hơn thì quấy rối. 

Ít quá thì tránh đi. Н 
— лл! 
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„— Không bẻ rơi, 
— Không quá sức, 


— Không dùng ép là khâng nên dùng quân 
không đúug chỗ, dùng quân không đúng phép hoặc 
dùng quân mà người tướng chỉ cầu ở may rủi, 
khiến quân chiến ша không thẳng được, chiến mà 
có thề bại được, 


— Không dùng phí là không nên ham một cái 
lợi mà xua quân tiến chẳng kề chết quân, chẳng КЕ 
nguy quân, khiến được mà quân hao nhiều quá. 

— Không bỏ rơi là người tướng phải lo tránh 
bớt sự cực khồ cho quân. Quân bị thương thì phải 
sàn sóc chu đáo, Quân chết thì dầu thắng hay bại 
cũng phải cướp thây mà đem về cho được, Quân 
đối thì tướng chẳng nên no riêng một mình, 

— Không quá sức là vì ngươi tướng xưa thì 
có ngựa, người tướng nay thì có хе, пап đường 
xa mà không biết mệt, Quân thì phải khiêng phải vác 
nặng nhọc, Ізі canh gác thường xuyên; đó là điều 
теп biết đề khong quén tránh cho quân sự mệt tuổi 
vất-vả quá sức. 

Sáu điều nên là: 

— ЕСЕ А АННА 
$ Nguyễn-Huệ : < — Ta đến mà địch không biết 
thi là dịch ngủ mà ta thức Ta đánh mà địch 
không đề-phòng là ta chém Ке tay không. Đến và 
đánh như vậy, cái thế của quân ta lợi và mạnh 

і tấm, địch làm sao chong lại được », 
желекке лесе ААРОН 


— г Уе 
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— Tin thì nên dùng. 

— Quyết thì nên dùng, 

— Khỏe thì nên dùng, 

— Cần thì nên dùng, 

— Lợi thì nên dùng. 

— Đủ thì nên dùng, 

— Khi ra quân mà tướng thì sợ quân phản, 
quân thì sợ thua giặc ; Tướng, quân cũng không tia 
thì thân đã không chắc, còn nói gì đến chuyện thắng 
bại, 

— Tướng chưa quyết là vì đánh mà không có 
kế.hoạch, mưu lược, Quân chưa quyết là vì chưa thù 
ghét địch. Nhưng nếu tưởng và quân đều đã quyết 
thì có thề đánh được, 

— Кһӧе thì nên dùng vì khi quân sung sức, lòng 

| tự nhiên hăng hái thêm, một người сб thề địch được 
3, 4 tên giặc mà không thua 

— Lúc không cần thiết mà cũng dùng đến quân 
là làm mất quân nhu vô ích, 

— Có lợi mới dùng quân thì quân không khinh 
địch, và khi thẳng được cái lợi sẽ làm cho quân 
mừng, 

— Quân không đủ mà cứ dùng thì có khác gì 
tập cho quân mình quen với sự thua trận. Rồi từ sau 
dù đông hơn, quân cũng không bạo hơn được, 
—— ааа аан ка 

Hành binh mà nhất định câu nệ theo 
і tính рһ thi tướng địch không đủ lo. | 
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7 Cho nên phép dùng quân xưa пау là rất hệ. 
trọng. Chưa thấu triệt phép dùng quân ша cứ đùng 
quân thì không tai hại nào bảng. Thẩu triệt phép 
dùng quân mà không chịu làm theo thì tai hại chẳng 
nhỏ. Biết Кё đưới không thạo phép dùng quân ша 
giao quân cho thì lỗi ở người tướng, Thấy kẻ dưới 
dùng quân sái phép thi dù у biết hay không biết 
phép dùng quân, cũng thay ngay người khác chứ 
không nên giao quân cho у ¿tập > dùng... 


4— DÙNG TRÍ 

Tôn-Tử nói : < Trăm trận trăm thắng chưa phải 
là hay. Thắng mà không Пао quân đã gọi là hay. 
Nhưng không đánh mà thắng tức là dùng trí mưu 
mà thàag. Một meo nhỏ có thề làm cho địch tan vỡ, 
một mưu hay có thề lui được quân trăm vạn, một 
kế diệu có thề khiến giặc không dám xâm phạm 
đến пыль. 

Trí tức là sự khôn ngoan thông đạt của con 
người, Dùng sự khôn ngoan thông đạt của một người 
та tránh cho ba quân sự sát phạt hy sinh, tránh 
cho ngân quỹ của nước nhà những hao hụt lớn lao, 
thì là cái Đại trí của các nhà chánh «гі: đời xưa 
thì có Tô- Tần; Trwong -Nghi khởi xướng thuyết 
——— 

Khëng-Minh : «Khinh địch thì tất chết về tay 
địch. Trọng dich thì tất thưa về tay địch. Không 
biết nên khinh hay nên trọng địch thì tất mắc 

lừa địch... 
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Hợp.Tung, Thấp Bằng, Тї Cống lấy miệng lưõi 
đề lui giặc mạnh, vua Quang-Trung lấy văn tự- 
đề tránh một cuộc tranh chiến với vua Саїп-| опе 
nhà Thanh trong khi nước nhà chưa hùng manh... 
Tất cả đều cùng chung một mục đích là tìm cái lợi 
trong hòa bình, Đời nay các nước mạnh ở :trong 
cái thé xung đột, nhưng nước nào cũng muốn tránh 
chiến tranh, nên nước nào cũng lo tấn công bằng 
Hòa-Bình, dùng chiến-tranh nguội đề muu thắng lợi 
về mình. 

Đó là những cái trí dùng trong lúc chưa có xây 
ra việc tranh chiến. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần 
nghiên-cứu cái trí dùng trong lãnh vực quân-sự, 
nghĩa là dùng khi chiếntranh đã bùng nò , hai 
bên đều mong thắng nhờ quâp-lực, Vậy nên cái Tri 
ở đây tức là cái Mưu-Công của Tôn-Tử, 






Đời Hán-Sở tranh hùng, quân Hán vây quân 
Sở nhưng không dám tiến vào, vì quân Sở còn mạnh" 
nếu đánh thì tất hao quân mà chưa chắc đã trọn 
thắng, Trương-Lương bèn nghĩ ra một mưu, thừa 
đếm tối mùa thu, gió heo шау gợi cảnh sầu thương 
cho những kë chinh phu sủa, Sở lén leo lên sườn 
núi sát chỗ Hạng-Võ đóng quân, dùng ống tiêu gia, 
—— аА ААА 
; Phép cầm binh, nếu không tin thì không quyết. 
Nếu không quyet thì không đánh. 
— Quyết mà không tin là quyết liều. 
— Đánh mà không quyết là đánh càn. і 
Sự được thua không cần bàn đến vậy. і 
елата нан — rna p 
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vào sương đêm, qua làn сіб lạnh, những giọng tiêu 


` ai oán, nhớ thương như nhắc nhở buồi đoàn-tụ, như 


than trách nỗi chia ly, Tiếng tiêu dâng lên mang 
mang và thồn-thức như tiếng піс của người chinh- 
phụ; đã khiến cho quân Sở rối loạn, nghĩ tới ngày 
về, Thồi hết khúc thứ hai lại có quân Hán trà trộn 
удо các trại phao tin rằng Lwu-Bang đã thông cảm 
mối sầu viễn xứ của quân Sở nên đã cho lệnh quân 
Hán phải mở vòng vây, nếu có quân Sở muốn trốn 
lính về quê, Đến khúc tiêu thứ ba thì quân Sở từ 
tướng đến binh đều buông khígiới, cởi bỏ quân, 
trang tìm đường bỏ trốn đi hết. Còn lại có một mình 
Hạng-Võ với nàng Ngu-Cợ và vài trăm tên quân tâm 
phúc đi theo từ thuở khởi binh nơi đất Bái. Sáng 
hôm sau trận đánh kết liều 46 dàng, Quân Sở chết 
hết, Hạng-Võ sau khi tử biệt Ngu.Cơ, đánh đã cùng 
đường, đành tự kết-liễu cuộc đời bằng một lưỡi 
gươm thất thế bên bờ Ô-giang. 


_ Cũng có khi quân địch không chịu ra đánh, quyết 
bảo toàn chủ-lực, nếu đem quân công phá phòng. 
tuyển kiên cố của họ thì thiệt hại lớn lắm, nên 
người làm tướng phải lấy lợi mà dụ địch, lấy hại mà 
——— 
i — ich quyết liều chết đánh ta thì nên tranh. 

— Quân te chưa quyết từ chiến thì nên tránh. 


— 


— Giao-phong nhiều lòn mà không phâu 
¡ thắng bại thì nên tránh. i 
ее ІРР ААА ЛЛА АН 
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doa địch, lấy kế mà làm rối địch, lừa cho địch động 
binh đồng thời cắt binh mai phục mà chờ, thế rất 
toàn tháng, Dó là phép mưu công. Phép mưu công 
thì nhiều lắm, kề ra không hết được, mỗi mưu có 
một cái hay, mỗi trường hợp mang một tính cách 
tâm.lý khác nhau, nhưng chung.quy vẫn đi đến một 
kết quả là thẳng địch mà không tồn hại quá cho bên 
minh, Tuy nhiên người làm Tướng chỉ cần nhớ mệt 
câu thôi, một câu khả dĩ làm sáng tỏ cái phép dùng 
trí đề thắng địch : 





— +Chiến-tranh là một sự đụng chạm mãnh.liệt 
nhất trong các sự đụng chạm, Nếu dùng sức mà đánh 
thì khác nào lấy đá mà đập vào đá, tất cả hai cùng 
vỡ nát? Nhưng nếu biết làm cho địch hóa ra trứng 
đề chọi với ta là đá thì trứng vỡ mà đá còn»... 


Cho nên, ta là trứng mà chọi với địch là đá thì 
ta điên го mất гбі, Ta là đá mà chọi với địch là đá 
thì ta dại đật mất rồi. Nhưng ta là đá mà chọi với 
địch là trứng thì ta đã trí đạt rồi vậy, 


5) DÙNG LỰC : 
Về phương-diện quân-sự, Tôn-Tử cho rằng dùng 





“———————— ———— 
Chiến-tháng được quản địch, có gì là giỏi 
Chiến-thắng được hoàn cảnh, đã дої lv giỏi. 
Chiến-thếng được chính mình mi là tuyệt 


МР Р 
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lực là hạ kế, nghĩa là cái kế hạng bét. Nhưng một 
sự thực rõ rệt nhất là tự сб chí kim, sự dùng lực 
là một việc thường xuyên, nghĩa là muốn mưu gì 
thì mưu, trí gì thì trí, rút cuộc sức mạnh vẫn là 
phương- pháp thiết - thực và tối hậu đề giải - quyết 
những mâu-thuẫn chánh-trị kinh-tế và giải-quyết chiến 
tranh, Cho nên ngày nay, người ta hết sức nghiên- 
сіп những phương.pháp dùng lực đề thắng trận + 
vì ngày nay con người đã cảm thấy rằng mưu-kế 
thường chỉ lừa lược một người chir ít khi lừa được 
cả Bộ Tham-mưu. mưu-kế chỉ có ích khi lâm thời 
đối trận giúp cho kẻ cầm binh lừa được địch, chứ 
mưu КЕ không thề làm chủ một kế hoạch đã nghiên. 
cứu và sẽ được áp-dựng như một bộ máy mà các bệ 
phận bắt buộ: phải Ха khớp với nhau, 


Sự dùng mưu.trí trong việc quân tranh vẫn rất 
quan hệ và cân thiết, nhưng với chiến-tranh ngày 
nay, việc dùng lực không hẳn là hạ-kế, ahw Топ-Те 
đã quan niệm theo chiến tranh ngày xưa. 

Việc dùng lực thì tùy theo quân-thế, tùy theo 
sự kiện chiến-trường và tùy theo khả năng chiến- 
tranh của mỗi nước, không thề lấy một phương. thức 
mào đề áp-dụng chung hết được chỉ nên пеш lên ở đây 


~——————>~~~>~x~~~>~~- 
Muốn cho Ке khác ба tường ở mình thì phải 
gir đúng lời hứa. Nói chẳng sai lời. Hẹn chẳng 
đổi ý. Con người đã thiếu mất chữ TÍN thì có 
đủ gì để mong Ке khác tin phục ! 
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những tư-tưởng căn-bản đề theo đó, người làm 
tướng có thề tùy nghỉ mà hành зү. 

Tôn-Tử : «Сар mười địch thì bao vây. Gấp 
năm địch thì tấn-công. Gấp đôi thì chia sức địch. 
Đằng nhau thì naô-lực chiến đấu. Ít hơn thì quấy 
tối. Ít quá thì tránh 44», 

Ngô-Khởi : < Thực s, là đạo quân căn bản, «Ни» 
là đạo quân chiến-lược ! Quân căn bản dùng đề uy 
hiếp chủ lực địch, quân chiến lược dùng đề tấn công 
bất ngờ những chỗ yếu hở. Lấy thực mà đánh thực 
của địch thì thắng bại không chắc, Thực hư biến- 
hóa thì địch khó lường. Thuật dụng lực là ở chỗ đó. 
mà thôi, 

Nguyễn-Huệ : « — Ta đến mà địch không biết 
thì là địch ngủ mà ta thức, Ta đánh mà địch không 
đề-phòng là ta chém kẻ tay không, Đến và đánh như 
vậy; cái thế của quân ta lợi và mạnh lắm, địch làm 
sao chống lại được », 

Napoléon : ‹ — Quân mà đi nhanh, đánh mạnh 
thì địch có giỏi lắm cũng chỉ 48... chạy mà thỏi 
chứ không đủ đề đánh lại », 

Hitler ; «Оцап 491 Đức chiếm đóng được Âu - 
Châu không phải vì các nước Âu- Châu không 


$ Gặp nguy biến ma không xao động thì lề 
£ trầm tĩnh. 

Н Gặp (nuủy biến mà không hành động th) là 
і bất lực. 

Но 


x 
x 
x 
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có quân-đội mà vì quân-đội các nước Âu-Châu 
không biết Đức đến bằng ngả nào, bằng cách nào, 
đến chỗ nào trước và đến vào lúc по...» 
Khồng-Minh : « Khinh địch thì tất chết về tay 
địch, Trọng địch thì tất thua về tay địch, Không biết 
nên khinh hay nên trọng địch thì tất mắc lừa địch... › 
'Trần-quốc. Tuấn : + — Có 3 điều nên tránh địch : 
17) Địch quyết liều chết đánh ta thì обо tránh, 
2) Quân ta chưa quyết tử chiến thì nên tránh. 
з") Giao-phong nhiều lần mà không phân thẳng 
bại thì nên tránh, 2 
Xét như vậy thì sự dùng sức của bậc tướng 
không giản dị như sự dùng sức của kẻ vỏ phu. 
Bậc tướng có sức mà phải cân nhắc sự dùng, tày 
lúc mới dùng, dùng có phép tắc, có kế-hoạch; cái 
sức của bậc tướng là gồm cái sức của quân lính nên 
trong khi dùng sức, bậc tướng còn mang nặng một 
trách nhiệm nữa. Kẻ võ phu có sức là dùng, dùng 
bất cứ lúc nào và ở đâu, dùng cho bất cứ chuyện 
$1, dùng không trách-nhiệm, Cho nên kë võ phu 
thường vì sức của mình mà chết. 
— ААЛЫ. 


là một điều ky 


— Сӧһ xa địch quá mà đã hô xung-phona 
là hai điều ky = 


— Хипа-рһого да không nổi тӛ cứ hô mãi і 


— Từ xa mới kéo tới mè xung-phong ngay | 


là ba điều ky. 
— a. c2 ^- 
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Một khi đã tranh chiến thì tất 2 bên đều có sức 
mạmh са. Nhưng пеш khéo dùng sức của mình thì có 
khác ві hai kẻ đánh nhau sức vóc ngang nhau nhưng 
một kë biết nghề võ, một Кё không biết, Кё biết 
nghề võ thi tất đánh ngã được đối thủ dễ dàng vì 
y đã biết dùng sức theo miếng võ lợi hại, dùng 
sức theo miếng võ tức là đã biết dùng sức đúng 
chỗ, đúng lúc, khiến cho địch không thề đỡ gạt 
диос,. Kẻ không biết nghề võ thì tất không biết xử 
dụng đề khai-thác sức mạnh của mình, chỉ biết đấm 
bừa đánh bướng, có khác gì một con trâu điên, 
tuy sức mạnh ghê góm nhưng không biết lựa chễ 
mà húc mà chém, Бас cả vào góc cây vào tường đến 
nổi gãy sừng, vỡ đầu ca mà chết, 


KẾT - LUẬN 

Đao làm tướng biết khiền dụng thì сб một ngàn 
quân dùng được đủ một ngàn, có trăm ngàn dùng 
được đủ trăm ngàn không bỏ sót môt người nào mà 
knông dùng được. Nếu không biết khiền-dụng thì càm 
quân trăm уап mà không chắc sai khiến được, quân 
đông mà có nhiều khi không dùng được, thì dong 
ша cũng như ít, có mà cũng như không. 
———— 


$ 


— Chưa thấy го dich má đã xung-phong із 
bön điều ky. 
Quân xung-phong nhw nước 10 mà phía 
sau không có binh nằm la nám diều ky. 
—— Ë 
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Cho nên, quân nhiều chưa phải là mạnh; quâa 
ít chưa phải là yếu Mạnh yếu là ở chỗ biết khiền 
dyng hay không vậy, 


и] 
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Т НО С.дийп là chỗ quân mạnh. Hư quân là chỗ 
quân yếu, Phàm đạo làm tướng phải biết rõ chỗ Thực 
hư của địch đề tránh thực mà đánh hư, Tránh thực 
thì ta khỏi hao sức, đánh hư thì ta lấy mạnh mà 
đánh yếu, 

Hư là yếu nhưng không hẳn là yếu vì ít quân, 
mà là yếu vì không phòng bị, Có chỗ ít quân nhưng 
phòng bị hẳn hoi, ta đánh khôag nồi thì đó là 
thực, Có nơi nhiều quân nhưng không lòng quyết 
chiến, không 86 phòng bị, quân nhiều mà lộn xộn, 
nếu đánh thì dễ mà chắc thắng thì đó là hư, у 

Rất có thề là ta sẽ gặp phải một tướng địch giỏi, 
quyết tĩnh đề ta không thấy được chỗ thực-hư của 
họ. Cũng như ta đã giấu được cái hư cái thực của 
ta không cho địch biết, Nếu quả như vậy thì ta phải 
dùng thuật chủ-động (Chương V) đề bất buộc địch 
không tĩnh được; Sai khiến địch đề địch phải động 
quân, Một khi địch đã động quân rồi, ta lại dùng Biến 
Trá đề khiến địch không tài nào giữ được Твус-Не 
—— аиа и ыа а 

Thắng thường kiêu, kiêu thì khinh địch, khinh 

địch tất hơ-hỏng và trễ biếng, hơ-hỏng và trễ- 

biếng tức là làm mồi cho địch. Bại thường không 

tín ở mình обо, không tin ở mình thì sợ địch, 

sợ địch tất chán nản, chấn nản tức là cũng làm 


mồi cho địch. 
—— a. 
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như ý muốn, Địch đã đề lộ chỗ hư ra, ta thù- hư 
mà đánh vào thì địch không tài nào chịu nồi, 


Đời Xuân Thu (Chiến-Quốc), nước Trịnh từ khi 
bị quân Sở sang quấy nhiễu ở đất Thuần-Môn. vẫn 
ngày đêm phòng bị quân Sở. Bóng được tin Vua Sở 
sai Đấu-Chương đem binh đến đánh, Trịnh-văn-Công 
sợ hãi sai quan Đại-Phu và Đam.Bá đem quân га giữ 
đất Thuận-Môn và sai sứ sang cáo cấp với Ва Сва là 
'Tè.hoàn-Cðng. Tề.hoàn-Công hội quân chw hầu đề 
sắp sửa sang cứu nước Trịnh. Dấu-Chương biết nước 
Trịnh có phòng bị sàn, lại nghe tin quân Tề và quân 
Chư-Hầu sắp sửa đến cứu, sợ đánh không nồi, bèn 
bàn mưu với anh là Đấu-Liêm, Đấu.Liêm nói : 


— Bây giờ phải phao đồn lên là ta sợ quân Chư 
Hầu nên không dám đánh Trịnh nữa; và kéo quân 
về. Vua Trịnh thấy vậy tất mừng mà không phòng bị, 
Vua Та và Chư-hầu cũng sẽ khao thưởng rồi rút 


— ӨЧҮ ел елен есе ее. 
Đạo làm tướng biết khiển-dụng thì có một ngàn } 
quân dùng được đủ một ngàn, có trăm ngàn dùng 
được đủ trăm ngàn không bò sót một người nào 
mà không dùng được. Nếu không biết khiển-dụng 
thì cầm quân trăm vạn mà không chắc sai khiến 
được, quân đông тӛ có nhiều khi không dùng được 
thì đông mà cũng như ít, có mà cũng như không. 
Cho nên, quân nhiều chưa phải là mạnh, quân 
ít chưa phải là yếu: Mạnh yếu là ở chỗ biết khiển 
dụng hay không vậy- 
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quân về. Nếu quân Chư-Hầu về гої thì tất nước 
Trịnh lại phòng bị vì sợ ta trở lại, Vậy nhân lúc Vua 
Те còn đang bận khao quân, nước Trịnh còn không 
phòng bị, người đem quân đi đường tắt mà đánh lấy 
đất Thuần-Môn, Cướp xong kho tàng của cải rồi, phá 
đồ hết tường thành và rút quân về nước, Lúc ấy 
quân Chư-Hầu kéo đến cứu không kịp, mà thành bị 
phá rồi nếu đấp lại thì lương tiền đâu cho nước Trịnh 
đủ nuôi quân các nước, Thế tất Vua Trịnh sẽ đành 
bó thành Thuần.Môn mà về giữ đất Kỳ đề phòng 
binh Sở. Vậy là đất Thuần-Môn tự nhiên thuộc về Sở, 
còn có gì khó khăn nữa›. 


Đấu-Chương mừng lắm, bèn сбіа quân làm hai 
đạo tự đem một đạo đi trước, còn Đấu-Liêm đem 
một đạo quân theo sau đề tiếp ứng. Đấu Chương 
truyền cho quân lính cuốn cờ im trống theo đường 
tắt kéo tới địa khu nước Trịnh, Quan Đại Phu nước 
Trinh là Đam -Bá đang uống rượu, nghe cớ quân giặc 
đến, hoảng hốt chưa biết là quân nước nào, vội vàng 
lên ngựa đem quân га nghênh-chiến, Chẳng ngờ cửa 
thành phía trước vừa mở thì phía sau, quân của Đấu- 
Liêm đã tràn vào, quân Trinh rối loạn, Đam.Bá bị 
bắt sống. Đấu-Chương một mặt cho bắt hết quân Trịnh 
— rUA 

Quân thua không đắng lo. 

Quân yếu chưa dáng lo. 

Quân nhát hơi đáng lo. 

Quân không Ку luật mới là đáng lo vậy. 
— тыт татат плитами 
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còn sống sót nhốt lại một nơi, một mặt vơ vét của 
cải lương thực; kho tàng cho hết sạch chất lên một 
trăm chiế: xe đầy gấp về Sở ; một mặt khác sai 
quân gấp rút phá hết tường thành rồi kéo quân về 
nước, 

'Tề-hoàn-Công và quân Chư-Hầu nghe tin vội kéo 
đến cứu thì quân Sở đã đi xa rồi, Vua Trịnh đành 
truyền quân lui về giữ đất Kỳ và chư hầu cũng lần 
lượt kéo quân về nước, Đất Thuần-Môn từ dó lại 
thuộc về nước Sở, 

Cái khôn của Đấu-Liêm là ở chỗ biết Thừa-Hư 
mà thắng địch, Nước Trịnh ÿ có quân Chư-Hầu, cho 
là nước Sở sợ thật nên không phòng bị, khiến quân 
nhiều mà vẫn bị mất thành, Vua Те và Chư-Hầu 
quân đông mà khôag dùng được nên có thề coi là hư, 
hư vì trở tay không kịp khiến có ¿nà cũng như không, 
Mạnh mà hóa yếu vậy, 

Cho nên, Tôn-Tử viết : 

— «Кё giỏi đánh, địch không biết đâu mà giữ, 
Kẻ giỏi giữ, địch không biết đâu mà đánh›, 

Lại viết : 

————— ŮŮ___l 


— Cầm quân ra trận, tháng địch kẻ là 
mình thoát chết, thua dịch kẻ là mình chưa 
cố sức, thì thắng mà không khinh giặc, thua 
mà không sợ giặc Không khinh giặc thì cái 

27. thế phòng giặc đã dù vững. Không sợ giặc 
thì cái thế tiến lên đã đủ mạnh. Giữ vững, 
і tiến mạnh thì làm sao mà thất bại được ? 
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— "Не mà làm cho địch tưởng là піс, thực mà 
làm cho địch tưởng là hư, là lừa được! Hư mà 
biến ngay được ra thực, thực mà biến ngay được 
ra hư là giữ được ! Hư-Thực khó lường là làm cho 
địch mü được! Ро lì bí quyết đề Công-Thủ vậy», 
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BS. túc là sửa soạn, tức là tiên-liệu, tức 
là đợi chờ, tức là thanh toán, 


Phòng-bị có mục-đích đề AN hơn là đề ĐẠT, 
Cho nên Phòng-Bị có bốn phương-diện : 


— Phòng-Bị tấn công, 
— Phòng-bị nội gián, 
— Phòng-bị lương thực, 
— Phòng-bị bại quân, 


PHÒNG-Bị TẤN-CÔNG 


Quân mà không phèng thì cũng như mở cửa ban 
đêm mà пра! З 


Sự phòng bị trong lúc quân tranh không phải chỉ 
là sự canh gác cần mật mà thôi, Phải là sẵn sàng 
trong tình trạng báo động, luôn luôn nuôi ở trong 
lòng cái ý-thức là sẽ bị địch tấn công bất ngờ, 


“se... 
Những cái ta làm được, dich cũng làm được. 
Những cái ta biết được, địch cũng biết được. 
Những cáita có được, dịch cũng có được. 

1 Nhưng những mưu khôn thì ta lợi được mà 

} địch không lường được. 
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Tôn-Tử và Мегоп đã đồng ý ở quan điềm : 

— (Mạnh hơn địch không bằng trông thấy địch 
tiến Ебі», 

Nghĩa là nếu thấy được địch tiến tới thì tất ta 
đã phòng bị, Còn hơn mạnh mà bị kẻ yếu hơa đánh 
bất ngờ. 

Tào-Tháo đã rất tự hào về cái tính đa nghỉ của 
mình trong Mạnh-Đức tân thư : . 


— «Sw phòng xa không bao giờ thừa, Vạn nhất 
có thừa thì cái thừa ấy cũng không đủ làm cho ta 
phải cau mày, Nhưng nếu thiếu thì có thề làm cho 
ta chết được ». - 


Ngày nay, một cuộc tấn công không còn được 
« hạ chiến thơ » như thời xưa nữa mà được diễn ra 
như chớp nhoáng, như sấm dậy !! Hoặc có «tối 
hậu thơ » thì thường là người ta đánh trước giờ 
hẹn, Bởi thế, một vị tướng mà tỉn tưởng quá ở hệ- 
thống gián-điệp và óc quan-sắt thông-minh của mình 
đề bảo rằng địch có tấn-công mình hay không, là một 
tướng thiểu kinh-nghiệm 1 Phải viết vào tường câu 
này với chữ thật lớn đề thấy : «Địch sắp tấn-công 
rồi, sẵn sàng Фо 

Nhưng cũng không nên quên rằng chỉ nên tò- 
chúc đề phòng bị, mà không nên ban hành tình-trạng 


—— đờợÀđ<——— ——h—~" 


Quân-lệnh Nghiêm-Minh tức là quân-luật được 
tôn trọng nhờ Pháp-lệnh không mờ ám. 
—— va na ы 
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báo động động thường xuyên, vì làm như thể chỉ 
căng thẳng thần.kinh quân-sĩ một cách vô-ích, và lâu 
ngày quân-sĩ sẽ coi thường và tất sinh trễ biếng, 
khinh địch, 2 

Cho nên việc của tướng (đời nay) là lo; việc 
của quân là đánh ! Làm cho quân không xa khí giới, 
không trễ biểng việc canh phòng, không hao phí sức 
khỏe, không bỏ trại đi chơi tức là làm cho quân sin 
sàng chống trả, Luôn luôn lo lắng đề phòng, tính việc 
chưa xảy đến, là tướng biết giữ quân, 

Tướng biết giữ quân, quâ1 biết giữ giặc thì dù 
địch đến đánh lúc nào cũng không dám làm gì được, 


PHÒNG-BỊ NỘI-GIÁM : 

Người xưa thường nói «Сор ở ngoài không sợ; 
зу dòi ở trong xương 

Phòng giặc mạnh ở ngoài thì dë, mà phòng nội 
gián thì khó, 

Vua Đinh-Tiên-Hoàng nồi tiếng là Vạn-Thắng 
Vương, đánh đâu thẳng đó, thâu phục được hết |2 
sứ quân mà rút lại bị chết vì tay Đỗ-Thích là kẻ tin 
cậy ở trong cung. 

Nội gián khó phòng ở chỗ nó vô hình, vô thanh. 
Nguy hiềm ở chỗ nó ra tay lúc nào ta không thề 
biết được, hễ nó hành động thì ta trở tay không 
——— 


Chiến mà không thắng là có cớ chứ không i 
phải tại ma quỳ nào đâu. 
— ААА оола АТЫ еться пита 
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kịp vì nó ở sát ngay bên ta, và khi nó đã hành-động 
là khi ta có chỗ hở yếu, khi nó hành-động là khi nó 
đã sắp đặt kỹ càng, 

Trong trận chiến-tranh thể giới thứ hai, Bộ Tư 
Lệnh Pháp đã phải đề-phòng nội-gián bằng cách dùng 
những con số đề ra lệnh tấn-công một mục-tiêu. Khi 
quân được lệnh xuấ: phát, người tướng chỉ-huy vẫn 
mờ mịt không hiều mình sẽ đánh nơi nào, đánh vào 
lúc nào. Ông ta chỉ được lệnh đi về hướng Đông Nam 
(thí dụ) và liên-lạc thường xuyên với Bộ Tham-mưu, 
Bộ Tham-mưu đã tính trước phải mất mấy giờ toán 
quân nọ mới tới mục-tiêu, Thế là trong cuộc hành- 
trình cứ 1s hay 30 phút lại có một lệnh truyền ra 
từ Bộ Tham-mưu bằng vô tuyến điện: 

— Hướng Đông Nam. Cộng 2 với 5. 

Thế là toán quân đã có con số 7 và đang đi về 
hướng Đông Nam, 

— Hướng Nam, Cộng thêm 10 (là 17) 

Hướng Đông. Cộng thêm 5 (là 22) 

— Hướng Nam Cộng thêm 6 (là 28) 

Hướng Đông, Cộng thêm 2, chia đôi và tấn công 
ngay trước mặt, 

Thế là toán quân đã tới sát một mục-tiêu nằm 
ngay hướng Đông Bắc, và viên tướng đã có con số 
15 tức là 3 giờ chiều (28. =:15). Y đưa tay lên 

2 
.xmmmMM—X———_——_—m—————— 


| Sự пъди bàn tấn tất đưa đến sự phê 








bình và chêbai Thượng-cấp. 


— AI 
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xem đồng hồ thì chỉ còn đúng 30 phút nữa, nghĩa 
là Bộ Tham-mưu chỉ cho y nửa giờ đề sửa soạn 
trận? Như vậy 48 có nội-gián cũng đành bó tay thôi, 

Phòng nội-gián có 3 điều, 

— Không hoàn-toàn tin ai cả, 

— Hơi nghỉ thì không dùng, 

Đã mật thì không có hai người biết. 


PHÒNG- B] LƯƠNG-THỰC 


Về phương-diện này có thề dùng một câu đề 
tóm tất: 


— Hết lương thì quân không có sức đánh. Bị 
địch phá lương thì quân phải loạn Bị cắt đường 
tiếp-tế thì quân-sĩ heang mang, 

Chiến tranh đời nay, vấn-đề này giải. quyết 
không khó khăn lắm nhờ các đường không vận và 
thủy vận ngoài sự vận tải bằng đường bộ do xe hơi 
đề tiếp-tẽ cho quân-sĩ ngoài mặt trận, Nhưng không 
phải vì thé mà ta không phòng-bị, vì kinh nghiệm 
cho ta thấy V.M. thường dùng Xa-luân.chiến đánh 
liên tiếp không cho đối phương có thì giờ ăn uống 
nữa, Như vậy thì có lương thực ngay trước mắt 
cũng không nuốt được, nói gì đến trường hợp, vì 
thể trận ta bát buộc phải di chuyền gấp mà không 
ттт —————nUVY 

Hòn đá từ trên núi lăn xuống, không ві đưa 


lưng ra đỡ bao giờ. 
—— — 1 
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kịp khuân vác lương-thực đi theo ngoài số đạn dược 
cần-thiết, 


Vậy phải phòng-bị bằng những phương - pháp | 
hữu-hiệu đề tránh cho quân khỏi bị con ma đói đến 
làm cho chân tay bủn rủn, 

Г 


PHÒNG BỊ ВАТ QUÂN ; 


Người Pháp, trong chương-trình huấn-luyện đề 
điều- dụng một đại đơn-vị (Trung. đoàn, Đại-đoàn hay 
Liên-đoàr lưu-động Groupement mobile) thường luôn 
luôn nhắc nhở một thành phần фу phòng không tham 
chiến (élément de réserve) đề tiếp-viện khi cấp-bách, 
Một thành phần khác gọi là Cản-hậu (élément de 
protection де recul) có nhiệm-vụ giữ gìn đường rút 
lui và che chở cho đại quân rút lui, ˆ 

Như vậy là trong chién-pháp nói trên, người ta 
tính sẵn cả trường hợp bại thối, 

Cũng như Tôn-Tử đã viết ; 

— Sau lưng quân đuồi, trước mặt quân 46а tức 
là lưỡng-đầu-thọ-địch thì phải liều chết may ra mới 
sống được Sau lưng quân dudi, trước mặt có binh- 
phục không biết ở chỗ nào, thì liều chết cũng không 
chắc sóng! Sau lưng quân đuồi, trước mặt không 
đường thì cái chết là chắc chắn,,, | 
————————_—_——_—__- 
| — Thắng mà không coi là địch yếu hơn mình. 


— Bại mà không coi là mình yếu hơn địch. 
тун ц Š 
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` Một người giỏi không bao giờ chỉ tính sự thắng 
mà không tính sự bai. Tính sự bại không phải là 
mong bại, nhưng là đề không bị tận diệt môt khi 
thông may bị bại, Tính đến sự bại tức là tính đến 
sự rút lui vậy, 

Sẽ có người cãi rằng đời xưa có những tướng 
cho quân cỏng thành bên địch lại đập hết nồi, đồ 
hết lương của mình đi tức là không tính đến chuyện 
bại 9 Đó là `v] người tướng ấy đã biết rõ quân mình 
còn sức, và binh thế của mình yếu, nếu không làm 
vậy thì quân không sợ đói mà không chịu tử chiến | 
Cũng như một tướng khác cho quin qua sông dàn 
trận rồi đục hết ghe thuyền cho chìm đi rồi mới 
đánh ! Đó là vì quân thể của y nếu không thắng cũng 
chết, và địch của y chỉ có thế thôi, y đã biết tường 
tận về quân-tình, quân-nhuệ của đị:h.Tuy nhiên đánh 
giặc kiều này chỉ là đánh bạc, không thề dùng cho 

` một trận chiến tranh mà quân tiếp viện của địch có 
thề gửi đến trận địa chỉ mất 20 phút như ngày nay, 
Quân ta chỉ có thể mà quân địch lại có thêm thì 
dù quân nhuệ có cao đến đâu cũng khó mà thoát 
chết vì lối về đã không còn nữa, 1 

Cho nên trong mọi trường hợp, người tướng 
phòng bị sự bại quân mà tránh được sự bại quân- 
—— лл е. an nnnnnnnn nan 
i — Thấy địch cho ta lợi, phải nghĩ đến lưỡi 

chu. 

— Thấy địch Һат dọa ta, phảiaghi đến cái 
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vì nếu xét thấy không thắng nồi, ta có thề rút đi 
đề bảo toàn chủ-lực, Trái lại, chỉ tính một sự thẳng 
mà thôi thì khi không thắng nồi, vì lẽ không phương 
thể rút lui, không bại mà cũng hóa ra bại đứng vào 
cái thế « tiến thoái lưỡng пап», 

Phải tiên liệu một sự thua trận ; phải tính trước 
được mọi cách thức rút lui, thì một khi không may, 
việc quân tranh bất lợi, người tướng mới có thề : 

— Khỏi bị địch tiêu diệt hoàn toàn, 

— Khỏi bị tuyệt lương lúc đi chuyền. 

— Khỏi hại đến quân-nhuệ. 

— Bồ túc hàng ngũ lại ngay được, 

— Có sân ga rút lui, 


— С6 sẵn nơi cầu viện, 






Nói về sự phòng-bị tồng quát (cả 4 phương-diệ 
danh tướng Nhựt Thiču-Lâm (Kobayashi) đã viết ; 
« Мб: viên đá lớn từ trên núi lăn xuống thì hẳn là 
ta không nên đưa vai га đỡ, Phải tạm tránh Ді, 
chờ cho viên đá nằm im dưới chân núi, lúc ấy mặc 
tình ta đập, xeo, đạp lên nó, cũng không sao сі». 


Ly luận như vậy tức là nhà quân-sự ấy đã quan- 
niệm rằng tránh được hòn đá từ trên đỉnh núi lăn 
xuống không phải là chuyện giản dị Trước hết phải 


— Cần cười vui khi thua hơn là khi thắng. + 


— Cần lo nghi khi thắng hơn là khi thua. 
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phòng lúc nào hòn đá rơi xuống (túc nào địch tín- 
công). Kế đó phòng-bị sự vấp ngã khi phải bước 
tránh sang bên (phòng bị nội-gián). Rồi lại phải có 
thề đủ sức chờ cho tới khi hòn đá hết lăn được nữa 
(ohòng bị lương-thực). Sau hết là phải phòng bị sẵn 
cái lối ngõ có thề ần nắp đề tránh hòn đá kia (phòng 
bị bại quân). 

Sự phòng-bị chỉ cóthề hoàn hảo là khi nào sự 
phòng bị được thi hành liên tục, không trễ nải, không 
sơ hở, 

Khi đã phòng-bị được hoàn toàn rồi là ta đã có 
thề thắng được địch, vì ta có cái thế của con mèo: 
thu hình Кіп đáo mà vẫn chú ý chờ sự lơ-đễnh, sai 
lầm của con chuột (địch) và khi có dịp tấn công thì 
con chuột không tài nào tránh thoát, 
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TRONG tất c các sách nói về việc bình ít 
khi người ta quên câu : Thắng không kiêu, bại không 
nản, Nhưng máy người tướng đã biết khai thác 
triệt đề giá trị của câu ấy ? Mấy ai đã có thì giờ 
suy ngẫm dË tim nguyên nhân những cái thua ấy là 
do ở cái bịnh chủ-quan, 


Cho nên thắng thường kiêu, kiêu thì khinh địch, 
khinh địch tất hơ hỏng và trễ biếng, hơ hỏng và trễ 
biếng tức là làm mồi cho địch, Bại thường không 
tia ở mình аба, không tin ở mình thì sợ địch, sợ 
địch tất chán nản, chắn nản tức là công làm mồi cho 
địch. 

Mạnh-Tử nói : «Ми tên võ sĩ đánh với một tên 
võ sĩ khác sở di thắng được là nhờ biết lo giữ miếng 
dë phóng. Nhưng cũng chính gã lại bị một mụ đàn 
bà yếu ớt đập một gậy vào đầu lăn ra chết tốt, Đó 
là bởi vì gã khinh mg по..! Thân xác con người so 
với dao nhọn thì có vững chắc gì đâu ! Cố hết tâm 
sức mà giữ thân còn chưa đủ thay, lại cho là dao 
không đủ nhọn sắc mà khinh nó thì con người thật 
là khờ đại vậy ! 
————— 

Ке võ рһи có sức là dùng, dùng bất cứ 


Мс nào và ở đâu, dùng cho bất cứ chuyện gì, і 
dùng không trách-nhiệm. Cho nên kë võ phu | 


thường vì sức của mình mà chết. 


— 
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Бике ересен лме a: 
'Tôn-Tử cũng sói : 


— Cầm quân ra trận, thắng địch kề là mình thoát 
chết, thua 4128 kề là mình chưa сб sức, thì thẳng mà 
không khinh giặc, thua mà không sy giặc. Khôag 
khinh відс thi cái thế phòng giặc đã đủ vững. Không 
sợ giặc thì cái thế tiến lên đã đủ mình. Giữ vữag, 
tiến mạnh thì làm sao mà thất bại được ?! 


Lý-thường-Kiệt đem quân đánh Chiêm.thành, trận 
đầu toàn thẳng, các tướng vào mừng, êng nói với 
một nét mặt bìch tĩnh nhưng nghiêm-trang: 


— Nếu thắng được mà mừng thì kbi bại tất sẽ 
lo buồn. Nay ta mới ra quân, binh lực của giặc chưa 
diệt được bằng một trận thẳng, thi có gì đủ cho chúng 
ta mừng... 


Các tướng đều hăng hái nấm tay trga mất thề 
quyết sẽ diệt cho được ке thù, rồi lui ra. 


Ít lâu sau, quân Việt không may bị quân Chiêm 
phục kí:h thiệt hại khá nhiều, Ông Lý-thường-Kiệt 
lập tức triệu tập binh tướng lại, rồi với một nét mặt 
hết вте hân-hoan ông nói : 
мина 
{ Thựcquân là chỗ quân mạnh. Hư-quân 
і là chỗ quản yếu. Phàm đạo làm tướng phải 


thực mà danh hu. Tranh thưc thì ta khỏi hao 


biết rõ chỗ Thưchư của địch để tránh 
| sés đánh hư thì ta lấy mạnh mà đánh уби. 
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— Đây thật là một cơ-hội rất đáng mừng, Quân 
ta mới thua nhưng thiệt hại không đáng kề nếu so 
với việc ta sẽ diệt được nước Chiêm, vì sau khi 
thắng trận này giặc sẽ quá mừng mà khinh ta, nhân 
đó, ta chỉ đánh một hồi trống là cảm được cờ nước 
ta trên nóc cung vua Chiêm tại Đö-Bàn. 

Vừa dứt lời, quân-sĩ hò reo vang động cả trời 
đất, và quên hẳn chuyện thua trận vừa röi. 

Cái tài cầm quân của ông Lý-thường-Kiệt là ở 
chỗ đó, khi thắng trận biết làm cho binh tướng không 
chủ-quan mà khinh giặc, khi thua trận biết làm cho 
quân-sĩ đồi ra mừng mà không sợ giặc, Thắng bại 
mà giữ được khách-quan như thế thì có thè gọi là 
thần tướng mà không quá đáng. 

Trong 6 thiên binh-pháp, Ngô-Khởi cũng nói; — 
«Bữa cơm thì có rau, có thịt việc quản.tranh thì 
có thắng có bại ! Rau có cái ngon bồ của rau, thịt có 
cái ngon bồ của thịt; thì bại cũng có chỗ hay chỗ 
lợi cho ta chứ không chỉ thuần là hại: thẳng cũng 
có chỗ đáng lo chứ không chỉ thuần là lợi Đón 
thắng bại mà thản nhiên như ăn rau ăn thịt thì mới 
có thề nắm vận mạng ba quân mà không sợ nguy- 
vong », 
~— 

Một đồi. cao,một núi hiểm, tuy là đất lợi nhưng | 
không quyết định được chiến tranh. Cố chết tranh 

đi giật lại đến kiệt lực thì người trí lại chịu làm ‡ 

hay зао ? | 


тіріледі ворота 
ПР EF xa РУ 


РА а сайтынын ен 


— 168 — KHÁCH-QUAN 


Một khi chiến tranh đã khởi diễn giữa hai bên 
thì mỗi trận nên ví như một bực thang mà sự diệt 
được hoàn toàn nước địch là bực thang chót. Như 
vậy thì thắng được một trận là bước được một bực, 
thua mất một trận là lùi lại một bực. Nếu biết kiên- ` 
tâm thì hoặc nay hoặc mai, hoặc mau hoặc lâu, cũng 
tới được bực chót, Nhưng nẽu quá lòng mong được 
thì tất có lòng sợ thua, Quân chưa giao.chiến 
mà đã có lòng sợ thua thì thế tất phải thua, Cho 
nên trong việc quân-tranh, cứ dùng hết mưu hay kế 
lạ, tận dụng sở năng, quyết lòng đánh địch, còn sự 
thắng bại chẳng qua cũng như việc bước một bực 
thang hay lui một bực thang, không lấy sự đó làm 
quan trọng thì sự thắng bại có đủ gì cho ta rối tris 


Đời chiến-quốc, Vương tử Nguyên nước Sở từ 
khi anh là Sở-văn-Vương chết đi thấy cháu là Hùng 
Vận lên nối ngôi tuồi hãy còn nhỏ, lại thấy chị dâu 
là nàng Tức-Vĩ nhan sắc tuyệt-vời, nên сб lòng muốn 
cướp ngôi đề lấy Tức.Vĩ làm vợ; mới làm một cái 
nhà ở bên caah cung Тіс-Уі, ngày nào cũng 
bắt nữ nhạc múa hát đề làm cho Tức.Vi phải động 
lòng. Тес-Уї nghe tiếng, bòi nội thị: 


— Tiếng nữ nhạc múa hát ở đâu thế ‡ 





Sự phòng bị chỉ có thể hoàn-hảo là khí nào = 
sự phòng-bị được thi hành liên-tục, không trễ-nải, 
không sơ hở. t 
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Nội thị thưa : 
— Ở bên nhà quan T-tướng 46: 
Тас-Уі nói: 

— Tiên quân ta ngày xưa chắm sự luyện.tập 
quân mã đề đánh đẹp các nước chư hầu, bởi vậy 
các nước đều phải thần phục nước Sở ta cả, Bây giờ 
quân nước Sở ta không tiến vào Trung Quốc được 
đã đến 10 năm пау, thể mà quan TÈ-tướng không 
biết nghĩ đến пювер điều xấu hồ ấy, chỉ ham mê 
đàn hát ở bên cạnh nhà gái góa này chẳng cũng lạ 
lắm ги, 


Nội thị thuật lại lời ấy cho Vương-tử-Nguyên 
biết, Vương-tử-Nguyên nói: < Một người đàn bà 
còn có chí như vậy nữa là ta lại không nghĩ đến hay 
sao? Nay ta quyết đánh được nước Trịnh đề nàng 
Тес-Уі không còn cho ta là đồ vô dụng nữa, 


Nói xong liền cử đại binh đi đánh nước Trịnh 1 
Trịnh.văn.Công nghe quân Sở kéo đến, họp các quan 
lại đề thương nghị, Đỗ-Thúc thưa: 

— Quân Sở cường thịnh lắm, không thế nào ta 
dịch lại nồi, chỉ bằng ta cho người xin giảng hòa, 

Sư-Thúc thưa: 

— Nước ta mới cùng với nước ТЕ giao hiểu 


1. 


Ы mật thì có khác gì đưa lưng cho chúng chém. 
— Q 


| — Tướng döng binh đông mà không giữ được 


Балан 


| 
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tất thế nào ТЕ cũng đem quân đến cứu Ta hãy nến 
giữ vững đề mà đợi quân nước ТЕ, 


Thúc.Thiêm thưa ; 


— Lời Sư-Thúc nói tất phải, nhưng cứ như ý 
tôi trộm nghĩ thì nước Sở chẳng bao lâu cũng phải 
rút quân về, 


Trịnh-văn.Công nói : 


— Tè-tướng nước Sở thân hành đem quân đi, 
khi nào chịu rút quân vë. 


Thúc-Thiêm thưa : 


— Xưa nay nước Sở đi đánh các nước không 
dùng nhiều quân như thé bao giờ, lần nầy Vương- 
tử-Nguyên cố đánh lấy được đề cho bằng lòng Tức- 
Vĩ đó mà thôi, Nhưng đã cố lòng mong được thì tất 
là sợ thua, khi quân Sở kéo đến, tôi có cách làm 
phải lui, 


Còn đang thương nghị bỗng nghe quân Sở đã 
kéo đến rồi. Thúc-Thiêm nói : Không can chỉ mà sợ | 


Nói xong sai quân giáp mai phục ở trong thành 
rồi mở toang cửa thành ra, dân sự, chợ búa vẫn đi 
lại như thường. không kinh hãi gì cả. 

— YO 
Giặc chưa mệt mà đánh thì có khác gì lấy 8 
búa sắt mà đập vào đe sắt, cả hai cùng cứng, có 

ді đủ tháng đâu ? ! і 


~—— 


ирвілевиалорівого 
е, Желе МР рай 


ВІМН-РНАР và CHIẾN-TRƯỜNG — 171 — 





Được một lúc đại binh của nước Sở kéo 4ến, 
thấy cồng thành mở rộng, Vương-tử-Nguyên trèo 
lên gò cao trông vào trong thành nước Trịnh, thấy 
bóng cờ ngọn giáo rất có thứ tự nghiêm chỉnh mới 
thở dài mì than : «aước Trịnh сб nhiều người tài 
giỏi, tất nhiên có mưu kế lạ, chẳng may mà quân ta 
bị thua thì còn mặt nào trở vë trông thấy Тис М 
nữa, âu là ta Бау cho quân do thám thật kỹ đã, rồi 
sẽ tiến binh, 

Ngày hôm sau, Vương-tử-Ñguyên nghe tin Tè- 
hoàn-Công cùng убі nước Tống, nước Lỗ đem quân 
cứu Trịnh, giật mình kinh sợ, bảo các tướng Sở : 
«Мау các nước chư-hầu đem quân đến cứu Trịnh, 
trong đánh ra ngoài đánh vào thi ta khó lòng mà thắng 
nồi, Thôi thì ta đánh Trịnh tiến quân được đến đây 
cũng gọi là thẳng trận rồi, chỉ bằng ta rút quân 
trở về. 

Vương-tử,NÑguyên truyền cho quân sĩ cuốn cờ im 
trống, ngay đêm hôm ấy lẻa ra khỏi địa giới nước 
Trịnh, Khi đã về đến địa giới nước Sở rồi, lại mở cờ 
rung trống, cho người đóng giữ biên cương đề. phòng 
quân chư hầu sang đánh, rôi tin thẳng trận báo với 
'Tức-Vi,.. 
ААА ААА 
і Đánh giặc không phải hë gặp giặc là đánh. 

Thế yếu mà không thua là nhờ yếu mà 
‡ biết chờ. 
і Thế mạnh mà không thắng là vì mạnh 
mà phung phí. 


иене 
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Trong việc tranh-chiến mà trong bụng lúc nào 
cũng thắc thëm mong được, sợ thua thì mọi mưu 
hay kế lạ của kể khác mách cho đều vô đụng. Vì mưu 
mào cũng có chỗ phải liều Паһ, kế nào thì cũng có 
chỗ phải dụng-công, Sợ thua thì gan đâu đề liëu-linh 
mong được thì trí đâu đề dụng công, Rút cục mọi cơ 
may, thế mạnh đều bỏ mất hết, còn lại có một cái 
thất bại là nắm vững trong tay. 

“Tóm lại, đứrg trước sự thắng bại mà lòng vững 
như núi, thần khí điều hòa như nắng xuân thì bực 
thang chót không bước cũng tới. 2 

\ Cho nên một khi tay nắm binh quyền, người 
trí không thề không nhớ những điều sau đây: 

— Thắng mà không coi là địch yếu hơn mình 

— Bại mà không coi là mình yếu hơn địch. 

— Coi thắng bại như ăn rau, ăn thịt, 

— Thấy địch cho ta lợi, phải nghĩ đến lưỡi câu, 

— Thấy địch hšm dọata, phải nghĩ đến cái trốn в 


— Nhìn sự thắng bại của mình như khi di xem 
chớp bóng. 





— «Hư mà làm cho địch tưởng là thực, 
thực mà làm cho địch tưởng là hư, là lừa 
được! Hư mà biến ngay được ra thực, thực 
mà biến ngay được ra hư là giữ được! Hư- 
Thực khó lường là làm cho địch mù được! 
Đó là bí quyết để Công-Thủ уу». 
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— Cần cười vui khi thua hơn là khi thắng, 

— Cần lo nghĩ khi thắng hơn là khi thua. 

— Coi việc quân tranh nhu kè trèo thang, lên 
xuống một bực không đáng kè gì. 

— Lòng vững như núi, thần khí điều hòa như 
nắng xuân. 
; Tất cả đều chỉ thu gọn vào hai chữ «KHÁCH 
QUAN» mà thôi vậy. 
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О nhiều khi cuộc tranh-chiến điễn ra giữa hai 
е bên ngang sức, ngang trí, ngang tải, nghĩa là 
quân số và quân-nhuệ ngang nhau, tài trí của tướng 
lãnh hai bên không chênh-lệch nhau quá khiến thắng 
bại không phân, cầm cự nhau kéo đài ngày này qua 
ngày khác, hao tốn quân lương sút kém quân-nhuệ. 


Có nhiều khi không nhờ quân-lực, không nhờ 
binh-pháp, không nhờ những phương-thức thường 
dùng cho nghề binh, mà cũng có thề thắng trận, Бейс 
khiến cho địch không thắng nồi mình, 


Nói một cách khác, chỉ cần biết hơn địch những 
cái biết ngoài hẳn những điều thường-thức của một 
viên tướng : Bác học, 


Bác-học nghĩa là một nền học vấn rộng rãi ngoài 
cả khoa binh; có thề lâm thời lợi-dụng được đề 
giải-quyết một tình trạng quân-tranh, đề thẳng trận, 
hoặc đề thoát được hiềm nghèo, 


—— РНЦ 

! — Sau lưng quân đuổi trước mặt quần 
đón tức là lưỡng-đầu thọ địch thì phải Іди chết 
may га mới sống được! Sau lưng quân đuổi, trước 
mặt có binh phục không biết ở chỗ nào, thì liều 
chất cũng không chắc sống! Sau lưng quân đuổi 
trước mặt không đường thì cái chết là chắc chắn !.. 

дл 
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Tôa.Tửừ đã viết: < Việc binh là phải dùng đến 
người, Có người tất phải dùng đến vật. Người và 
vật cùng chịu ảnh hưởng của trời đất, Hiều được 
ba lẽ Người, Vật và Trời-Đất thì mới có thề cầm 
binh được ». 


Vậy chúng ta thử nghiên-cứu đề hiều được ba 
lè Người Vật và Trời Đất ngõ hầu có thêm những 
phương-tiện đề thắng trận ngoài những phương-tiện 
sẵn có của quân-đội, 


TÂM-LÝ- HỌC 

Đời Tam-Quốc, Tào-Tháo đem quân đi, qua một 
bãi sa.mạc, trời nắng như lửa đốt, bốn phía không 
cây cối, không nước uống, quân-sĩ vừa mệt vừa khát, 
không tài nào đi được nữa. Tào-Tháo bèn dừng ngựa 
chỉ roi về phía trước nói với quân sí: 

— Hỏi trước có lần đi qua đường này, ta còn 
nhớ, cách đây không xa có một rừng mơ chua, сЕ 
đến tháng này là bắt đầu chín đỏ,mài thơm mà ăn ngon 
lắm, Chúng ta nën đi mau tới đó hái mơ chua ăn 
cho đỡ khát. 


Quận sĩ nghe Tào-Tháo tả vườn mơ chua đều 
thèm ró rãi, Біо nhau cố đi nhanh đề kịp ăn шо, 
' khiến quên cả khát ! 


TÔ A НҮҮ ҮН 
Tháng trận đã giỏi, nhưng giữ cho không hao 
quân mới là tuyệt 9101. 
| a... 
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'Tào-Tháo đã biết dùng một đòn tâm lý đánh 
vào cái khát của quân sị đề làm cho hết khát mà 
та khỏi sa.mạc; cũng như Khồng-Minh đã đánh trúng 
vào tâm-lý kẻ địch khiến Chu-Du ba lần hộc máu 
ra mà chết ; và Lưu-Bị đã biết khóc như mưa như 
gió đề cho dân chúng Tân-Giã không bỏ được mình. 
Tất cả đều ở trong khoa Tâm-lý-học vậy. 


SINH - LY - HỌC 
Đời Chiến-Quốc: Tè-hoàn-Công đem quân 41 
đánh nước Linh-Chỉ, bị quân Linh-Chi vây phải 
, đồn quân trên núi Phụ-Long, lại bị quân Lánh-Chị 
lấp sông Nhu-Thủy đề tuyệt nước uống, Vua Të 
truyền quân đào núi lấy nước nhưng đào chỗ nào 
cũng không có nước, Thấp Bằng nói: 


— Chỗ nào có nước thì giống kiến thường ở 
gần, ta nên tìm chỗ có kiến mà đào, 


Quân-sĩ đi tìm khắp mọi nơi, không thấy tồ 
kiến đâu cả, về nói với vua Të! Thấp Bằng lại nói : 
«Бау giờ đang mùa Đông, giống kiến hay tìm chỗ 
ấm áp đề ở, tất làm tồ về phía có mặt trời mọc, 
Nên tìm cho được, chớ có đào bậy ша uồng công, 


ли 
Sự làm rối địch cũng là một tác-dụng đối với 
việc tranh chiến, có thể nhờ đó mà thắng được, 
hoặc nếu không tháng thì ta cũng làm cho quân- 
nhuệ của địch sút Кет đi, khiến họ không còn tính 
thần chiến đấu nữa. 2 
АНААРАН ААА ААА. 
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Quân sĩ theo lời, quả nhiên đào được ở sườn 
núi một mạch nước tất trong, Tè.hoàn-Công khen - 


L- « Thẩp.Bằng thật là bậc thánh », 


Sự thật thì Thấp Bằng chỉ có một nền học vấn. 
Bác-học mà thôi, 


TỰ - NHIÊN - HỌC 

Đời nhà Ngô, nước ta bị quân Мат-Нап cử đại 
binh sang xâm.lãng, chia hai đường thủy Бо mà tiền, 
Mặt thủy thì chiến thuyền sắp như lá tre, theo đường 
nước mà vào sông Bạch.Đằng, thế mạnh như sóng 
biền, Bên ta, Ñgô-vương-Quyền bèn cho quân đóng 
cọc йёо nhọn có bọc sắt, đóng ở giữa lòng sông rồi 
chờ cho nước triều lên lấp hẳn hàng cọc, mang 
quân chèo thuyền ra khêu chiến Trận đánh kéo dài 
cho tới lúc nước triểu bắt.đầu rút xuống 
mới truyền quân chèo thuyền rút chạy. Bên 
ta thuyền nhỏ chạy mau, bên quân Tàu 


— лллллллллылл лы лыыыллыыЛы ылыы 


Trong việc tranh chiến mà trong bụng lúc nào 
cũng thắc от mong được. sợ thua thì mọi mưu 
hay kế la của Ке khác mách cho đều vô-dụng, vì 
mưu nào thì cũng có chỗ phải liều lĩnh, kế nào thì 
cũng có chò phải dụng công. Sợ thua thì gan đâu 
аё liều-lình, mong được thì trí đâu để dụng công. 
Rút cục mọi cơ may, thế mạnh đều bỏ mất hết, 
còn lại có một cái thất bại là nắm vững trong tay- 
t 


учет 
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toàn là thuyền lớn nên theo không kịp, Đuồi đến 
giữa sông thì vừa lúc nước triều rút đến mực gần 
tới những cọc nhọn, Quân Tàu không thấy cứ việc chèo 
tới, thuyền bị cọc nhọn đâm thủng đáy theo nhau 
chìm hết, quân Tàu chết đuối không biết bao nhiêu 
mà kề, Đồng thời quân ta lại quay thuyền lại len lỏi 
qua những hàng cọc đánh cho quân giặc tan (доб. 


Đó là nhờ NÑgô-vương Quyền đã biết lợi dụng 
khoa Tự-nhiên-học đề quyết thẳng. 


VẬT.LÝ-HỌC : 


Trong trận thế-giới chiến.tranh thứ hai, các tàu 
chiến Đức phong tỏa kín mít miền hải-cảng của 
Đồng-Minh khiến cho mọi hoạt-động quân sự, tiếp tế 
đều bị đe dọa, cản trở và đánh phá, Bộ Tham-Mưu 
hải quân Anh bèn tính chiều gió, dò thám đích xác 
chỗ tập truag tàu Đức, rồi cho phi-cơ chở hàng ngàn 
tấn dầu lửa đến đồ xuống mặt biền gần sát chỗ tàu 
Đức, Dầu lửa vốn nhẹ hơn nước nên nồi hết lên 
mặt bièn, Thế là môt ngọn lửa bùng lên, lại nhờ sức 
gió, cái biền lửa chùm lên các tàu Đức, đốt phá, tiêu 
diệt không sót chiếc nào... 


——— ааа ааа ааа аан 
Muốn che đậy hành động của ta, muốn 
cho địch không đoán nổi mưu kế của ta tất 
phải làm những chuyện trái ngược để địch 
phải lầm lẫn hoặc không đoán nổi. 
—— T 
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қ — 182 — ` BÁC-HỌC 
Khoa Vật-lý học (đầu lửa nhẹ hơn nước) đã giúp 
-cho nhà quân-sự một sự thành công vĩ đại không ngờ- 


й ĐỘNG-VẬT-HỌC : 

E Đời Ðông-Châu, Quản-di Ngô đem quân đánh 
nước Cô.Trúc, bị vua nước Cô-Trúc là Đáp-lý-Kha 
dùng kế sai tướng là Hoàng-Hoa trá hàng đề lừa quân 
Të vào một cái bề cát, không có nưếc và cây сб gì 
cå; thường những người nước Cô-Trúc chết vẫn 
quăng thây ra đó, xương khô chất thành đống ngày 
đêm đều có ma quỷ hiện hình ! Quân Tè trúng kế đi 
sâu vào biền cát, không biết lối ra, phần bị đói khát 
phần có một thứ gió lạnh, ai bị phải thì tối tăm mày 
mặt lại mà chết, phần nữa lại có tiếng ma kêu quỳ 
khóc, khiến quân sĩ có nhiều kẻ sợ hãi mà chết. 

Quân Të kiếm lối ra không được, đang sắp rối 
joan thì Quản-di-Ngô chợt nghĩ га một meo, gọi các 
tướng lại và nói : 


Nước Vô-Chung tiếp giáp với xứ này, thì những 
ngựa già ở nước Vô-Chung tất nhiên thuộc đường, 
âu là ta sai Hồ-nhi.Ban (tướng nước Vô- Chung 
thẹo quân Të đi đánh Cô - Trúc) chọn mấy con 










luôn che đậy. dối trá, lừa 
gạt. Kếhoạch có та địch tưởng không, trắng 
mà địch tưởng đen, sắng như mặt trời mà 
địch thấy mờ mờ như đêm tối. 

Đó chính là cơ-mật vậy- 
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ngựa già, bỏ cương đi, thả cho đi trước, rồi 
quân ta theo sau thì có thề ra khỏi được, 

Các tướng làm theo, quả nhiên quân Tề ra 
khói được biền cát. 

THẢO-MỘC-HỌC 

— Trong trận thế giới đại chiến thứ hai, quân 
Nhật do tướng Can-Mộc chỉ-huy, mạo hiềm vượt 
khu rừng hiềm ở biên-giới Ấn-Miến đề danh bất 
ngờ kho dự trữ đạn dược, lương thực và quản-cụ 
của Anh ở Ап.во, mà nơi đó, người Anh уда tia 
tưởng quân Nhật không thề đến được. 

Trên lộ-trình đầy gian-khồ và nguy hiềm vì nước 
độc, vì thú đữ, vì rừng rậm không lối 41, quân đội 
Nhật còn vấp phải một nguy cơ nan giải nữa là 55 
lương-thực mang theo dự liệu đủ ăn cho tới chăng 
tiếp tế đầu tiên do bọn gián-điệp Nhật ở Ấn sắp sin, 
nay đã hết nhãn vì hành-trình bị gián-đoạn không 
ngờ ở nhiều chỗ, cái chết đã hiện ra trước mắt không 
thề nào tránh được, Tướng Can-Mộc đang rối óc gỡ 
nguy, chợt ông ta đứng vùng lên giở bản đồ ra xem 
tồi tức tốc truyền lệnh đồi hướng đi sang mặt 
Bắc, thuộc địa khu Муйкуга thay vì đi về hưởng 
Tây đề tới Dacca thuộc Hồi-quốc. Được chừng hơn 
mm. лл. 
} Khi kế-hoạch đã sấp định бы, người 

tướng không được hở môi. Khi kế-hoạch ban bố 

cho thuộc hạ rồi, người tướng phải đề phòng tiết 


lậu. Khi kế hoạch đem ra thí hành thì người tướng 
phải giăng lưới phản gian. 


———nO 
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30 cây số thì một giống cây leo lạ, hiện ra giống cây 
сй Зи, cành lá xum хиё. Tướng Can-Mộc truyền 
quân ngừng tiến, đào lên, ở dưới có những củ giống 
như củ khoai sọ, đem rửa sạch rồi luộc chín. Quân 
Nhật không ngờ rằng củ ấy lại За được vì họ chưa 
hề được trông thấy lần nào. Nhưng có một điều 
chắc chấn là nhờ những củ ấy, аида đội của 
Tướng Car-Mộc đã tới mục tiêu, mà ông ta nói tên 
1А củ Kyo-Kyo. 


Và tướng Can-Mộc khi bình thần ngòi học về 
khoa Thảo-Mộc-học, bẩn cũng không ngờ được rằng 
giống Kyo-Kyo lại giúp cho ông ta và quân lính của 
ông ta thoát chế:, 

Ấy là chưa kề trong chiến.tranh ngày nay toán- 
Нос" đóng một vai trò quan-trọng không kém gì vai 
trò chiến lược đời xưa, với những phương thức tính 
độ ха và điều chỉnh pháo kích, tính.-toán nắng-lực 
oanh-tạc của pháo-binh, không quân, tính năng-lực 
hủy diệt của khígiới nguyên-tử, tính viễn độ hoạt * 
động của tiềm-thủy-đĩnh, tính tọa-độ trên bản đồ, 
tính hỏa lực của đối-phương v.v, 

— Y 
Chưa thấu triệt phép dùng quân mà cứ dùng 
quân thì không tai hại nào bằng. Thấu triệt phép 
dùng quân mà không chịu làm theo thì tai hại chẳng 
nhỏ. Biết ке không thạo phép quân mà giao quân cho 

thì lỗi ở người tướng. 


— KT 
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БІМН-РНАР và CHIẾN-TRƯỜNG — що — 
Tóm lại, trong chưzng - trình đào tạo một cấp 
chỉ-huy (tièu доп hay ési đơn-vị) không có mến 
bách-khoa, Nhưng đạo làm tướng різі Bác-Học, đề 
theo như Tôn-Tử đã viết: Thấu biều được những 
mât. lý, những định - luật, những biệt tính của 
NGƯỜI, VẬT, và TRỜI ĐẤT 
Но được hết ba thè ấy tức là đã làm chữ 


được mọi tình thế, Chủ được mọi tinh thế thì quân 
địch có đáng kề 211... 
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в“ H-Pháp đời xưa căn-cứ trên cái mưu và cái 
trí đề thắng trận. Mưu càng cao-kế càng diệu 
thì càng chắc thắng, 

Binh-pháp đời nay căn cứ trên kế-hoạch và võ- 
khí đề thắng trận, Nhiều khi với những kế-hoạch tỉnh 
уі, võ-khí tối-tần, người ta có thề làm cho đối phương 
bị trần ngập dưới những áp-lực mà ở đó không có 
mưu-kế gì tồn tại được, 

Nhung dù là binh-pháp Cò hay Kim cũng không 
thể vượt ra ngoài 12 yếu.tố kề trong sách này, 
Cho nên : ` 

— Nghiêm minh thì quân trị được. 

— Quân-nhuệ thì đánh mà không mỏi, 

— Co-màt thì khiến cho địch mù điếc, 

— Tri-tình thì thấu ви mà tiến lui, 

— Chủ-động thì phần lợi về mình. 

— Biến trá thì địch không sao chống cự được. 


T~——— 
1 Quân không Nhuệkhí thì không dám đánh. 
Quân không Nhuệ-lực thì không thể đánh. 
Quân mà không dám đánh và không thể đánh 
thì có quân cũng như không vậy. 
обо 
Thay nơi đồn trú, đổi са16 đi khiến địch 
Đó chính là cơ- 
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— Thăn-rốc thì quyết thẳng mà không mệt. 

— Кріп dung thi không bỏ phí, 

— Thừa hư thì thắng mà chẳng thiệt quân, 

— Phòng-bị thi vững đề mà chờ. 

— Khách quan thì tĩnh mà muu được, 

— Bác-học thì thanh-toán được khó, khăn, 

Thuật làm tưởng chỉ đến thế mà thôi, Bởi vậy, 
đã giỏi lại phải Кода. Giỏi không, cũng chưa đủ, 
còn phải tự luyện đề làm chủ lấy mình, Làm chủ 
lấy mình được thì mọi sự học hỏi được mới cố 
chỗ dùng, mưu hay kế lạ mới có ích, và cái giỏi 
cái khôn mới được khai ас! Không làm chủ được 
mình thì tính nóng nảy làm cho hư việc ; tính lười 
biếng làm cho lỡ việc : tính nhút-nhất làm cho chậm 
việc; tính tự kiêu làm cho rối việc ; tinn bất nhất 
làm cho loạn việc; tính bất công làm cho hồng việc ; 
боз thật thà làm cho khó, việc ; tính tham lam làm 
cho nguy việc... 

Một khi đã cầm quân trong tay (nhiều hay it), 
người tướng (hay chỉ.huy) giữ một trách-nhiệm hết 
———— ҮНҮ ӨӨӨ 2 
| Tướng làm hại quân сё ba điều: không 

biết quân mình có thể tiến mà cứ bảo tiến ; không 

biềt quân mình có thể lui mà cứ bảo іш; nghi 

ngờ mà quyết đánh : ấy là trói quân уду 111 

о0о 
Điết còn hết, dù thiếu, nhiều ít, biết xử dụng 

và tìm những con số, tức là đã biết được nghệ- 

thuật chiến-tranh rồi- 
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Sức quan-trọng, Quan.trọng đối với những sinh.mạng 
; dưới quyện ¿ và са đối với sự thắng bại chung của 
i dân tộc, đội 
1 Мо: "терис đã có sách vở giúp-đỡ. Mọi phương 
tiện đã có quân-đội cung-cấp ; mọi hành-động đã có 
kế-hoạch quy-định. Duy chỉ còn một thứ mà không 
thề kiếm ở đâu khác được là: Đức Tự-chủ! 
Cho 4 + sách nhỏ này tuy có cái cao-vọng 


giúp phép một vị chỉ.huy nhưng nó со dùng 
được hay không là còn tùy ở vị ấy Vậy. 








PHAN - QUÝ - BÌNH 
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